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PHẦN I: LỜI TỰA  

 

Nghiên cứu này khảo sát hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình ở Việt nam. 
Báo cáo phân tích các quy định, cấu trúc, quy trình và dịch vụ cho phép Việt nam thực hiện 

công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. Mặc dù 
hệ thống bảo vệ trẻ em có ba hợp phần liên quan chặt chẽ với nhau:  Hệ thống pháp lý và các 
quy định; Hệ thống phúc lợi xã hội; Hệ thống thay đổi hành vi xã hội, nghiên cứu này chỉ tập 

trung vào hệ thống phúc lợi xã hội. Nghiên cứu cũng tập trung đặc biệt vào hệ thống phúc lợi 
và bảo vệ trẻ em và gia đình và, cụ thể, các tiến trình can thiệp trẻ em thông qua hệ thống 

dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

Lời cảm ơn 

Báo cáo này được thực hiện bởi các chuyên gia của Trung tâm Pháp lý Trẻ em, với sự hỗ trợ 

của tư vấn trong nước: Ông Hoàng Văn Dự và Bà Dương Thị Kiều Hương và các nghiên cứu 
viên khác: Bà Nguyễn Thị Mơ, Ông Phạm Văn Cường, Bà Nguyễn Thuận Hải và Bà Lý Bảo 

Ngọc. Tất cả thành viên của nhóm nghiên cứu xin được gửi lời cảm ơn tới Bộ LĐTB&XH và 
UNICEF Việt nam về vai trò điều phối và hỗ trợ thành công cho nghiên cứu này. Nhóm 
nghiên cứu cũng xin được cảm ơn các đối tác đã tham gia phỏng vấn để đóng góp những ý 

kiến quý báu cho lợi ích của trẻ em Việt nam. 

Lưu ý về thuật ngữ 

Nghiên cứu này tập trung vào hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt nam. Hệ 
thống này rất phức tạp và cũng rất quan trọng đòi hỏi các thuật ngữ và định nghĩa phải thống 
nhất và chính xác. Sau đây là một số khái niệm mà trong báo cáo đã sử dụng để phân tích hệ 

thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt nam. 

Trẻ em – theo Luật pháp Việt nam, trẻ em là người dưới 16 tuổi theo Công ước QTQTE1, trẻ 

em được áp dụng cho người dưới 18 tuổi. Vì vậy, trong báo cáo này, thuật ngữ ‘trẻ em’ được 
áp dụng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. 

Hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình – báo cáo này sử dụng thuật ngữ ‘hệ 

thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình’ để mô tả hệ thống phúc lợi xã hội nằm 
trong hệ thống bảo vệ trẻ em của Việt nam. 

Hệ thống bảo vệ trẻ em – hệ thống bảo vệ trẻ em được xây dựng dựa trên 3 hệ thống nhỏ hơn; 
hệ thống pháp lý và các quy định, hệ thống phúc lợi xã hội và hệ thống thay đổi hành vi xã 
hội. Báo cáo này tập trung vào hệ thống phúc lợi xã hội (xem phần lưu ý ở trên nói về hệ 

thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình). 

Dịch vụ bảo vệ trẻ em (hệ thống) – dịch vụ bảo vệ trẻ em hầu hết rơi vào dịch vụ cấp độ 3 

của hệ thống phúc lợi xã hội và bao gồm các can thiệp chính thức và không chính thức. 

Dịch vụ phòng ngừa (cấp độ 1) – là các dịch vụ và hoạt động hướng đến toàn bộ dân chúng 
nhằm phòng ngừa các hành vi bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. Các dịch vụ 

này bao gồm chăm sóc y tế, giáo dục, thông tin và truyền thông hoặc các dịch vụ đóng góp 

 
1
 Điều 1 của Luật BVCSGDTE nêu: Trẻ em được nêu trong Luật là công dân Việt Nam vừa đủ 16 tuổi.  



3 

 

cho bảo vệ trẻ em, bao gồm giáo dục diện rộng về quyền trẻ em và phòng ngừa xâm hại thể 
chất. 

Dịch vụ can thiệp sớm (dịch vụ cấp độ 2) – là các dịch vụ và hoạt động hướng đến các nhóm 
đối tượng cụ thể trong cộng đồng dân cư. Ví dụ, trẻ em và gia định sống ở khu vực biên giới 

bởi vì họ cần được truyền thông mạnh về vấn đề liên quan buôn bán người. Dịch vụ can thiệp 
sớm này cũng là các dịch vụ liên quan đến nhóm đối tượng cần được quan tâm phòng ngừa 
sớm. Các dịch này, ví dụ, bao gồm truyền thông đại chúng và giải quyết sung đột, tham vấn, 

hỗ trợ kinh tế, chăm sóc trẻ em, hoạt động vui chơi hay giáo dục kỹ năng làm cha mẹ và xét 
nghiệm HIV. 

Dịch vụ can thiệp khẩn cấp (dịch vụ cấp độ 3) – là các dịch vụ và can thiệp khẩn cấp như 
dịch vụ bảo vệ trẻ em và dịch vụ chăm sóc ngoài gia đình. Các dịch vụ này được cung cấp 
cho một nhóm nhỏ trẻ em và gia đình nơi có trẻ em bị tổn hại hay có nguy cơ tức thì bị tổn 

hại bởi bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, bao gồm 
các dịch vụ tư pháp và việc tách trẻ em ra khỏi gia đình, đều  nằm trong dịch vụ cấp độ 3. 

Chăm sóc thay thế - là dịch vụ chăm sóc trẻ em bên ngoài gia đình. Chăm sóc thay thế có một 
số loại hình như giám hộ, chăm nuôi tạm thời, chăm sóc tập trung và nhận con nuôi. Các hình 
thức này có thể được thực hiện trong hệ thống công lập hay ngoài công lập, tạm thời hay vĩnh 

viễn. 

Chăm nuôi tạm thời – là việc đưa trẻ cho một gia đình chăm sóc khác không phải là gia đình 

của mình. Chăm nuôi tạm thời có thể thực hiện tạm thời hay lâu dài. 

Giám hộ - là dịch vụ gần giống với chăm nuôi tạm thời bởi vì trẻ cũng được đưa đến cho một 
gia đình chăm sóc khác. Tuy nhiên, dịch vụ này nhấn mạnh vào các gia đình họ hàng. 
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PHẦN 2 – BÁO CÁO TÓM TẮT 

 

Vì là một quốc gia thành viên của Công ước QTQTE của LHQ, Việt nam có trách nhiệm thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa và can thiệp đối với các hình thức xâm hại, bạo hành, bóc lột 

và sao nhãng trẻ em thông qua hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình2. Hệ 
thống này bao gồm các pháp luật, chính sách, cấu trúc thực hiện và tiến trình thực hiện các 
dịch vụ. Hệ thống này được vận hành xuyên suốt 3 giai đoạn từ phòng ngừa, can thiệp sớm 

và can thiệp khẩn cấp: 

o Dịch vụ phòng ngừa hướng đến toàn bộ dân chúng để phòng ngừa các vấn đề liên quan 

đến bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. 

o Dịch vụ can thiệp sớm hướng đến các nhóm đối tượng trẻ em và gia đình cụ thể nơi mà 
trẻ em có nguy cơ bị tổn hại bởi bạo hành, xâm hại, bóc lột và sao nhãng. 

o Dịch vụ can thiệp khẩn cấp là các dịch vụ và hoat động khẩn cấp, như dịch vụ bảo vệ 
trẻ em và chăm sóc trẻ em ngoài gia đình. Các dịch vụ này thường được cung cấp cho 

một số ít trẻ em và gia đình nơi trẻ em bị tổn hại hay có nguy cơ bị tổn hại tức thì bởi bạo 
hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. 

Khuôn khổ của nghiên cứu này bao gồm cả 3 cấp độ dịch vụ này, nhưng tập trung hơn vào 

cấp độ dịch vụ thứ 3 – đó là dịch vụ bảo vệ trẻ em đặc biệt. 

Luật pháp và chính sách  

Hệ thống pháp lý về bảo vệ trẻ em tại Việt nam bao gồm văn bản luật pháp quốc gia và các 
văn bản dưới luật và các chính sách. Trước hết cần kể đến Hiến pháp, văn bản này có nêu 
“cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con cái để trở thành người công dân có ích cho xã hội3” 

trong khi đó cũng xác định trách nhiệm của “nhà nước, xã hội và gia đình ….về bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em4”. Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật Thanh niên, 

Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng Chống Bạo lực gia đình và Bộ luật Hình sự là 
các văn bản luật pháp chính có các quy định liên quan đến phòng ngừa và can thiệp các vấn 
đề bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ 

em cụ thể hoá các quyền của trẻ em và được hướng dẫn thực hiện thông qua Nghị định 365, 
Nghị định này cung cấp những định nghĩa chi tiết về các loại hình bạo hành, bóc lột, xâm hại 

và sao nhãng trẻ em6. Định nghĩa về xâm hại được đưa ra chi tiết hơn so với Luật Phòng 
chống Bạo hành gia đình 7và các cơ chế phòng ngừa cũng được xác định thông qua các hoạt 
động truyền thông và hoà giải. Luật Thanh niên quy định các hình thức bảo vệ cho người 

chưa thành niên dưới 18 tuổi, điều này rất quan trọng vì Luật BVCS&GDTE hiện nay chỉ quy 
định trẻ em dưới 16 tuổi8.   

 
2
 Hệ thống này thuộc hệ thống bảo vệ trẻ em tổng thể, bao gồm khung pháplý và hệ thống thay đổi hành vi xã 

hội 
3
 Điều 64 Trong Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 1992, sửa đổi ngày 25 tháng 12 năm 

2001 
4
 Điều 65 Trong Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 1992, sửa đổi ngày 25 tháng 12 năm 

2001 
5
 Nghị Định 36/2005/ND-CP về “Các quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật BVCSGDTE”, 2005  

6
 Điều 14 của 36/2005/ND-CP về “Các quy định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật BVCSGDTE”, 2005  

7
 Điều 1(2) Luật Phòng chống Bạo hành Gia đình, (02/2007/QH12, tháng 11 năm 2007)  

8
 Điều 1 của Luật BVCSGDTE nêu: Trẻ em nêu trong Luật này là công dân Việt Nam vừa đủ 16 tuổi  
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Luật Hôn nhân và Gia đình cũng rất quan trọng trong hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ 
em và gia đình bởi vì nó quy định trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái 9và có 

các quy định hạn chế hay tước quyền làm cha mẹ nếu cha mẹ không thể, không muốn hay 
không phù hợp đối với việc nuôi dạy con cái10. Luật này cũng đưa ra những nguyên tắc cơ 

bản và các quy trình thủ tục để thực hiện các dịch vụ giám hộ và nhận con nuôi11. 

Trong khuôn khổ pháp lý hiện nay, các định nghĩa về bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao 
nhãng chưa được nêu cụ thể và rõ ràng. Các quy trình thực hiện dịch vụ chăm sóc thay thế và 

trách nhiệm của các ban ngành còn rất mờ nhạt và có sự trùng lắp giữa các tổ chức và cơ 
quan. Điều này cản trở việc thưc thi pháp luật trên thực tế. 

Cấu trúc thực hiện và các quy trình  

Ở cấp trung ương, hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình được quản lý bởi 
Bộ LĐTB&XH, phối hợp với các ban ngành liên quan khác để cung cấp các dịch vụ và xây 

dựng hệ thống hỗ trợ trẻ em và gia đình. Ở cấp tỉnh,  chính quyền cấp tỉnh và các thành viên 
có trách nhiệm thực hiện các luật pháp và chính sách liên quan đến các lĩnh vực cụ thể, ví dụ, 

cho nhận con nuôi quốc tế, buôn bán người, hay đưa trẻ em vào các trung tập bảo trợ xã hội. 
Các tỉnh cũng chịu trách nhiệm lập kế hoạch thực thi pháp luật và chính sách và giám sát việc 
thực hiện ở cấp dưới. Ở cấp huyện, chính quyền địa phương và các thành viên cũng tham gia 

vào lập kế hoạch và giám sát thực hiện, nhưng tập trung chủ yếu vào vai trò thực hiện các 
khuôn khổ pháp lý liên quan đến các lĩnh vực cụ thể. UBND cấp xã/phường thường chuyển 

gửi các trường hợp khó lên cấp huyện, cấp huyện sau đó có thể chuyển gửi tiếp lên cấp tỉnh. 
Cấp xã chính là đầu mối quan trọng trong việc thực hiện các luật pháp và chính sách liên 
quan đến các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. UBND cấp xã, cũng như các 

trưởng thôn/khu, tham gia nhiều vào các hoạt động đời sống của cộng đồng và thường xuyên 
nhận được những phản hồi về các sự việc xảy ra tại cộng đồng. Vì vậy, khi có một trẻ em 

được coi là có nguy cơ, UBND hay trưởng thôn/khu sẽ được thông báo bởi các các cộng tác 
viên là thành viên của các tổ chức dân sự xã hội.   

Việt nam có một truyền thống tốt về sự phối hợp và điều phối giữa các tổ chức. Đây chính là 

điểm quan trọng của tiến trình bảo vệ trẻ em thông qua hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tuy 
nhiên, các đối tác tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu này đều cho rằng các cơ chế phối hợp 

hiện này chủ yếu được thực hiện dưới hình thức không chính thức. Tương tự như vậy, trong 
khi Việt nam cũng có một truyền thông thu thập thông tin hiệu quả ví dụ như những thông tin 
về dân số hay thu nhập, những ghi chép hiện nay trong hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ 

trẻ em và gia đình vẫn chưa đầy đủ để đáp ứng nhu cầu trẻ em có nguy cơ hay là nạn nhân 
của xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng. 

Cung cấp dịch vụ  

Phần lớn các dịch vụ cấp độ một để hỗ trợ gia đình và phòng ngừa sự tan vỡ của gia đình 
đều liên quan đến các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục. Dịch vụ cấp độ hai có 

liên quan đến xoá đói giảm nghèo và các hỗ trợ vật chất, bên cạnh các hoạt động của câu lạc 
bộ trẻ em và cha mẹ. Dịch vụ cấp độ ba được cung cấp cho một số ít trẻ em và gia đình nơi 

có trẻ em bị tổn hại hay có nguy cơ tức thì bị xâm hại, bóc lột, bạo hành hay sao nhãng. Dịch 
vụ bảo vệ trẻ em của chính phủ chính là một phần của dịch vụ cấp độ ba, bao gồm các giai 
đoạn: phát hiện, chuyển gửi, đánh giá, can thiệp và giám sát.  

 
9
 Điều 34 Luật Hôn nhân gia đình (số 22/2000/QH10, ngày 9 tháng 6 năm 2000)  

10
 Điều 41-2 Luật Hôn nhân gia đình (số 22/2000/QH10, ngày 9 tháng 6 năm 2000) 

11
 Chương VIII và IX Luật Hôn nhân gia đình (số 22/2000/QH10, ngày 9 tháng 6 năm 2000)  
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Ở Việt nam, trách nhiệm phát hiện đối tượng trẻ em cần các biện pháp bảo vệ đặc biệt rơi 
vào nhiều đối tượng cá nhân và cán bộ. Cộng tác viên và cán bộ của UBND cấp xã có trách 

nhiệm xác định các trẻ em và gia đình cần hỗ trợ xã hội cũng như xác định trẻ em có nguy cơ 
hay đang bị tổn hại bởi bạo hành, xâm hại, bóc lột và sao nhãng. Cán bộ công an có trách 

nhiệm xác định các vụ phạm tội liên quan đến trẻ em, ví dụ, các vụ liên quan đến xâm hại, 
bóc lột, bạo hành và sao nhãng. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động liên quan đến xác định 
‘nguy cơ’ lại liên quan đến các dịch vụ hỗ trợ tài chính và vật chất. Hầu hết các trường hợp 

liên quan đến trẻ em sẽ được chuyển gửi đến UBND ở các cấp, trừ các trường hợp liên quan 
đến hình sự thì chuyển qua hệ thống tư pháp. Các trường hợp sau đó được điều tra bởi 

UBND, các tổ chức xã hội, hay công an. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các trường hợp đều 
được giải quyết tại cộng đồng bởi trưởng thôn hay tổ chức xã hội và thậm chí không lên tới 
UBND cấp xã. 

Các hình thức đánh giá chủ yếu được xác định trong nghiên cứu này là hình thức ‘kiểm tra’ 
khách quan hay nhân khẩu học. Ví dụ, cán bộ ngành LĐTB&XH đánh giá các gia đình nhận 

nuôi trẻ sau này dựa trên điều kiện tài chính của gia đình đó, mối quan hệ với trẻ và các điều 
kiện sống khác. Thật đáng tiếc, hình thức đánh giá này không lấy trẻ làm trung tâm và không 
xem xét một cách đầy đủ các nhu cầu và quyền lợi của trẻ mà thay vào đó lại chỉ tập trung 

vào đối tượng người nhận nuôi và giám hộ sau này. Hiên nay, thủ tục xây dựng kế hoạch hỗ 

trợ trường hợp rất hạn chế, đưa trẻ em vào nguy cơ phải sống trong các cơ sở tập trung mà 

đây không phải vì lợi ích tốt nhất cho trẻ. 

Theo Điều 20(3) của Công ước QTQTE và các Hướng dẫn của LHQ, các quốc gia phải cung 
cấp các dịch vụ chăm sóc thay thế  chính thức tại các gia đình, bao gồm giám hộ, chăm nuôi 

tạm thời, nhận con nuôi và đưa vào cơ sở tập trung. Ở Việt nam, cơ sở pháp lý đã có những 
quy định cụ thể cho dịch vụ này, nhưng trên thực tế, rất ít trẻ em được chăm sóc thay thế. 

Hầu hết những trường hợp trẻ em được giải quyết sống với họ hàng hay cộng đồng đều được 
thực hiện một cách không chính thức12. Nghiên cứu này nhận thấy, dịch vụ con nuôi được 
thực hiện dưới hai hình thức: con nuôi trong nước và con nuôi quốc tế. Trên thực tế, trách 

nhiệm thực hiện con nuôi trong nước và con nuôi quốc tế được chia sẻ giữa hai ngành 
LĐTB&XH và Tư pháp ở cấp huyện và tỉnh. 

Ở Việt nam, có một số hình thức chăm sóc tập trung cho trẻ những em không thể sống cùng 
với gia đình. Các hình thức này bao gồm Trung tâm bảo trợ xã hội do nhà nước quản lý và 
các mái ấm do các tổ chức phi chính phủ tổ chức, như Làng SOS, cũng như các trung tâm 

chăm sóc tạm thời khác. Tất cả các cơ sở này đều có vai trò cung cấp dịch vụ chăm sóc trong 
trường hợp khẩn cấp và lâu dài. Việc đưa trẻ vào trong các cơ sở chăm sóc tập trung không 

cần đến hệ thống tư pháp và có rất ít các điều khoản pháp lý hay các biện pháp bảo vệ thực tế 
để đảm bảo rằng các cơ sở này là phù hợp nhất với trẻ hay tiếp tục là môi trường phù hợp 
nhất với trẻ. 

 

Giám sát  được thực hiện vừa không chính thức tại cộng đồng lại vừa chính thức bởi các cán 

bộ ngành LĐTB&XH, những người có thể thăm các gia đình và tiến hành thanh tra các cơ sở 
tập trung. Các hoạt động thanh tra bao gồm việc đọc các báo cáo và tài liệu và thăm các cơ sở 
tập trung, nhưng không bao gồm việc kiểm tra chính thức các cơ sở nhận nuôi trẻ.  

Kết luận và khuyến nghị 

Việt nam đã có những bước đi tích cực trong việc thực hiện các trách nhiệm với hệ thống 

dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình theo Công ước QTQTE và đáp ứng các chuẩn 

 
12

 Phỏng vấn đại diện của Bộ Tư pháp, ngày 17 tháng 6 năm 2010. 
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mực quốc tế khác. Hệ thống hiện nay có hai điểm mạnh đó là: sự quan tâm của xã hội trong 
việc phát triển một hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình; và văn hoá đoàn 

kết dân tộc với sự tham gia của cộng đồng. 

Tuy nhiên, hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình hiện nay chưa đủ mạnh để 

đáp ứng những cam kết quốc tế và các chuẩn mực thực hành trên thế giới. Mối quan tâm lớn 
nhất hiện nay là chưa có hệ thống thổng thể có lồng ghép để thực hiện các dịch vụ phòng 
ngừa, can thiệp sớm và can thiệp khẩn cấp và chưa có quy trình bảo vệ trẻ em trong hệ thống 

dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

Chúng tôi khuyến nghị: 

o Bước đầu tiên trong xây dựng hệ thống phải là xây dựng một tầm nhìn dài hạn cho các 
dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt nam. 

o Khi tầm nhìn này được xây dựng, điều cần thiết tiếp theo là xây dựng một chiến lược 10 

năm cho sự thay đổi này, cùng với các kế hoạch thực hiện 5 năm với các chỉ tiêu hàng 
năm.  

Luật pháp và chính sách 

Khung pháp lý đã được xây dựng, nhưng có một số bất cập cần được giải quyết: 1) chưa có 
luật pháp bảo vệ trẻ em toàn diện; 2) khung pháp lý thiếu các định nghĩa và hướng dẫn đầy 

đủ về bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng. 

Chúng tôi khuyến nghị: 

o Xây dựng một luật pháp mới cho Bảo vệ trẻ em để bao phủ toàn bộ các giai đoạn phòng 
ngừa và can thiệp các trường hợp bị xâm hại, bạo hành, bóc lột và sao nhãng và dành cho 
mọi trẻ em dưới 18 tuổi. 

o Nếu không thể xây dựng được một bộ luật mới, điều cần thiết là phải sửa đổi bộ luật hiện 
nay và các quy định dưới luật để:  

o Định  nghĩa rõ và nghiêm cấm các hình thức bạo hành về thể chất và tinh thần, 
gây thương tích cố ý hay xâm hại, sao nhãng hay lơ đễnh, ngược đãi hay bóc lột, 
bao gồm xâm hại tình dục; 

o Quy định rõ vai trò của chính phủ và các cơ quan liên quan khi có trường hợp trẻ 
em có nguy cơ bi tổn hại bởi xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng. Lưu ý rằng, 

nên có một cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về các dịch vụ phúc lợi và 
bảo vệ trẻ em và gia đình; 

o Quy định rõ các quy trình được tiến hành tại các bước trong hệ thống bảo vệ trẻ 

em bao gồm phòng ngừa, phát hiện, chuyển gửi, điều tra, đánh giá, giải quyết và 
giám sát; 

o Xây dựng các quy trình và tiêu chí chính thức cho các dịch vụ giám hộ và chăm 
nuôi tạm thời13; và 

o Đảm bảo rằng hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình áp dụng cho 

mọi trẻ em dưới 18 tuổi. 

Cấu trúc thực hiện và tiến trình  

 
13

 Lưu ý rằng Việt Nam hiên đang xây dựng Luật con nuôi  
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Bên cạnh những bất câp trong hệ thống luật pháp và chính sách, cũng còn một vài điểm cần 
được quan tâm trong cấu trúc thực hiện và tiến trình. Nói chung, vấn đề ở đây là việc thiếu 

năng lực cán bộ và đào tạo, điều này dẫn đến việc thiếu các cán bộ chuyên nghiệp và có kỹ 
năng, đặc biệt ở cấp cộng đồng. Các dịch vụ còn hạn chế, đặc biệt dịch vụ cấp độ 3. 

Chúng tôi khuyến nghị:  

o Cần có một cơ quan nhà nước (Bộ LĐTB&XH) chịu trách nhiệm về các dịch vụ phúc lợi 
và bảo vệ trẻ em và gia đình. Cơ quan này cần phối hợp với các tổ chức ban ngành khác, 

nhưng phải chịu trách nhiệm chính cho hệ thống này. 

o Cần xây dựng tầm nhìn và chiến lược cho việc thay đổi và thực hiện một hệ thống dịch vụ 

phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình; 

o Cần chính thức hoá các cơ chế và thủ tục phối hợp để cùng hiểu rõ về tiến trình bảo vệ trẻ 
em, bao gồm việc làm rõ các vai trò và trách nhiệm cụ thể của các bên tham gia; và 

o  Xây dựng các chương trình đào tạo tổng thể cấp quốc gia, bao gồm các chương trình đào 
tạo bồi dưỡng nâng cao và các hướng dẫn thực hành. 

Cung cấp dịch vụ 

Các dịch vụ hiện nay cho trẻ em và gia đình tập trung chủ yếu ở dịch vụ cấp độ 1, với một vài 
dịch vụ cấp độ 2 như hỗ trợ tài chính và vật chất. Các dịch vụ cấp độ 3 được thực hiện theo 

cách can thiệp tự nguyện nơi trẻ em có nguy cơ hay đã bị tổn hại do bóc lột, bạo hành, xâm 
hại và sao nhãng. Ở cấp độ 3, các tiến trình thực hiện một cách không chính thức, không có 

các quy trình chính thức. 

Chúng tôi khuyến nghị: 

o Cần bổ sung thêm các dịch vụ cấp độ 1, 2 và 3 với sự tham gia của các tổ chức dân sự và 

các tổ chức phi chính phủ;  

o Tăng cường đào tạo kỹ năng phát hiện các trường hợp bị xâm hại, bạo hành, bóc lột và 

sao nhãng để đảm bảo rằng tất cả các cán bộ đều có khả năng phát hiện trẻ em có nguy cơ 
hay đang bị tổn hại bởi xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng; 

o Xây dựng các quy định cho trường hợp tách trẻ khẩn cấp khỏi gia đình, bao gồm: xây 

dựng các tiêu chí và quy trình tách trẻ; quy định các cơ sở đưa trẻ đến; và đảm bảo rằng 
tất cả các trường hợp này cần được toà án xét xử; 

o Cần tiến hành đánh giá và lập kế hoạch chăm sóc trước khi thực hiện dịch vụ chăm sóc 
thay thế cho trẻ, trừ trường hợp tách trẻ khẩn cấp, trường hợp này cần được tiến hành 
đánh giá sớm nhất có thể được. Kế hoạch chăm sóc nên tập trung vào nhu cầu và mong 

muốn của trẻ về dịch vụ và cần được kiểm tra định kỳ; 

o Xây dựng các quy trình và chuẩn mực tối thiểu cho các dịch vụ giám hộ, chăm nuôi tạm 

thời và nhận con nuôi. Các quy trình này cần được chính thức hoá và rõ ràng cho tất cả 
các cơ quan tham gia, có lẽ cán bộ ngành LĐTB&XH phải chịu trách nhiệm xác định cơ 
sở chăm sóc thay thế cho trẻ và giám sát việc thực hiện;  

o Xây dựng các chuẩn mực tối thiểu cho chăm sóc tập trung và cần được thường xuyên 
thanh tra và kiểm tra, bao gồm cả hình thức thanh tra không thông báo trước; 

o Tăng cường năng lực và vai trò của thanh tra Bộ LĐTB&XH hay cơ quan thanh tra chính 
phủ, bao gồm cả thẩm quyền tiến hành thanh tra và kiểm tra các dịch vụ chăm sóc thay 
thế và tiến hành thanh tra không báo trước. 
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o  Xây dựng hệ thống quản lý ca và cơ sở dữ liệu về trẻ em có nguy cơ, bao gồm những quy 
đình thực hiện ghi chép và lưu hồ sơ thống nhất trên toàn quốc để đảm bảo thông tin được 

chia sẻ;  

o Trẻ em cần được tham gia vào tiến trình ra quyết định ảnh hưởng đến trẻ, điều này phù 

hợp với Điều 12 của Công ước QTQTE, và tham gia vào quyết định hạn chế hay tước 
quyền cha mẹ; và  

o Mặc dù các cán bộ xã hội có trách nhiệm chung về các vấn đề xã hội tại cộng đồng, cũng 

như cho các gia đình, trẻ em cũng cần có những cán bộ xã hội chuyên nghiệp làm việc với 
trẻ em để chịu trách nhiệm về các vấn đề cụ thể liên quan đến trẻ em, không chỉ cho gia 

đình. 

Hệ thống hiện nay của Việt nam về dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình là rất phức 
tạp và rất khó để thực hiện các luật pháp và chính sách và đưa vào thực tế các tiến trình, cấu 

trúc và dịch vụ cần thiết cho phòng ngừa và can thiệp các vấn đề bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, hệ 
thống hiện nay cũng có một vài điểm mạnh, ví dụ truyền thống về phối kết hợp và sự đoàn 

kết của cộng đồng, các bên tham gia rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ trẻ em và một lịch sử 
cam kết với các chuẩn mực quốc tế về QTE. Vậy cần phải tăng cường ngay các điểm mạnh 
này và xây dựng một hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình toàn diên, điều 

này có thể thực hiện qua nhiều giai đoạn ở các cấp nhằm phòng ngừa và can thiệp các vấn đề 
về xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng trẻ em. 
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PHẦN 3 – GIỚI THIỆU 

 

Đây là một nghiên cứu về hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt 
nam. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích các quy định pháp lý, cấu trúc thực hiện và tiến 

trình thực hiện công tác phòng ngừa và can thiệp với các vấn đề bạo hành, xâm hại, bóc lột và 
sao nhãng trẻ em. Trong khi hệ thống bảo vệ trẻ em có 3 hợp phần gắn kết với nhau: Hệ 
thống pháp lý và các quy định; Hệ thống phúc lợi xã hội; và Hệ thống thay đổi hành vi xã 

hội, phạm vi của nghiên cứu này chỉ tập trung vào hợp phần của Hệ thống phúc lợi xã hội, 
sau đây được gọi là hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình.  

.  

3.1. MỤC ĐÍCH CỦA NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Nghiên cứu này được tiến hành trong khuôn khổ hợp tác giữa UNICEF Việt nam và Bộ 

LĐTB&XH, với hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Pháp lý Trẻ em và thành viên của nhóm 
nghiên cứu quốc gia. Nghiên cứu có mục đích khảo sát khung pháp lý và quy phạm pháp luật; 

tiến trình và cơ chế; và cấu trúc và các dịch vụ liên quan đến hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo 
vệ trẻ em và gia đình, để so sánh thực trạng hiện nay với các chuẩn mực và thực hành quốc tế 
và để đưa ra những khuyến nghị thay đổi.Trung tâm Pháp lý trẻ em và các thành viên của 

nhóm nghiên cứu trong nước. Nghiên cứu đánh giá hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ 
em và gia đình sẽ tập trung hơn vào vấn đề của trẻ em hơn là gia đình. 

Nghiên cứu được tiến hành làm hai giai đoạn. Thứ nhất, Trung tâm Pháp lý trẻ em đã tiến 
hành nghiên cứu tại chỗ các văn bản luật pháp và chính sách và các báo cáo có liên quan đến 
hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt nam. Kết quả nghiên cứu tại 

chỗ này đã cho nhóm nghiên cứu một cái nhìn tổng quát về hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo 
vệ trẻ em và gia đình. Nhóm nghiên cứu sau đó đã hoàn thành báo cáo tại chỗ mô tả hệ thống 

này, bao gồm những thành tựu đạt được và những hạn chế trong khuôn khổ pháp lý và những 
mối quan tâm chính liên quan đến cấu trúc thực hiện và các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em 
và gia đình tại Việt nam. 

Tiếp theo nghiên cứu tại chỗ, nhóm nghiên cứu đã lên kế hoạch khảo sát thực địa nhằm đánh 
giá việc thực hiện khuôn khổ pháp lý và phân tích xem cấu trúc thực hiện và và các dịch vụ 

được thực hiện thế nào. Để làm được điều này, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một phương 
pháp nghiên cứu, bao gồm phỏng vấn cá nhân và thảo luận nhóm với các đối tác từ cấp trung 
ương đến cấp tỉnh, huyện, xã và cụm dân cư. Do không thể thực hiện khảo sát trên toàn quốc, 

nhóm nghiên cứu đã quyết định thực hiện khảo sát 3 tỉnh và ở Hà nội. Công việc khảo sát 
thực địa diễn ra trong 2 tuần. Các tỉnh lựa chọn cho khảo sát được dựa trên các tiêu chí về 

khu vực và nhân chủng học, bao gồm Điện Biên, Tp Hồ Chí Minh và An Giang. Ở mỗi tỉnh, 
nhóm nghiên cứu được làm việc với các đối tác khác nhau từ các cơ quan của chính phủ, các 
tổ chức dân sự xã hội và người dân để tìm hiểu về các vấn đề khác nhau của hệ thống dịch vụ 

phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. Danh sách của các đối tác tham gia nghiên cứu được 
liệt kê trong Phụ lục A14. Báo cáo này đã được trình bày tại hội thảo ở Hà nội vào tháng 8 và 

tại một Hội nghị Quốc gia về Phòng ngừa Xâm hại và Bạo lực trẻ em vào tháng 9 và đã được 
điều chỉnh dựa trên phản hồi của các đối tác.  

Mặc dù nghiên cứu này không đánh giá được việc thực hiện các luật pháp và chính sách trên 

toàn quốc, nghiên cứu thực địa cũng đưa ra một số hình ảnh về việc thực hiện hệ thống này 

 
14

 Nhóm nghiên cứu muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã tổ chức các cuộc họp này tại địa phương, bao 

gồm các cán bộ tại ba Sở LĐTBXH. 
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và cho phép nhóm nghiên cứu đưa ra những kết luận và khuyến nghị liên quan đến hệ thống 
phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt nam. 

3.2. KHUNG BẢO VỆ TRẺ EM 

Các chuẩn mực Quốc tế được giới thiệu ở trên hình thành nên một khung pháp lý và  chính 

sách theo đó các Quốc gia phải có bổn phận thành lập một cách có hiệu quả các hệ thống 
phúc lợi và dịch vụ bảo vệ gia đình và trẻ em để phòng ngừa và đối phó lại các hành vi bạo 
hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng ở trẻ em. Mặc dù các chuẩn mực Quốc tế không mô tả 

chính xác hệ thống mà các Quốc gia phải thành lập nhưng theo các chuẩn mực thực hành tốt 
và Công ước QTQTE đã có những hướng dẫn về tiêu chuẩn của một hệ thống hiệu quả.  

Một hệ thống bảo vệ trẻ em cấp quốc gia phải có 3 hệ thống nhỏ hơn: hệ thống luật pháp và 
các quy định, hệ thống phúc lợi xã hội, và hệ thống thay đổi hành vi xã hội. Tất cả các hệ 
thống này cùng phối hợp hình thành nên một hệ thống bảo vệ trẻ em chung. Nghiên cứu này 

chỉ tập trung vào hệ thống phúc lợi xã hội cho trẻ em và gia đình, bao gồm khuôn khổ pháp lý 
và chính sách, tiến trình, cấu trúc và dịch vụ. 

Sơ đồ 1: Hệ thống bảo vệ trẻ em 

 

Nguồn: Văn phòng UNICEF khu vực Đông á và Thái bình dương, Tài liệu Chiến lược Bảo vệ 
trẻ em khu vực Đông á và Thái bình dương, 2009, p. 11. 

Theo các chuẩn mực thực hành tốt, có một vài yếu tố chính mà hệ thống bảo vệ trẻ em cần 
phải phối hợp các hợp phần nhỏ hơn để hướng tới bảo vệ và phúc lợi trẻ em. Có 3 hợp chính 
trong hệ thống bảo vệ trẻ em hiệu quả: 

1) Một hệ thống pháp lý và chính sách toàn diện. Chúng tôi khuyến nghị hệ thống này 
cần có một chính sách cho hệ thống dịch vụ bảo vệ và phúc lợi trẻ em và gia đình 

thống nhất và tổng thể;  

2) Một cơ chế có tổ chức và điều phối tốt bao gồm có những tiến trình thực hiện rõ ràng. 
Trong hệ thống này, chúng tôi đề nghị Chính phủ đề cử một cơ quan nhà nước chịu 

trách nhiệm chỉ đạo trong hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em; và 
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3) Một cấu trúc tổng thể có các dịch vụ hợp lý và đầy đủ để phòng ngừa và can thiệp các 
vấn đề bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em15. 

Nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào hệ thống phúc lợi xã hội và có đôi chút phân tích cho 
hệ thống pháp lý và các quy định và hệ thống thay đổi hành vi xã hội. 

3.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Như đã trình bày ở trên, nghiên cứu này chỉ tập trung vào hệ thống phúc lợi xã hội liên quan 
đến hệ thống bảo vệ trẻ em ở Việt nam, được gọi là “Hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ 

em và gia đình”. Để phòng ngừa và can thiệp các vấn đề xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao 
nhãng trẻ em, cần có những dịch vụ ở 3 cấp độ: phòng ngừa, can thiệp sớm và can thiệp khẩn 

cấp. Sơ đồ sau đây cho thấy mối quan hệ giữa các dịch vụ này: mỗi dịch vụ nằm ở đâu trong 
hệ thống chính sách và pháp lý và được hỗ trợ bởi tiến trình nào để đảm bảo công tác thực 
hiện được hiệu qủa và phù hợp. Mô hình cũng cho thấy hệ thống phúc lợi xã hội hoàn chỉnh 

(trong báo cáo này được biết đến là hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình). 
Nghiên cứu này tập trung vào lĩnh vực dịch vụ bảo vệ trẻ em ở cấp độ 3. 

Sơ đồ 2: Hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình 

 

Nguồn: Văn phòng UNICEF khu vực Đông á và Thái bình dương, Tài liệu Chiến lược Bảo vệ 

trẻ em khu vực Đông á và Thái bình dương, 2009, 5.2, 7. 

Các dịch vụ phòng ngừa - cấp độ 1 

Là các dịch vụ và hoạt động được hướng đến tất cả các đối tượng dân cư để và phòng ngừa 
các hành vi bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. Cần phải phân biệt giữa các dịch 

 
15

 UNICEF khu vực Châu Á Thái bình dương, Cẩm nang Chiếng lược Chương trình BVTE khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương, 2009,5.2.7.  
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vụ phòng ngừa trong hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình với các dịch vụ 
cấp độ 1 nói chung như giáo dục phổ thông hay chăm sóc sức khoẻ. Dịch vụ phòng ngừa hệ 

thống này bao gồm chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, thông tin và truyền thông hay các dịch vụ 
đóng góp cho bảo vệ trẻ em, ví dụ giáo dục về quyền trẻ em và phòng ngừa xâm hại thân thể. 

Dịch vụ can thiệp sớm - cấp độ 2  

Là các dịch vụ và hoạt động hướng đến các nhóm đối tượng cụ thể. Các nhóm này được lựa 
chọn do họ có nguy cơ bị tổn hại. Ví dụ, trẻ em và gia đình sống ở vùng biên giới có thể là 

nhóm đối tượng đích cho dịch vụ này nếu họ có nguy cơ bị buôn bán16.  Nhóm dịch vụ cấp độ 
2 cũng liên quan đến việc can thiệp sớm cho các gia đình có nhu cầu được quan tâm đặc biệt. 

Nhóm dịch vụ này bao gồm hoà giải và giải quyết xung đột, tham vấn, hỗ trợ kinh tế, chăm 
sóc trẻ em, bên cạnh những hoạt động nhóm khác như giáo dục cha mẹ và xét nghiệm HIV. 
Dịch vụ cấp độ 2 này mang tính chất phòng ngừa và chủ động – giúp can thiệp sớm các 

trường hợp bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. 

Các can thiệp khẩn cấp- dịch vụ cấp độ 3 

Là các dịch vụ và can thiệp khẩn cấp như dịch vụ bảo vệ trẻ em và chăm sóc trẻ em ngoài gia 
đình. Dịch vụ này nhìn chung chỉ cung cấp cho một số lượng ít trẻ và gia đình đang bị hoặc 
có nguy bị tổn hại do bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. Dịch vụ cấp độ 3 này bao gồm 

có sự can thiệp của tư pháp và tách trẻ em ra khỏi gia đình. Do dịch vụ cấp độ 3 này thực 
hiện những can thiệp bắt buộc nên cần phải có những cán bộ có năng lực và kỹ năng để xác 

địch, đánh giá, chuyển gửi, điều tra, giải quyết và giám sát trẻ em. 

Phát triển và hiệu quả của hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình có liên quan trực 
tiếp năng lực chuyên môn của những người tham gia. Đặc biệt, trình độ của nhân viên là cực 

kỳ quan trọng. Nhân cần có đủ khả năng và kỹ năng phù hợp để hoàn thành trách nhiệm của 
mình một cách hiệu quả và theo cách thân thiện với trẻ em và họ phải có đủ nguồn nhân lực 

và tài chính để thực hiện vai trò của mình17. 
 

 
16

 Để tìm hiểu thêm, hãy xem UNICEF khu vực Châu Á Thái bình dương, Cẩm nang Chiếng lược Chương trình 

BVTE khu vực Châu Á Thái Bình Dương, 2009 và Trung tâm Pháp lý Trẻ em, Chương trình xây dựng năng lực 

của UNCEF khu vực Châu Á Thái bình dương, 2009. 
17

 Để tìm hiểu thêm, hãy xem UNICEF khu vực Châu Á Thái bình dương, Cẩm nang Chiếng lược Chương trình 

BVTE khu vực Châu Á Thái Bình Dương, 2009 và Trung tâm Pháp lý Trẻ em, Chương trình xây dựng năng lực 

của UNCEF khu vực Châu Á Thái bình dương, 2009. 
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PHẦN 4 – KHUNG PHÁP LÝ QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ PHÚC LỢI VÀ 

BẢO VỆ TRẺ EM  

Công cụ quốc tế chính quy định các quyền của trẻ em, bao gồm phúc lợi và bảo vệ trẻ em là 
Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em (QTQTE), đã được Việt nam phê chuẩn ngày 26 tháng 1 

năm 199018. Hai nghị định thư của Công ước QTQTE, bao gồm Nghị định thư không bắt 
buộc về Công ước Quyền của trẻ tham gia vào xung đột vũ trang 19 và Nghị định thư không 
bắt buộc về Công ước Quyền của trẻ bị buôn bán, mại dâm và khiêu dâm20, cũng đưa ra 

những yêu cầu cụ thể liên quan đến trách nhiệm của các quốc gia thành viên để đảm bảo 
quyền của trẻ em. Việt nạm đã thông qua Nghị định thư không bắt buộc về Trẻ em tham gia 

xung đột vũ trang vào ngày 19 tháng 12 năm 200021 và Nghị định thư không bắt buộc về 
buôn bán trẻ em,  mại dâm trẻ em và khiêu dâm trẻ em vào ngày 21 tháng 12 năm 200122.   

Theo Điều 4 của Công ước QTQTE, các quốc gia thành viên phải “tiến hành các biện pháp 

phù hợp về pháp lý, hànhchính và biện pháp khác để thực hiện quyền trẻ em”23. Uỷ ban 
Quyền trẻ em cũng đã đưa ra những hướng dẫn cho các quốc gia thực hiện các trách nhiệm 

theo đúng Công ước QTQTE. Thông qua quan sát trực tiếp của mình và thông qua những 
Bình luận chung trong tiến trình báo cáo, Uỷ ban QTE cũng đưa những khuyến nghị cho từng 
quốc gia để làm rõ hay tập trung vào các điều khoản của Công ước. Uỷ ban Công ước 

QTQTE đã có những bình luận riêng cho Việt nam, bao gồm đánh giá những nỗ lực hoàn 
thành trách nhiệm theo Công ước và đưa khuyến nghị cải thiện hơn nữa trong năm 200324 và 

lặp lại năm 201225. Việc phát triển hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình ở 
Việt nam sẽ là một tài sản trong báo cáo lần này. 

Có một vài Điều khoản trong Công ước QTQTE rất quan trọng cho hệ thống dịch vụ phúc lợi 

và bảo vệ trẻ em và gia đình ở Việt nam. Điều 19 quy định trách nhiệm của chính phủ về bảo 
vệ trẻ em “khỏi các hình các hình thức bạo hành thân thể và tinh thần, thương tích hoặc xâm 

hại, sao nhãng hay đối xử lơ là, ngược đãi hay bóc lột, bao gồm xâm hại tình dục,  trong khi 
trẻ vấn được  chăm sóc bởi cha mẹ, người giám hộ pháp lya hay bất kể người nào khác”. 
Điều 20 trong Công ước QTQTE đưa ra các chỉ dẫn bổ xung để sử lý các trường hợp trẻ em 

bị tách khỏi gia đình. Điều 32 đến 36 đưa ra những khái niệm về các hình thức bạo hành, bóc 
lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. 

Theo Công ước QTQTE, trẻ em cũng được bảo vệ khỏi các hình thức bạo hành thân thể 
(Điều 19 và 28(2)) và các hình thức trừng phạt độc ác và tồi tệ khác (Điều 19 và 37). Bình 
luận chung của Uỷ ban QTE số.8 có nêu “Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi các hình thức 

trừng phạt thân thể và các hình thức trừng phạt độc ác hay tồi tệ khác”26. Bình luận chung 

 
18

 Sưu tầm Hiệp ước LHQ ngày 31 tháng 7 năm 2010 tại 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en 
19

 G.A. Res. 54/263, Annex I, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, Vol. III (2000), entered 

into force February 12, 2002 
20

 G.A. Res. 54/263, Annex I, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, Vol. III (2000),  entered 

into force February 12, 2002 
21

 Sưu tầm Hiệp ước LHQ ngày 31 tháng 7 năm 2010 tại 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en 
22

 Sưu tầm Hiệp ước LHQ ngày 31 tháng 7 năm 2010 tại 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en 
23

 Điều 4 của Công ước QTQTE của LHQ 
24

 Ủy Ban QTE, tại http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm. 

25 Ủy Ban QTE, tại http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm. 
26

 CRC/C/GC/8 (2006). 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4〈=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4〈=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4〈=en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm
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này cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết về vấn đề này và nêu rõ trách nhiệm của chính phủ về 
việc bảo vệ trẻ em khỏi hình thức trừng phạt thân thể ở mọi lĩnh vực27. 

Trong những ngày thảo luận của Uỷ ban LHQ về Vai trò của Gia đình trong việc thực hiện 
QTE28 và Trẻ em không có sự chăm sóc của cha mẹ29 cũng đưa ra những hướng dẫn cho 

chính phủ thực hiện trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ 
trẻ em và gia đình. Tiếp theo Thảo luận Chung về Trẻ em không có sự chăm sóc của cha mẹ, 
cộng đồng quốc tế đã xây dựng các hướng dẫn LHQ về Chăm sóc thay thế cho trẻ em30. 

Những hướng dẫn này đã được Đại Hội Đồng LHQ phê chuẩn vào ngày 20 tháng 11 năm 
2009, đúng vào lễ kỷ niệm 20 năm ngày ký Công ước QTQTE. Những hướng dẫn này chỉ rõ 

chính phủ cần làm gì để đáp ứng nhu cầu và lợi ích của trẻ em về dịch vụ bảo vệ trẻ em và 
chính phủ phải chứng tỏ với cộng đồng quốc tế về những thực hành hiệu quả trong hệ thống 
phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình.  

Mối quan hệ của chính phủ với cha mẹ và gia đình 

Mặc dù Điều 3(2) yêu cầu chính phủ tiến hành các biện pháp để bảo vệ và chăm sóc trẻ em, 

cha mẹ vẫn phải có trách nhiệm đầu tiên trong việc nuôi dạy và chăm sóc con cái họ31. Điều 
này có nghĩa là Chính phủ phải tôn trọng quyền và trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi 
dạy và bảo vệ con cái32, và trẻ em phải có quyền biết và được chăm sóc bởi cha mẹ33, và trẻ 

em và cha mẹ hay người giám hộ phải có quyền được bảo vệ khỏi những can thiệp bất hợp 
pháp đến cuộc sống của gia đình34. Tính pháp lý được bảo vệ của gia đình được khẳng định 

trong lời mở đầu của Công ước quốc tế về quyền của trẻ em “Gia đình là nền tảng của xã hội 
và là môi trường tự nhiên cho sự phát triển và sống hạnh phúc dành cho tất cả các thành viên 
của gia đình đặc biệt là trẻ em, gia đình phải được bảo vệ và giúp đỡ. Thừa nhận sự quan 

trọng của gia đình, Công ước QTQTE yêu cầu các quốc gia hỗ trợ gia đình để giúp họ đáp 
ứng các quyền và lợi ích của trẻ và để đảm bảo sự tồn tại của gia đình. Vấn đề này được đưa 

ra trong Thoả ước quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá năm 1966 [ICESCR]. Việt 
nam đã tham gia Thoả ước này ngày 24 tháng 9 năm 1982,  qua đó bắt buộc các quốc gia 
phải “cung cấp sự trợ giúp và bảo vệ nhiều nhất có thể ….cho gia đình – thực thể tự nhiên và 

cơ bản của xã hội, đặc biệt khi nó được tạo dựng để thực hiện trách nhiệm chăm sóc và giáo 
dục trẻ em”35. 

Thừa nhận vai trò quan trọng của gia đình, Công ước QTQTE của LHQ yêu cầu các chính 
phủ phải hỗ trợ gia đình để cho giúp họ đáp ứng quyền và lợi ích của con cái họ và để đảm 
bảo gia đình được duy trì bền vững. Nghiên cứu này đã trích dẫn Hiệp ước Quốc tế và Quyền 

Kinh tế, Xã hội và Văn hoá [ICESCR] 1966 mà Việt nam đã đồng ý tham gia vào ngày 24 
tháng 9 năm 198236. Hiệp ước này quy định chính phủ phải cung cấp “các dịch vụ hỗ trợ và 

 
27

 CRC/C/GC/8 (2006). 
28

 CRC/C/GC/8 (2006). 
29

 CRC/C/GC/8 (2006). 
30

 A/RES/64/142, ngày 24 tháng 2 năm 2010 
31

 Điều 18 Công ước QTQTE, Điều 27 Công ước QTQTE nêu rằng cha mẹ phải có trách nhiệm đầu tiên trong 

việc đảm bảo các điều kiện sống cần thiết cho sự phát triển của trẻ. 
32

 Điều 3(2) Công ước QTQTE. 
33

 Điều 7 Công ước QTQTE 
34

 Điều 16 Công ước QTQTE 
35

 Phần Giới thiệu của Công ước QTQTE 
36

 G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49,  

U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, có hiệu lực vào ngày 3 tháng 6 năm  1976 
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bảo vệ ở diện rộng….cho gia đình, nơi đóng vai trò nền tảng tự nhiên và cơ bản của xã hội, 
đặc biệt khi gia đình chịu trách nhiệm chăm sóc và giáo dục trẻ em”37. 

Nhằm đẩy mạnh sự tồn tại của gia đình, theo các Hướng dẫn của Liên hợp Quốc, các Quốc 
gia phải tiến hành một số biện pháp, bao gồm giải quyết các vấn đề gốc rễ của “trẻ bị bỏ rơi, 

không thừa nhận và tách khỏi gia đình”38. Các quốc gia được khuyến khích thực hiện điều 
này “Bằng cách đảm bảo, không kể những thứ khác, quyền được đăng ký khai sinh, có nhà ở 
phù hợp, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, giáo dục và phúc lợi xã hội cũng như tăng cường các 

biện pháp xoá đói giảm nghèo, xoả bỏ phân biệt đối sử, bạo hành, đối xử tồi tệ, xâm hại tình 
dục trẻ em và sử dụng chất gây nghiện”39. Bênh cạnh đó, các quốc gia phải xây dựng “tiện 

ích và dịch vụ cho chăm sóc trẻ em”40 để cung cấp đầy đủ trợ giúp cho cha mẹ và người giám 
hộ hợp pháp. Những trợ giúp đỡ và các dịch vụ hỗ trợ này phải được cung cấp cho tất cả cha 
mẹ, không chỉ dành riêng cho người nghèo. 

Theo Điều 26 của Công ước QTQTE, trẻ em phải có quyền được tiếp cận đến an toàn, bảo 
hiểm xã hội và trợ giúp tài chính nếu cha mẹ không đủ khả năng . Tương tự trong Điều 27 

của Công ước QTQTE, cha mẹ và người giám hộ hợp pháp phải được giúp đỡ tài chính và 
vật chất để họ có thể đảm bảo cho trẻ có được “mức sống đầy đủ về vật chất, trí tuệ, tinh 
thần, đạo đức và xã hội”. Công ước cũng thừa nhận rằng cha mẹ có thể cần đi làm ở bên 

ngoài và vì vậy, chính phủ phải “thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng trẻ em của 
những người này có quyền được hưởng các dịch vụ chăm sóc và các tiện ích”41. Tuy nhiên 

những hỗ  trợ xã hội và tài chính phải được xem như là một phần của hệ thống dịch vụ toàn 
diện về phúc lợi và bảo vệ gia đình và trẻ em và hệ thống này có đầy đủ các cơ chế hỗ trợ cho 
trẻ em và gia đình theo các cấp độ dịch vụ 1, 2 và 3. 

Can thiệp của chính phủ về bảo vệ trẻ em 

Công ước QTQTE thừa nhận rằng có những tình huống mà ở đó cha mẹ không thể hoặc sẽ 

không đáp ứng các nhu cầu hoặc mong muốn của trẻ. Trong trường hợp này,  chính phủ phải 
can thiệp để đảm bảo sự an toàn của trẻ và hoàn thành nhiệm vụ của mình về bảo vệ trẻ em. 
Để thực hiện được các can thiệp hợp lý, chính phủ cần có một hệ thống toàn diện và hiệu quả 

để đáp ứng các vấn đề bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng đối với trẻ em. Có nhiều 
trường hợp không cần có sự can thiệp của toà án, nhưng theo Điều 19 của Công ước Chính 

phủ phải có khả năng thực hiện các  biện pháp tư pháp để bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức 
xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng: 

 “Các quốc gia phải đảm bảo rằng trẻ không bị cưỡng bức cách ly khỏi cha mẹ, trừ 

trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tư pháp, phù hợp với luật pháp 
và quy định quốc gia, để đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ. Quyết định như vậy là cần 

thiết, đặc biệt với các trường hợp liên quan đến xâm hại hay sao nhãng bởi cha mẹ”42. 

Khi trẻ bị tách khỏi gia đình, hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn, chúng phải được hưởng sự bảo vệ 
và hỗ trợ đặc biệt và được chăm sóc thay thế43. Điều số 20 (3) của Công ước QTQTE đưa ra 

 
37

 Điều 10 Hiệp ước Quốc tề về Quyền Kinh thế, Xã hội và Văn hóa . G.A. res. 2200A (XXI), 
38

 Hướng dẫn 10 của LHQ 
39

 Hướng dẫn 31 của LHQ 
40

 Hướng dẫn 37 của LHQ 
41

 Điều 18 (3) Công ước QTQTE của LHQ 
42

 Điều 6 Công ước QTQTE của LHQ. 
43

 Điều 20 (2) Công ước QTQTE của LHQ 
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một danh sách các dịch vụ chăm sóc thay thế, bao gồm chăm nuôi tạm thời, kafalah44 , nhận 
con nuôi và đưa vào cơ sở tập trung. Đây không phải là những biện pháp tốt nhất và không 

phải là tất cả. Hướng LHQ đưa ra một hệ thống các biện pháp chăm sóc thay đế, với ưu tiên 
để trẻ sống cùng với các thành viên của gia đình, việc đưa trẻ vào các cơ sở tập trung chỉ là 

giải pháp cuối cùng. Theo Hướng dẫn LHQ, trẻ em dưới 3 tuổi phải được chăm sóc trong môi 
trường gia đình45. 

Khi trẻ được đưa vào môi trường chăm sóc thay thế, các quyền của trẻ phải được bảo vệ theo 

điều khoản số 3(3) của Công ước QTQTE “Các nước thành viên phải đảm bảo rằng các cơ sở 
tập trụng, dịch vụ và các tiện ích sử dụng cho công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ phải phù hợp 

với các chuẩn mực đã được thiết lập bởi các cơ quan có thẩm quyền, đặc về an toàn, sức 
khoẻ, số lượng nhân viên và năng lực giám sát”. Điều này tạo ra một bổn phận tích cực từ 
phía Nhà nước để thực hiện các chuẩn mực phù hợp tối thiểu cho tất cả các cơ sở sở tập 

trung, dịch vụ và tiện ích tham gia vào tiến trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 

Bên cạnh giải pháp nhận con nuôi trong nước, ở một số quốc gia, trẻ em có thể được nhận 

con nuôi nước ngoài, bởi những người không phải là công dân nước này hay họ hàng, hoặc 
bởi người không phải là công dân nước này và không phải là họ hàng. Cộng đồng quốc tế đã 
đưa ra hướng dẫn bổ xung về việc nhận con nuôi nước ngoài thông qua Bản Tuyên bố năm 

1986 về Nguyên tắc pháp lý và Xã hội liên quan đến phúc lợi bảo vệ trẻ em, với những điều 
khoản cụ thể về Chăm nuôi tạm thời và nhận con nuôi trong nước và nước ngoài46. Năm 1993 

Công ước Hague về Hợp tác và Bảo vệ trẻ em trong khía cạnh nhận con nuôi quốc tế đã trở 
thành công cụ quốc tế quan trọng cho việc kiểm soát nhận con nuôi quốc tế. Việt nam chưa 
tham gia Công ước Hague nhưng Bộ Tư pháp đang thực hiện các bước chuẩn bị để gia nhập 

Công ước này47.  

Sơ đồ 3: Can thiệp của chính phủ về bảo vệ trẻ em 

 

Các điều khoản liên quan trong Công ước 

QTQTE 

Mối quan hệ 

Hỗ trợ cha mẹ nuôi dạy con cái 

Điều 18 – hỗ trợ chung 

Điều 26 – tiếp cận đến trợ cấp (hỗ trợ tài 
chính và vật chất) 

Điều 27 – mức sống đầy đủ  

Cha mẹ  nuôi dạy  Con cái 

Chính phủ  hỗ trợ  Cha mẹ  

 

Chính phủ có nhiệm vụ can thiệp bảo vệ trẻ em – hỗ trợ có mục tiêu 

Điều 3, 6, 19 và Điều 32-36 – bảo vệ khỏi 
các hình thức bạo hành, bóc lột, xâm hại và 

sao nhãng 

Cha mẹ  vi phạm hay có nguy cơ vi phạm 
bạo hành, bóc lột, xâm hại hay/và sao nhãng 

 trẻ em 

Chính phủ  hỗ trợ có mục đích để phòng 

ngừa xâm hại hoặc xâm hại tiếp tục  cha 

 
44

 Hình thức chăm sóc nhận nuôi lâu dài theo Luật của Islamic 
45

 Hướng dẫn 21 của LHQ 
46

 GA Res.41/85 
47

 Thông tin có tại : http://www.hcch.net/upload/conventions/txt33en.pdf, thông tin kiểm tra tại: 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=69 

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt33en.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=69
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mẹ 

Chính phủ có nhiệm vụ can thiệp bảo vệ trẻ em – can thiệp tư pháp 

Điều 9 – chính phủ được phép can thiệp Cha mẹ / bị hạn chế hoặc cắt đứt mối quan 
hệ / trẻ em  

Chính phủ  can thiệp để tách trẻ và hỗ trợ 
trực tiếp  trẻ em 

Các công cụ quốc tế khác cũng đưa ra hướng dẫn bổ sung về bảo vệ trẻ em và đặc biệt cho 
nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Ví dụ, Công ước LHQ về phòng chống tội phạm có tổ chức 

xuyên quốc gia48, Nghị định thư về phòng ngừa, ngăn chạn và trừng phạt buôn bán người, 
đặc biệt với phụ nữ và trẻ em (2000)49 và Nghị định thư về phòng chống buôn lậu của những 

người di cư qua đường bộ, đường biển và đường hàng không50; Công ước liên quan đến Lao 
động bắt buộc và tự nguyện (1930)51; và Công ước liên quan đến Tình trạng của những người 
Hồi hương (1951)52 cũng như Công ước của ILO số 182 về việc ngăn chặn và hành động tức 

thì để loại bỏ các hình thức lao động tồi tệ nhất53; Công ước về loại bỏ tất cả các Hình thức 
phân biệt đối xử với phụ nữ54; và Công ước về Quyền của người khuyết tật55. 

Theo Điều 37 và 40 của Công ước QTQTE nê rõ, Nhà nước phải cung cấp các dịch vụ hỗ trợ 
cho những trẻ em vi phạm pháp luật. Bản chất và cách thức sử lý của Nhà nước với các 
trường hợp trẻ em vi phạm pháp luật phải tuân theo Công ước QTQTE và các chuẩn mực và 

quy định quốc tế khác về tư pháp người chưa thành niên, bao gồm các Quy định tối thiểu của 
LHQ về Hành chính tư pháp người chưa thành niên (Nguyên tắc Bắc Kinh)56. Hướng dẫn 

LHQ còn bổ sung hướng dẫn về Phòng ngừa tội phạm người chưa thành niên (Hướng dẫn 
Guidelines)57, Nguyên tắc LHQ về Bảo vệ người chưa thành niên bị tước tự do (Nguyên tắc 
Havana hay JDLs)58, Hướng dẫn LHQ của Hội đồng Kinh tế và Xã hội về Hành chính tư 

pháp Người chưa thành niên 59và bình luận chung số 10 của Ủy Ban QTE, “Quyền trẻ em về 

 
48

 Phê duyệt ngày 15 tháng 11năm 2000, G.A. Res. 55/25, Annex II, U.N. GAOR, 55th Sess., U.N. Doc. 

A/RES/55/25 (entered into force 29 September 2003)  
49

 Phê duyệt ngày 15 tháng 11năm 2000, G.A. Res. 55/25, Annex II, U.N. GAOR, 55th Sess., U.N. Doc. 

A/RES/55/25 (entered into force 29 September 2003)  
50

 Phê duyệt ngày 15 tháng 11năm 2000, G.A. Res. 55/25, Annex II, U.N. GAOR, 55th Sess., U.N. Doc. 

A/RES/55/25 (entered into force 29 September 2003)  
51

 Công ước số 29 của ILO, phê duyệt ngày 28 tháng 6 năm 1930, 39 U.N.T.S. 55 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 

năm 1932) 
52

 Công ước liên quan đến Tình trạng Người Hồi hương, phê duyệt ngày 28 tháng 6 năm 1951, U.N. Doc. 

A/CONF.2/108, 189 U.N.T.S. 150 (có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 1954)  
53

 Công ước số 182 của ILO, phê duyệt ngày 11 tháng 6 năm 1999, 39 U.N.T.S. 55 (có hiệu lực từ ngày 19 

tháng11 năm 2000) 
54

 G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, có hiệu lực từ ngày 3 tháng 9 

năm 1981 
55

 Công ước sẽ có hiệu lực khi có 20 quốc gia phê chuẩn. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2007, có 17 quốc gia  phê 

chuẩn và 125 quốc gia tham gia ký Công ước này 
56

 Quy định về Nguyên tắc tối thiểu của LHQ về Hành chính Tư pháp Người chưa thành niên,  G.A. res. 40/33, 

annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53 (1985). 
57

Hướng dẫn của LHQ về Phòng ngừa Tội phạm Người chưa thành niên, G.A. res. 45/112, annex, 45 U.N. 

GAOR Supp. (No. 49A) at 201, U.N. Doc. A/45/49 (1990). 
58

 Quy định của LHQ về Bảo vệ Người chưa thành niên bị tước quyền tự do , G.A. res. 45/113, annex, 45 U.N. 

GAOR Supp. (No. 49A) at 205, U.N. Doc. A/45/49 (1990) 
59

 ECOSOC Resolution 1997/30 (1997)  
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tư pháp người chưa thành niên”60. Xin lưu ý rằng vấn đề trẻ em vi phạm pháp luật không 
thuộc phạm vi chính của báo cáo này và chỉ đề cập tóm tắt một số nội dung liên quan đến hòa 

nhập cộng đồng sau khi bị tước quyền tự do. 

PHẦN 5 – NHỮNG PHÁT HIỆN NGHIÊN CỨU  

Phần này bao gồm những phát hiện của nghiên cứu tại chỗ và nghiên cứu thực địa. Phần này 
đưa ra những đánh giá tổng quan về hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình 
như đã mô tả trong khung pháp lý và trên thực tiễn tại các tỉnh tiến hành nghiên cứu. 

5.1 TÌNH HÌNH TRẺ EM Ở VIỆT NAM  

Theo tài liệu của UNICEF về Thế giới của trẻ em và Quyền trẻ em năm 2010, Việt Nam năm 

2008 có dân số khoảng 87.1061  với phần lớn (72%) dân số sống trong khu vực nông thôn. Có 
khoảng 28,65 triệu trẻ em62 tương đương 33% dân số. 

Kinh tế Việt nam phát triển nhanh từ năm 1986 kể từ khi áp dụng chính sách chính trị và kinh 

tế “đổi mới”63 từ năm 1986, theo đó Việt Nam đã chuyển từ nền “Kinh tế kế hoạch tập trung” 
sang nền kinh tế thị trường Xã hội Chủ nghĩa64. Kết quả phát triển kinh tế đã đạt được tăng 

trưởng 7.7% mỗi năm kể từ năm 2002 đến năm 200765.  Tuy nhiên, phát triển kinh tế đã đi 
đôi với việc tăng khoảng cách giầu nghèo66 cũng như các nguy cơ mới đối với trẻ em như lao 
động trẻ em - thường là nguy hiểm, bóc lột tình dục và buôn bán trẻ em như lao động trẻ em, 

xâm hại tình dục trẻ em và buôn bán trẻ em. Tình trạng của trẻ em Việt nam trong những năm 
gần đây đã được cải thiện trong nhiều lĩnh vực, tỷ lệ tiêm chủng đạt rất cao, phần lớn trẻ em 

được học tiểu học và trung học cơ sở67. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em nghèo đói, khó tiếp cận 
đến nước sách, HIV/AIDS và thương tích trẻ em vẫn là những mối quan tâm lớn, đặc biệt đối 
với trẻ em thiểu số, chiếm 60% trong tổng số các trẻ em nghèo68. 

Theo truyền thống, những nỗ lực bảo vệ trẻ em chỉ tập trung vào hỗ trợ cụ thể cho nhóm đối 
tượng được coi là “trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”, nhóm này những trẻ: “nghèo khổ, bị bỏ rơi, 

khuyết tật, là nạn nhân của chất độc hoá học, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em lao động 
nặng nhọc và nguy hiểm hoặc phải tiếp xúc với các chất độc hại, trẻ em phải làm việc xa gia 

 
60

 Bình luận chung số 10 của Ủy ban QTE về Quyền trẻ em trong tư pháp người chưa thành niên (Phiên 44, 

2007), U.N. Doc. CRC/C/GC/10 (2007). 
61

 UNICEF, Tuyên bố của trẻ em trên thế giới: Quyền trẻ em, 2010, có tại  

http://www.unicef.org/rightsite/sowc/statistics.php 
62

 UNICEF, Tuyên bố của trẻ em trên thế giới: Quyền trẻ em, 2010, có tại  

http://www.unicef.org/rightsite/sowc/statistics.php 
63

 Tiến trình ‘đổi mới’ hay ‘cải tổ’ được bắt đầu từ năm 1986 “Đại hội Đảng lần thứ 6 vào tháng 12 năm  1986 

đã chính thức thông qua chương trình Đổi mới. Chương trình này phê duyệt mộ t kế hoạch cải cách toàn diện 

với mục tiêu xây dựng ‘một quốc gia giàu mạnh, một cường quốc và xây dựng một xã hội công bằng và văn 

minh’. Các nội dung chính của Đổi mới bao gồm việc chuyển dịch từ nền kinh thế tập trung sang nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và thực hiện chính sách mở cửa cho phép Việt Nam tham gia tích cực và 

từ từ vào cộng động thế giới và khu vực. “Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Báo cáo Phát 

triển nguồn nhân lực Quốc gia năm 2001, “Đổi mới và Phát triển con người Việt Nam”, có tại 

http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/asiathepacific/vietnam/vietnam_2001_en.pdf 
64

 UNICEF Viet Nam, “Tổng quan’ http://www.unicef.org/vietnam/overview.html 
65

 Chính phủ Việt nam, Báo cáo Quốc gia thứ ba và thư tư về Thực hiện Công ước QTQTE của Việt nam, 

CRC/C/VNM/3-4 (2008), para. 3 
66

 UNICEF Viet Nam, “Tổng quan’ http://www.unicef.org/vietnam/overview.html 
67

 UNICEF Viet Nam, “Tổng quan’ http://www.unicef.org/vietnam/overview.html 
68

 UNICEF Viet Nam, ‘Tổng quan’ http://www.unicef.org/vietnam/overview.html 

http://www.unicef.org/rightsite/sowc/statistics.php
http://www.unicef.org/rightsite/sowc/statistics.php
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http://www.unicef.org/vietnam/overview.html
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đình, trẻ em đường phố, trẻ em nghiện hút ma tuý hay các chất gây nghiện khác, trẻ vi phạm 
pháp luật”69. Bên cạnh các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có 4 nhóm khác cũng được 

xem xét là “nhóm có hoàn cảnh khó khăn”, bao gồm trẻ em bị buôn bán, trẻ em bị ngược đãi 
hay bạo hành, trẻ em nghèo và trẻ em bị thương tích70. Theo số liệu thống kê quốc gia, Việt 

nam có 1,54 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt và 2,75 triệu trẻ em cho hoàn cảnh khó khăn 
năm 2009 - 5% dân số và 18.2% dân số trẻ em71. Theo kết quả phỏng vấn, đói nghèo là 
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trẻ em bỏ học để tham gia vào lao động - thường trong điều 

kiện độc hại và nguy hiểm72. 

Thái độ và hành vi xã hội 

Mặc dù nghiên cứu này không khảo sát thái độ và hành vi xã hội, nhưng kết quả nghiên cứu 
tại chỗ và nghiên cứu thực địa đã cho thấy một số dấu hiệu về thái độ và hành vi xã hội có tác 
động đến tình hình trẻ em ở Việt nam liên quan đến công tác phòng ngừa và can thiệp bạo 

hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. Tác động của thái độ và hành vi này phải được xem xét 
trong nỗ lực cải cách vì chúng có những tác động lớn trên cả khía cạnh tích cực và/hay tiêu 

cực liên quan đến phòng ngừa và can thiệp các vấn đề bạo hành, xâm hịa, bóc lột và sao 
nhãng trẻ em. 

Một nghiên cứu gần đây về xâm hại trẻ em cho thấy rằng các hình thức bạo hành, bóc lột, 

xâm hại và sao nhãng đã xảy ra trên toàn quốc73, một vấn đề đã được đề cập trên toàn cầu. 
Dường như một trong những nguyên nhân chính của xâm hại thân thể trong gia đình thường 

liên quan đến thái độ và hành vi xã hội được chấp nhận đây là hình thức kỷ luật. Ví dụ, một 
vài đối tác thừa nhận rằng trẻ em có thể phải chịu các hình thức trừng phạt thân thể, nhưng 
không coi là xâm hại74. Một cán bộ y tế cho biết xâm hại thể chất vẫn phổ biến ở cộng đồng 

vì trẻ em không nghe lời cha mẹ, nhưng vấn đề này không được báo cáo để ‘giải quyết một 
cách chính thức’75. Nghiên cứu về Xâm hại trẻ em có giải thích rằng hình thức kỷ luật này 

được cha mẹ ưa dùng như một nét văn hoá ‘yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi’76. 
Mặc dụ nhiều nỗ lực đã được tiến hành để giải quyết vấn đề trừng phạt thông qua giáo dục 
nâng cao nhận thức, dường như vấn đề này vẫn tiếp diễn tại các gia đình và ở ngoài xã hội, 

bao gồm cả ở trường học77. Cả Nghiên cứu về Xâm hại trẻ em và đối tác tham gia nghiên cứu 
đều nhấn mạnh rằng trẻ em ‘có áp lực học tập cao’78. Điều này có liên quan đến sự phát triển 

 
69

 Điều 40, Luật BVCSGDTE, (Số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004)  
70

 Bộ LĐTBXH, Chương trình Quốc gia về Bảo vệ trẻ em, 2011-2015 (dự thảo), tháng 8,10. 
71

 Bộ LĐTBXH, Chương trình Quốc gia về Bảo vệ trẻ em, 2011-2015 (dự thảo), tháng 8,10. 
72

 Thảo luận trong các cuộc phỏng vấn, bao gồm, ví dụ, phỏng vấn với Phó phòng Giáo dục huyện Mường Ẳng, 

Điện Biên, ngày 10 tháng 6 năm 2010. 
73

 Xâm hại trẻ em ở Việt Nam: Báo cáo tóm tắt về khái niệm, bản chất và mức độ trẻ em xâm hại ở Việt Nam, 

2004. 
74

 Ví dụ, một cán bộ Dân số tại xã Hòa bình, Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giải thích rằng đánh trẻ không 

phải là bạo hành (phỏng vấn vào ngày 9 tháng 6 năm 2010); tại phường Cần Kho, Quận 1, Tp HCM, một nhóm 

đối tác của phòng LĐTBXH và UBND cũng đề cập rằng hiện tượng đánh trẻ có xảy ra mặc dù không cho phép, 

nhưng cũng không được coi là bạo hành (phỏng vấn ngày 14 tháng 6 năm 2010).  
75

 Phỏng vấn với cán bộ Y tế, quận Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên, ngày 10 tháng 6 năm 2010. 
76

 Xâm hại trẻ em ở Việt Nam: Báo cáo tóm tắt về khái niệm, bản chất và mức độ trẻ em xâm hại ở Việt Nam, 

2004, t.7. 
77

 Ví dụ, tại một xã của Mùn Đăng, Điên Biên, nghiên cứu viên đã gặp trẻ  và thảo luận về các hình thức trừng 

phạt thân thể và xâm hại. Trẻ chia sẻ rằng trừng phạt thân thể và xâm hại xảy ra thường xuyên (Thảo luận 

nhóm ngày 8 tháng 6 năm 2010). 
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 Thảo luận với Trung tâm tham vấn tại Tp HCM 
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của nền kinh tế và sự cạnh tranh về công việc và nơi học tập79 nhưng cũng cho thấy rằng vấn 
đề này không được các gia đình coi là xâm hại.  

Sự thiếu thừa nhận của xã hội về các hành vi bạo hành, xâm hại, bóc lột và sao nhãng ở Việt 
nam đến từ 2 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất, thiếu nhận thức và hiểu biết xã hội 

về những yếu tố tạo nên hành vi xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng trẻ em. Điều này có 
nghĩa là các hình thức bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng được chấp nhận là trừng phạt 
thân thểhay hành vi được xã hội chấp nhận. Nguyên nhân thứ 2, không sẵn lòng công nhận sự 

thực về bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng, nếu nó được coi là một vấn đề nhạy cảm và 
không được báo cáo80. 

Cả hai hình thái trên có thể đóng vai trò như một trở ngại cho sự phát triển hệ thống phúc lợi 
và các dịch vụ bảo vệ gia đình và trẻ em. Ở đâu mà cộng đồng không nhận ra hoặc không sẵn 
lòng nhận ra hình thức xâm hại trẻ em thì ở đó trẻ em có nguy cơ và vấn đề không được giải 

quyết. Vấn đề này có thể được giải quyết thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức, 
khuyến khích tất cả các thành viên của cộng đồng tìm hiểu các vấn đề bạo hành, bóc lột, xâm 

hại, sao nhãng trẻ em và tầm quan trọng của việc phòng ngừa và can thiệp với vấn đề này.  

Liên quan đến hành vi xã hội với bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em, nhóm 
nghiên cứu cũng đã nhận thấy có một vài khó khăn trong việc đánh giá các dịch vụ hỗ trợ của 

chính phủ cho đối tượng dân tộc thiểu số. Những cản trở này xuất phát từ những rào cản về 
thái độ, truyền thống, ngôn ngữ hay văn hoá và có thể còn do sự cách biệt về mặt địa lý.Ví 

dụ, một đối tác tham gia phỏng vấn cho biết người dân tộc thiểu số ‘có những thủ tục lạc hậu’ 
hay ‘không quan tâm’ đến chăm sóc con cái họ81. Trong khi đó họ lại vận động cho vấn đề 
thực hiện quyền trẻ em tốt hơn. Những bình luận này cho thấy quan điểm rằng trẻ em và và 

gia đình dân tộc thiểu số có thể gặp những khó khăn trong việc tiếp cận đến hệ thống phúc lợi 
và bảo vệ trẻ em và gia đình. Điều này nhấn mạnh đến nhu cầu thực hiện một hệ thống hiệu 

quả và chặt chẽ trên toàn quốc. 

Đề xuất: 

o Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng sẽ củng cố vững mạnh đến 
việc thay đổi thái độ nhằm chống lại bạo hành, bóc lôt, xâm hại và sao nhãng đối với trẻ 

em. 

5.2 HỆ THỐNG DỊCH VỤ PHÚC LỢI VÀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ GIA GIA ĐÌNH TẠI 

VIỆT NAM 

5.2.1 Luật pháp và Chính sách 

Các chuẩn mực thực hành quốc tế gợi ý rằng khuôn khổ pháp lý và chính sách liên quan đến 
bảo vệ trẻ em khỏi bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng phải được nên: 

- Nói rõ thẩm quyền và trách nhiệm  về cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em, bao gồm 
phòng ngừa và can thiệp (kể cả điều phối) 
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- Định nghĩa rõ các hình thức bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng 

- Đưa ra tiến trình và thủ tục giải quyết các trường hợp ghi vấn hay bị xâm hại được báo 

cáo.  

- Làm rõ những dịch vụ giành cho trẻ em và gia đình; và 

- Xác định rõ cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng những dịch vụ này được 
cung cấp82.  

Khung pháp lý và chính sách của Việt nam liên quan đến bảo vệ trẻ em bao gồm một số văn 
bản pháp lý quan trong được đi cùng với các văn bản dưới luật và chính sách. 

Hiến pháp của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam 

Hiến pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam quy định “Gia đình là hạt nhân 
của xã hội”83 và “Cha mẹ có nghĩa vụ đầu tiên trong việc nuôi dạy con cái trở thành người có 

ích cho xã hội”84. Hiến pháp còn nêu rõ trách nhiệm cụ thể “Nhà nước, xã hội và gia đình có 
trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”85. Điều này rất phù hợp với các chuẩn mực 
quốc tế đã đề cấp đến vai trò của gia đình như “thực thể cơ bản”86 trong xã hội và yêu cầu 

quốc gia phải hỗ trợ để gia đình chăm sóc con cái họ87.  

Luật Bảo vệ Chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS&GDTE) 

Một trong những tài liệu pháp lý quan trọng liên quan đến phúc lợi và bảo vệ gia đình và trẻ 
em ở Việt nam là bộ Luật BVCS&GDTE88. Bộ luật này đã được Quốc Hội thông qua năm 
1991 và sửa đổi năm 2004. Bộ luật này đã nêu những nguyên tắc cơ bản, vai trò và trách 

nhiệm của các đối tác tham gia hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. 

Bộ luật này đã cụ thể hoá quyền của trẻ em89 và nêu rõ trách nhiệm cho các cơ quan chức 

năng để thực hiện các quyền này90. Luật cũng nghiêm cấm các hành vi chống lại trẻ em, bỏ 
rơi, lao động trẻ em, ‘lôi kéo’ trẻ em sống trên đường phố hay làm mại dâm và trừng phạt hay 
ngược đãi trẻ em91. Theo Công ước QTQTE, cha mẹ và người giám hộ có trách nhiệm đầu 
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tiên chăm sóc và nuôi dưỡng con cái họ92. Tuy nhiên, tuỳ theo trường hợp Chính phủ có thể 
can thiệp và cắt đứt mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ. Điều này được nêu trong Luật Hôn nhân 

và Gia đình của Việt nam.  

Việc thực thi luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được hướng dẫn bởi Nghị định số 

3693. Nghị định này đưa ra các định nghĩa chi tiết về các loại hình bạo hành, bóc lột, xâm hại 
và sao nhãng trẻ em và quy định trách nhiệm cụ thể của cha mẹ, ví dụ, về đăng ký khai sinh 
cho trẻ94.  Nghị định 36 còn đưa ra trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung cấp các dịch 

vụ y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi95 và bảo vệ trẻ em bị tách khỏi gia đình hay can thiệp 
bảo vệ trẻ em khi cha mẹ không đủ điều kiện chăm sóc trẻ96. Trong Luật BVCS&GDTE và 

Nghị định số 36, có sự chồng chéo đáng kể về trách nhiệm giữa các tổ chức và cơ quan của 
Nhà nước. Có nhiều cơ quan và tổ chức được giao những vai trò giống nhau, điều này dẫn 
đến nguy cơ không có một cơ quan nào chịu trách nhiệm hay rất khó có thể khiến các cơ 

quan này chịu trách nhiệm về những thất bại trong khi thực hiện nhiệm vụ, do thẩm quyền bị 
dàn trải. 

Một vài đề xuất: 

o Sửa đổi luật Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em hoặc xây dựng các quy địn đính 
kèm để: 

o Làm rõ định nghĩa về các hình thức bạo hành thể chất và tinh thần, gây thương 

tích cố ý hay xâm hại, sao nhãng hay đối sử lơ là, ngược đãi hay bóc lột, bao gồm 
cả xâm hại tình dục. 

o Đưa ra cơ chế phòng ngừa bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng đối với trẻ, 
bao gồm các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức; 

o Đảm bảo rằng có một cơ quan chính phủ, Bộ LĐTB&XH, chịu trách nhiệm về 

dịch vụ phúc lợi và bảo vệ gia đình và trẻ em. Mặc dù có thể uỷ quyền hay chuyển 
gửi các trường hợp trẻ em cho các cơ quan khác, nhưng cơ quan đầu mối này vẫn 

cần có trách nhiệm theo dõi các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. 

o Xem xét việc đưa một số điều khoản của Luật Hôn nhân và Gia đình vào trong Luật 
BVCS&GDTE để tạo nên cơ chế, ví dụ, chăm sóc thay thế, trong bối cảnh chỉ có một bộ 

luật giành cho trẻ em.  

o  

Luật Thanh niên 

 
92
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Luật Thanh niên đóng một vai trò rất quan trọng trong thực hiện quyền và bảo vệ người trẻ 
tuổi 16, 17, những người không còn được coi là ‘trẻ em’ theo Luật BVCS&GDTE97. Luật 

thanh niên áp dụng cho trẻ em và người trẻ tuổi từ 16 đến 30 và quy định cụ thể rằng “Nhà  

nước phải thực hiện Công ước QTQTE mà Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam đã 

phê chuẩn để áp dụng cho những người trẻ tuổi từ đủ 16 cho đến dưới 18 tuổi”98. Luật cũng 
đưa ra trách nhiệm cụ thể của Nhà nước trong việc bảo vệ trẻ em lứa tuổi 16 và 17 khỏi “xâm 
hại tình dục và bóc lột lao động”99. Luật này đã làm giảm đi khoảng cách và cho phép trẻ em 

từ 16-17 tuổi có được những dịch vụ và hỗ trợ từ hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em. Tuy 
nhiên, không rõ trên thực tế các quyền nêu trong Công ước QTQTE có được áp dụng cho trẻ 

em từ 16-17 tuổi không mặc dù không được đề cập trực tiếp trong văn bản luật pháp liên 
quan, ví dụ Luật BVCS&GDTE. 

Đề xuất 

o Theo Điều 31 của Luật Thanh niên, hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em nên được 

áp dụng cho mọi trẻ em dưới 18 tuổi, bao gồm độ tuổi từ 16-17. 

Luật Hôn nhân và Gia đình 

Luật hôn nhân và gia đình khẳng định sự quan trọng của gia đình trong xã hội Việt nam, bắt 
đầu bằng từ “Nhiều gia đình tốt tạo nên một xã hội tốt, xã hội tốt làm cho gia đình tốt 

hơn”100.  Luật này đề ra trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái và cũng quy định 
việc áp dụng hạn chế hoặc tước đoạt quyền làm cha mẹ101 trong trường hợp cha mẹ không có 
khả năng, không sẵn lòng hoặc không đủ điều kiện chăm sóc cho con cái của họ102. Luật đưa 

ra các nguyên tắc cơ bản và thủ tục giám hộ và nhận con nuôi103. Trong khi Luật này rất tán 
thành các nguyên tắc của Công ước QTQTE và các chuẩn mực thực hành quốc tế, ví dụ cố 

gắng tìm kiếm giải pháp duy trì tình trạng gia đình và thiết lập cơ chế hỗ trợ chăm sóc thay 
thế, các quy trình cụ thể thực hiện chăm sóc thay thế và trách nhiệm của các cơ quan khác 
nhau lại chưa được nêu rõ ràng và có sự chồng chéo trách nhiệm giữa các cơ quan và tổ chức. 

Ví dụ, có một vài cơ quan đều có thể đưa ra yêu cầu chấm dứt hoặc hạn chế quyền của cha 
mẹ. Việc quy định trách nhiệm không rõ ràng có thể dẫn đến các nhiệm vụ không được ai 

thực hiện.    
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 Một vài đề xuất: 

o Sửa đổi Luật hôn nhân và gia đình hoặc bổ sung thêm các văn bản pháp lý để: 

o Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức khác nhau, bao gồm cả Bộ 

LĐTB&XH. Cần lưu ý rằng chỉ nên có một có một cơ quan Nhà nước chịu trách 
nhiệm về phúc lợi và các dịch vụ bảo vệ gia đình và trẻ em; 

o Giảm sự chồng chéo về trách nhiệm giữa các cơ quan và tổ chức nhà nước; và 

o Đưa ra các thủ tục rõ ràng cho các giải pháp chăm sóc thay thế, bao gồm cả việc 
chăm nuôi tạm thời, giám hộ và việc nhận con nuôi104. 

o Xem xét việc đưa một số nội dung của Luật Hôn nhân và Gia đình vào Luật 
BVCS&GDTE để tạo nên cơ chế, ví dụ, cho chăm sóc thay thế, trong bối cảnh chỉ 

có một bộ luật giành cho trẻ em. 

Luật phòng chống Bạo hành gia đình  

Luật phòng chống Bạo hành gia đình định nghĩa bạo hành gia đình là “một hành động có chủ 

ý bởi môt thành viên của gia đình mà điều này đã gây ra hoặc có khả năng gây ra tổn thương 
về thể xác, tinh thần và tài chính cho các thành viên khác trong gia đình”105. Định nghĩa này 
đã bao gồm cả cho xâm hại liên quan đến trẻ em bởi một thành viên trong gia đình. Luật cũng 

quy định cơ chế phòng ngừa thông qua, ví dụ, thông tin truyền thông để đến với người dân và 
cộng đồng106.  

Luật cũng đưa ra cơ chế hoà giải gia đình nếu bạo hành gia đình được xác định. Theo Luật 
này, cách giải quyết xung đột trong các gia đình thường xảy ra bạo hành thường là hoà giải 
và được tiến hành bởi đại diện của các tổ chức dân sự xã hội, các tổ chức tại cộng đồng và 

chính quyền địa phương107. Luật cũng đưa ra một loạt các biện pháp bảo vệ nạn nhân của bạo 
hành gia đình108.   

Khuyến nghị 

Nên sửa đổi các điều khoản trong Luật Phòng chống Bạo hành Gia đình hoặc xây dựng 
hướng dẫn dưới Luật để làm rõ định nghĩa về các hình thức bạo hành thể chất và tinh thần, 
gây thương tích cố ý hay xâm hại, sao nhãng hay đối sử lơ là, ngược đãi hay bóc lột, bao gồm 

cả xâm hại tình dục.  

Luật Hình Sự 

Điều 104 của Bộ Luật Hình sự quy định các hình thức tội phạm về “gây thương tích cố ý hay 
gây tổn hại đến sức khoẻ của người khác”. Điều khoản này liệt kê một loạt các tình tiết cấu 

thành nên tội phạm và đưa ra các mức phạt tù theo mức độ tổn hại. Ví dụ, nếu một cá nhân bị 
gây tổn hại “mất sức lao động từ 11% và 30%, hoặc dưới 11% nhưng rơi vào một trong 
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 Lưu ý rằng Việt Nam hiện đang xây dựng Luật Con nuôi 
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 Điều 1(2) Luật Phòng chống Bạo hành Gia đình (số 02/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007)  
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 Chương II, Luật Phòng chống Bạo hành Gia đình (số 02/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007)  
107

 Chương II, mục 2-3, Luật Phòng chống Bạo hành Gia đình (số 02/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007) 
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 Chương III, Luật Phòng chống Bạo hành Gia đình (số 02/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007)  
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những trường hợp sau đây….”. Một trong những khó khăn của việc thực thi Luật này là thiếu 
những định nghĩa rõ ràng. 

Khuyến nghị 

o Nên sửa đổi các điều khoản trong Bộ luật Hình sự hay đưa ra hướng dẫn để làm rõ các 
định nghĩa về các loại bạo hành thể chất và tinh thần, gây thương tích cố ý hay xâm hại, 

sao nhãng hay đối xử lơ là, ngược đãi hay bóc lột, bao gồm xâm hại tình dục 

Các luật pháp và chính sách liên quan khác 

Ở Việt Nam, có một văn bản pháp lý và chính sách quy định vệ trẻ em khỏi bạo hành, bóc lột, 

xâm hại, sao nhãng và đối phó với những vấn đề này khi chúng xảy ra. Các văn bản này được 
thảo luận dưới đây. 

Buôn bán người và bóc lột 

Khung chính sách và pháp lý của Việt nam gồm có một số các văn bản nhằm bảo vệ trẻ em 
khỏi bị buôn bán và bóc lột trẻ em và để giải quyết các vấn đề này khi chúng xảy ra. Ví dụ, 

Chương trình Hành động Quốc gia phòng chống buôn bán trẻ em và phụ nữ 2004-2010 đã đề 
mục đích và mục tiêu phòng ngừa buôn bán người và phân công trách nhiệm cụ thể cho các 
cơ quan và tổ chức, trong đó trọng tâm là Hội phụ nữ trong công tác phòng ngừa và giải 

quyết vấn đề buôn bán trẻ em và phụ nữ. Chương trình phòng ngừa trẻ em đường phố, xâm 
hại tình dục trẻ em và trẻ làm việc trong môi trường nguy hiểm và độc hại giai đoạn 2004 – 

2010 (Quyết định số 19) cũng đặt ra các nhiệm vụ và kế hoạch hành động nhằm phòng ngừa 
bóc lột trẻ em. Các chương trình này đã đưa ra những thông tin chi tiết về trách nhiệm và 
nhiệm vụ cụ thể, nhưng cần phải đảm bảo rằng những người thực hiện trách nhiệm và nhiệm 

vụ cụ thể này phải được trang bị đầy đủ các kỹ năng, đặc biệt ở cấp cơ sở, để đáp ứng các nhu 
cầu và mong muốn của trẻ em mà họ tiếp xúc. 

Trợ giúp xã hội. 

Có nhiều văn bản pháp lý liên quan dến dịch vụ phúc lợi và bảo vệ gia đình và trẻ em tập 
trung vào cung cấp các hỗ trợ xã hội, đặc biệt là hỗ trợ tài chính cho các gia đình và trẻ có 

mức thu nhập thấp hơn ngưỡng nghèo hoặc trẻ em và gia đình đang sống trong “hoàn cảnh 
đặc biệt”. Nghị định số 67109 đặt ra các tiêu chí cho trẻ em và gia đình có đủ tiêu chuẩn được 

hưởng trợ cấp từ quỹ “Bảo trợ xã hội”. Những đối tượng này bao gồm: trẻ mồ côi; trẻ nghèo 
khó; trẻ bị tách khỏi gia đình; trẻ em bị nhiễm HIV/ AIDS trong các gia đình nghèo. Quyết 

định số 38 110 và Quyết định số 65111 cũng đề ra các tiêu chí hỗ trợ tài chính dành cho đối 

tượng là trẻ em và gia đình cần được nhận hỗ trợ tài chính, bao gồm hỗ trợ cho người nhận 
nuôi tạm thời hay những người nhận nuôi trẻ em “có hoàn cảnh đặc biệt”. 

Bên cạnh đó, có một số văn bản quy phạm pháp luật khác cũng đóng góp vào khung khung 
pháp lý liên quan đến hệ thống phúc lợi và các dịch vụ bảo vệ gia đình và trẻ em. Ví dụ như 

 
109

 Nghị định 67/2007/ND-CP ngày 13 tháng 4 năm  2007 về Chính sách trợ câp Xã hội. 
110

 Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 38/2004/QD-TTg ngày 17/03/2004 về hỗ trợ tài chính cho gia đình 

và cá nhân nuôi dưỡng trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi 
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 Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 65/2005/QD-TTg về “phê duyệt kế hoạch chăm sóc dựa vào cộng 

đồng cho trẻ mồ côi không nơi nuôi dưỡng, trẻ khuyết tật nặng, trẻ nhiễm chất độc hóa học và trẻ ảnh hưởng 

HIV/AIDS giai đoạn 2005-2010”  
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luật Lao động, luật Dân sự, luật Hình sự, luật Tố tụng Hình sự, luật Tố tụng Dân sự, luật Trợ 
giúp Pháp lý, Pháp lệnh Xử lý Vi phạm hành chính và Luật Giáo dục đều có các điều khoản 

liên quan tới phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, bóc lột xâm hại và sao nhãng đối với trẻ 
em. 

Các dịch vụ câp1, 2, 3 trong khung pháp lý 

Các dịch vụ cấp 1 

Dịch vụ phòng ngừa cấp độ 1 được đưa vào khung pháp lý và chính sách thông qua một vài 

điều khoản yêu cầu thực hiện các hoạt động thông tin và truyền thông. Ví dụ, Pháp lệnh về 
Phòng Chống Mại dâm có liệt kê các biện pháp phòng ngừa: “Nhà nước phải đồng thời thực 

hiện rộng rãi các biện pháp truyền thông, giáo dục, kinh tế-xã hội, hành chính, đấu tranh tội 
phạm và các biện pháp khác để phòng chống mại dâm; kết hợp chặt chẽ giữa phòng chống 
mại dâm với phòng chống ma tuý cũng như phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS”112. Tương 

tự, Luật Phòng chống bạo hành gia đình yêu cầu các cơ quan và tổ chức đoàn thể thực hiện 
các biện pháp phòng ngừa bạo hành gia đình thông qua nâng cao nhận thức và giáo dục cộng 

đòng về vấn đề này113.  

Các dịch vụ can thiệp sớm -cấp độ 2 

Có một số điều khoản trong khung pháp lý liên quan đến phúc lợi và bảo vệ gia đình và trẻ 

em đã đề cập đến việc cung cấp các dịch vụ cho gia đình và trẻ em. Có lẽ ví dụ rõ nhất là việc 
hỗ trợ vật chất và tài chính cho gia đình và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng như các dịch vụ 

cho trẻ em bị thiệt thòi, bao gồm điều trị y tế và phục hồi, các hoạt động xã hội, văn hoá, thể 
thao và vui chơi cho trẻ cũng như giáo dục hoà nhập và giáo dục dạy nghề114.  

Khung pháp lý cũng yêu cầu các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức cho các nhóm 

đặc biệt có nguy cơ cao. Ví dụ, theo Chương trình “phòng ngừa trẻ em đường phố, trẻ em bị 
xâm hại tình dục, trẻ em làm việc trong điều kiện nguy hiểm và độc hại giai đoạn 2004 – 

2010”, Nhà nước phải tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung ở các khu vực trọng điểm, 
khu vực có tình hình kinh tế xã hội khó khăn và hướng tới nhóm đối tượng mục tiêu115. 

Luật và chính sách khuyến khích các giải pháp dựa vào cộng đồng và các dịch vụ cấp độ 2 

cho trẻ em và gia đình. Ví dụ, Luật Phòng chống Bạo hành gia đình khuyến khích dịch vụ 
tham vấn gia đình tại cấp cơ sở116, trong khi Chương trình Hành động quốc gia về Phòng 

chống buôn bán người đã đề các dịch vụ cho trẻ có nguy cơ bị buôn bán117 bao gồm giáo dục 
truyền thông ở những khu vực cũng như dịch vụ tham vấn cho nạn nhân và gia đình118. Hội 
phụ nữ (một tổ chức dân sự) có trách nhiệm cung cấp và điều phối các dịch vụ. 
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 Điều 7, Pháp lệnh về Phòng chống Mại dâm, ngày 1 tháng 7 năm 2003. 
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 Luật về Phòng chống Bạo lực gia đình (số 02/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 ) 
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 Luật BVCSGDTE (số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004  
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 Mục 2.2 No. 130/2004/QD-TTg, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Quốc gia  

Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2004 -2010, ngày 14 tháng 7 năm 2004 
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Các dịch vụ can thiệp khẩn cấp –cấp độ 3 

Khung pháp lý đã đưa ra một số dịch vụ cấp độ 3 cho trẻ em và gia đình và một số giải pháp 

can thiệp bắt buộc. Ví du, theo Điều 43 (3) của Luật BVCS&GDTE, UBND có thể tham gia 
cung cấp dịch vụ chăm sóc cho trẻ em khuyết tật, bao gồm việc tách trẻ khỏi gia đình. Theo 

Điều 4 của Luật Hôn nhân và Gia đình “Các cơ quan chức năng, các tổ chức và cá nhân có 
quyền yêu cầu toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành các biện pháp ngăn chăn khẩn 
cấp và sử lý nghiêm minh các cá nhân có hành vi vi phạm Luật hôn nhân và gia đình” và 

quyền của cha mẹ có thể bị hạn chế theo Điều 41 của Luật Hôn nhân và Gia đình, theo quyết 
định của Toà án. Nghị định số 36119 cũng quy định thủ tục để tách trẻ ra khỏi cha mẹ hay 

người giám hộ.  

Các can thiệp khác ở cấp độ 3 nằm trong khung pháp lý còn bao gồm các dịch vụ phục hồi 
cho nạn nhân của buôn bán và mại dâm120; đưa trẻ em mại dâm và nghiện ma tuý vào các cơ 

sở y tế và trường giáo dưỡng hay trại giam cho trẻ vi phạm pháp luật.  

7.2.2. Cấu trúc thực hiện và tiến trình 

Theo Công ước QTQTE, Việt nam có trách nhiệm “thực hiện các biện pháp phù hợp về pháp 
lý, hành chính và các biện pháp khác để thực thi các điều khoản của Công ước”121. Các chuẩn 
mực thực hành Quốc tế nêu rằng tiến trình này cấn có “các chính sách phúc lợi và bảo vệ toàn 

diện”, chỉ định một cơ quan chịu trách nhiệm trong việc “giám sát thực hiện chính sách và 
luật pháp quốc gia về bảo vệ trẻ em” và phân bổ đầy đủ các nguồn nhân lực và tài chính để 

đảm bảo trẻ em được bảo vệ khỏi bạo lực, bóc lột, xâm hại và sao nhãng122.   

Hơn 10 năm qua, Chính phủ Việt nam đã thực hiện các bước để thành lập một hệ thống dịch 
vụ bảo vệ và phúc lợi gia đình và trẻ em. Năm 1999, Việt nam đã xây dựng Chính sách Quốc 

gia cho Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chính sách này, lần đầu tiên, bao phủ một số lớn các 
đối tượng có tiêu chí ‘hoàn cảnh đặc biệt’, bao gồm cả trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật. Năm 

2004, Luật BVCS&GDTE đã cụ thể hoá quyền bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo lực, bóc 
lột, xâm hại và sao nhãng, không chỉ dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Luật này 
được triển khai cùng với các chính sách cụ thể, như đã thảo luận trong phần trên, để giải 

quyết các vấn đề cụ thể như buôn bán trẻ em, lao động trẻ em, trợ giúp trẻ em khuyết tật, trẻ 
em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi.   

Hệ thống này cũng cho thấy một số hạn chế ở tất cả các giai đoạn can thiệp trẻ em thông quan 
hệ thống bảo vệ trẻ em, bao gồm phòng ngừa, phát hiện, điều tra, chuyển gửi, đánh giá và 
ứng phó, cũng như giám sát và rà soát. Tuy nhiên hiện nay có nhiều đối tác cùng tham gia 

thực hiện những phần nhỏ trong tiến trình này, mà họ cần phải phối hợp về làm việc hiệu quả 
hơn trong tương lai. 

Vai trò và chức năng của các bên tham gia vào hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em 

và gia đình 
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Quản lý nhà nước về hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình ở Việt nam thuộc trách 
nhiệm của Bộ LĐTB&XH. Tuy nhiên, trách nhiệm hành chính về thực hiện hệ thống phúc lợi 

và bảo vệ trẻ em ở Việt lại được chia sẻ bởi nhiều cơ quan từ trung ương đến địa phương. 

Cấp Quốc gia 

Bộ LĐTB&XH 

Ở cấp quốc gia, hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình được quản lý bởi Bộ 
LĐTB&XH123, phối hợp với các Bộ ngành khác để cung cấp các dịch vụ và hình thành nên 

hệ thống hỗ trợ trẻ em và gia đình. Ví dụ: Bộ y tế chịu trách nhiệm trong việc đưa ra các 
chính sách cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế, Bộ giáo dục và Đào tạo cung cấp các dịch vụ 

giáo dục cho trẻ em và gia đình124. Nghị định số 186125 đã xác định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Bộ LĐTB&XH chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về các vấn 
đề liên quan đến lao động và xã hội, bao gồm chăm sóc và bảo vệ trẻ em126. Trong lĩnh vực 

bảo vệ trẻ em, Bộ LĐTB&XH có trách nhiệm: 

- Hướng dẫn thực hiện các điều khoản pháp lý và chính sách về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; 

- Quy định các điều kiện thành lập, tổ chức và vận hành các cơ sở hỗ trợ trẻ em; 

- Quy định thủ tục tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào các cơ sở hỗ trợ và đưa trẻ về 

với gia đình; 

- Đảm đương trách nhiệm quan trọng với các bộ, ban ngành, địa phương, các tổ chức chính 

trị xã hội và các tổ chức khác trong việc thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia vì 

Trẻ em; Chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; và các chương 

trình và kế hoạch khác liên quan đến giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 

- Quản lý và thực hiện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt nam 

Nghị định số 186 đã quy định việc thành lập Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em. Cán bộ của Cục 

này có trách nhiệm sử lý các trường hợp và các vấn đề liên quan đến bảo vệ và chăm sóc trẻ 

em127. Tại một cuộc họp phỏng vấn cấp trung ương, một đại diện của Bộ LĐTB&XH cho biết 

rằng trong lĩnh vực phúc lợi và bảo vệ trẻ em, Bộ có vai trò điều phối và cung cấp dịch vụ 

bao gồm trợ giúp pháp lý cho gia đình;  tổ chức các hoạt động  tuyên truyền phổ biến và giáo 

dục; tham mưu cho các bộ khác về việc xây chính sách liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ em và 

hỗ trợ các cán bộ thuộc ngành LĐTB&XH cấp địa phương; cũng như quản lý các hoạt động 

thuộc trách nhiệm của Bộ như giám sát việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh miễn phí 

cho trẻ dưới 6  tuổi và quản lý việc thực hiện giáo dục phổ cập tiểu học128. 

 

Cục Bảo trợ Xã Hội của Bộ LĐTB&XH cùng phối hợp với Cục CSBVTE thực hiện 5 nhiệm 

vụ chính liên quan đến bảo vệ trẻ em: 1) Nghiên cứu chính sách xã hội, 2) Xây cơ sở pháp lý 

cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS và trẻ em bị bỏ rơi, 3) Xoá đói giảm đói 
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nghèo, 4) Tiến hành các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, và 5) Phát triển công tác xã hội. Cục Bảo 

trợ xã hội là đơn vị quản lý các cơ sở BTXH và các dịch vụ tại cộng đồng. Cục Phòng chống 

tệ nạn xã hội của Bộ LĐTB&XH cũng thực hiện một số chương trình liên quan đến dịch vụ 

phúc lợi và bảo vệ gia đình và trẻ em bao gồm: 1) Lạm dụng ma tuý và mại dâm, 2) Trẻ em 

lang thang đường phố và 3) Buôn bán người. Cục này hiện này đang xây dựng dự án thí điểm 

về nhà xã hội cho trẻ em. 

Thanh tra của Bộ LĐTB&XH cũng có vai trò tiến hành các đợt thanh tra định kỳ hay đột xuất 
tại các tổ chức, cơ sở hay gia đình và những nơi cung cấp dịch vụ khác cho trẻ em. Bộ phận 

này cũng chịu trách nhiệm thanh tra việc thực hiện luật pháp và chính sách thuộc trách nhiệm 
của ngành LĐTB&XH. 

Các bộ khá cũng có trách nhiệm thực hiện một vài hoạt động ở cấp trung ương cho hệ thống 
phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. 

Bộ Y tế 

Có trách nhiệm cung cấp dịch vụ chăm sóc và giám sát  trẻ em có HIV/AIDS129 và có trách 
nhiệm phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác phòng ngừa bệnh tật tại các 

trường học và ‘chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em’130.  

Bộ giáo dục và đào tạo 

Có trách nhiệm “giáo dục và truyền thông về bảo vệ trẻ em”131 bên cạnh việc thực hiện các 

chính sách chung liên quan đến giáo dục. Trong lĩnh vực phúc lợi và bảo vệ trẻ em, Bộ 
GD&ĐT đã lồng ghép các vấn đề bảo vệ trẻ em vào chương trình giáo dục tại nhà trường và 

phối hợp trực tiếp với Cục BVCSTE của Bộ LĐTB&XH132. Một trong những mối quan tâm 
chính ở đây là phải tạo ra được ‘môi trường học thân thiện133. Theo ý kiến của một đại diện 
của Bộ GD&ĐT đã tham gia phỏng vấn cho biết, Bộ có khoảng 500 cán bộ những không có 

ai được giao nhiệm vụ theo dõi mảng bảo vệ trẻ em134.  

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Ban Gia đình 

Có trách nhiệm tham gia vào hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ trẻ em và gia đình; thực 
hiện các chương trình ‘Gia đình văn hoá’; và xây dựng chính sách và giám sát việc thực hiện 
các chính sách để đảm bảo phát triển văn hóa cho trẻ em135. Bộ phối hợp với các công ty du 

lịch để khuyến khích họ không sử dụng lao động trẻ em136.  

Bộ Tư pháp 
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Chịu trách nhiệm tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức và giáo dục về pháp luật liên 
quan đến bảo vệ trẻ em137. Bộ tư pháp cũng chịu trách nhiệm về việc đăng ký khai sinh và 

phối hợp với cán bộ ngành LĐTB&XH và cộng tác viên cộng đồng và UBND để tiến thành 
các thủ tục làm giấy khai sinh và nhận con nuôi138. 

Cục Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ pháp lý cho trẻ 
em, cũng như các đối tượng có nhu cầu khác theo đúng quy định của Luật Trợ giúp pháp lý. 
Các dịch vụ trợ giúp pháp lý bao gồm tư vấn pháp lý, biện hộ cho các trường hợp phạm tội, 

hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán, bạo lực gia đình và xâm hại tình dục139.  Cục Trợ giúp pháp lý 
cũng khuyến khích một cơ chế khiếu nại pháp lý có sự tham gia của trẻ em.  

Viện kiểm sát Nhân dân tối cao 

Có trách nhiệm đưa ra hướng dẫn khởi tố các trường hợp nghiêm trọng ví dụ: giết người, hiếp 
dâm, xâm hại tình dục và buôn bán người140. Những trường hợp này được chuyển đến Viện 

kiểm soát nhân dân tối cao thông qua Viện kiểm sát nhân dân cấp Huyện và Tỉnh, hoặc thông 
qua Bộ công an hoặc Bộ tư pháp141. 

Bộ Công an 

Có trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng ngừa và giải quyết các trường hợp vi phạm hình 
sự quyền trẻ em, và ‘giáo dục’ và ‘cảm hoá’ trẻ em vi phạm pháp luật142. Bộ Công an cũng là 

cơ quan điều phối chương trình Hành động Quốc gia về buôn bán phụ nữ và trẻ em, và 
chương trình Phòng chống mại dâm143. 
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Các bộ khác cũng tham gia vào hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình, bao gồm: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chịu trách nhiệm tổ chức và phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch cho 

các hoạt động bảo vệ trẻ em144.  

Bộ Tài chính, có trách nhiệm hướng dẫn địa phương và các bộ khác lập kế hoạch ngân sách 

thực hiện cac dịch vụ và chương trình bảo vệ trẻ em145. 

Đảng Cộng Sản Việt nam 

Là một Đảng chính trị duy nhất tại Việt nam, Đảnh Cộng sản tham gia vào hệ thống dịch vụ 

phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình ở cả trung ương và địa phương. Theo ý kiến của một 
cán bộ từ Ban Tuyên giáo Trung ương, kể từ năm 1960, Ban chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt nam đã có chỉ thị liên quan đến lao động trẻ em được thực thi bởi các thành 
viên của Đảng Cộng sản ở các cấp địa phương.  

Đảng Cộng sản Việt nam cũng đảm nhiệm một số hoạt động quan trọng liên quan đến bảo vệ 

trẻ em146. Theo ý kiến của một đại diện trong Ban Tuyên Giáo, từ năm 1960, Ủy ban Trung 
ương Đảng đã đưa ra những chỉ thị về vấn đề lao động trẻ em mà đã được thực hiện ở cấp địa 

phương147. Ủy ban Trung ương Đảng cũng đã tiến hành một vài hoạt động liên quan đến bảo 
vệ trẻ em. Ví dụ, năm 2000, Ban Tuyên giáo trung ương đã có chỉ thị 55 về “Tăng cường vai 
trò lãnh đạo của Đảng ở cấp cơ sở về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”. Cũng theo ý kiến 

người cán bộ này, năm 2010, Đảng Cộng sản đã phối hợp với Bộ LĐTB&XH và các bộ khác 
để tiến hành báo cáo 10 năm thực thi chỉ thị số 55. 

Cấp địa phương  

Ba cấp chính quyền ở địa phương đều chia sẻ các nhiệm vụ về lập kế hoạch, giám sát và thực 
thi luật và các chính sách liên quan dịch vụ phúc lợi và bảo vệ gia đình và trẻ em.  Cơ quan 

có thẩm quyền chính tham gia vào tiến trình này là UBND và các ban ngành liên quan như 
ngành LĐTB&XH, Y tế, Tư pháp, Công An, Giáo dục và Đào tạo, và Viện Kiểm sát. Trong 

Uỷ ban Nhân dân thì Chủ tịch và Phó Chủ tịch, được sự trợ giúp của các cán bộ ngành 
LĐTB&XH, trực tiếp ra quyết định liên quan đến trẻ em.   

Cấp tỉnh 

Các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh có 3 vai trò chính. Thứ nhất, họ chịu trách nhiệm thực 
thi luật và chính sách ở các lĩnh vực cụ thể, ví dụ, nhận con nuôi quốc tế, buôn bán người, 

quản lý trung tâm bảo trợ xã hội - tiếp nhận trẻ vào trung tâm. Thứ hai, họ chịu trách nhiệm 
lập kế hoạch thực hiện ở cấp tỉnh về việc thực thi pháp luật và chính sách và giám sát việc 
thực hiện ở các cấp.  
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Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý và thực thi pháp luật và chính sách ở cấp 

tỉnh. Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân sẽ ra quyết định cuối cùng liên quan đến 
nhận việc con nuôi và chăm sóc thay thế nếu trường hợp không được giải quyết ở cấp 

dưới148. Một số vấn đề như nhận con nuôi quốc tế phải được phê duyệt của Chủ tịch uỷ ban 
Nhân dân tỉnh149 cùng với tham mưu của Sở Tư pháp. Tất cả các ban ngành cấp tỉnh đều có 
trách nhiệm cụ thể để thực hiện khung pháp lý cũng như phát triển chính sách cấp tỉnh, giám 

sát việc thực thi và tuyên truyền về chính sách và pháp luật đến các gia đình. 

Ở cấp tỉnh, các ban ngành nằm dưới sự quản lý của Bộ chủ quản và có trách nhiệm thực thi 

pháp luật và chính sách mà Bộ chủ quản đề ra, cũng như xây dựng các chính sách cho hoạt 
động cấp tỉnh và cấp thấp hơn. Ví dụ, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở Văn hoá và Du lịch sẽ thực 
hiện các hoạt động cấp tỉnh và sẽ xây dựng các hoạt động cho cấp dưới thuộc quản lý của 

ngành. Ví dụ, Sở LĐTB&XH đóng vài trò xây dựng chương trình Hành động Quốc gia cho 
trẻ em cấp tỉnh và lập kế hoạch can thiệp150.  

Tuy nhiên, một số vấn đề cụ thể liên quan đến phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đinh được giải 
quyết ở cấp tỉnh. Ví dụ, Sở công an có trách nhiệm theo dõi vấn đề phòng ngừa buôn bán 
người và phối hợp với Hội phụ nữ cấp tỉnh để thực hiện các hoạt động phòng chống buôn bán 

người151. Tương tự như vậy, Sở LĐTB&XH chịu trách nhiệm trực tiếp về các cơ sở BTXH 
thuộc cấp tỉnh152. Ở cấp tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm phê duyệt các trường hợp nhận con 

nuôi trong nước và quốc tế cũng như thực hiện trợ giúp pháp lý cho vấn đề con nuôi và phối 
hợp với ngành LĐTB&XH để đảm bảo thực thi luật pháp và chính liên quan đến vấn đề con 
nuôi153. 

Các tổ chức quần chúng cấp tỉnh 

Các tổ chức quần chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ trực tiếp 

cho cộng đồng ở cấp tỉnh. Ví dụ, Hội chữ thập đỏ cung cấp các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ 
khẩn cấp cho gia đình và trẻ em, phối hợp với các tổ chức quần chúng tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền và giáo dục. Ví dụ, phối hợp với Hội phụ nữ để tuyên truyền về an toàn trong 

mùa lũ154.   

Cấp Quận/Huyện 

Ở cấp Quận/Huyện, cơ quan có thẩm quyền và cán bộ địa phuơng cũng tham gia vào việc lập 
kế hoạch và giám sát, nhưng chủ yếu chịu trách nhiệm về thực thi khung pháp lý trong những 
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lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, ở cấp huyện, Uỷ ban nhân dân có quyền tước bỏ các quyền của cha 
mẹ155 và tiến hành đánh giá ban đầu về việc trường hợp nhận con nuôi156.  

Uỷ ban Nhân dân cấp Phường, Xã thường chuyển gửi các trường hợp lên cấp quận/huyện và 
cấp quận/huyện sẽ chuyển gửi lên cấp tỉnh. Nhìn chung, việc thực hiện và quản lý trực tiếp 

được dừng lại ở cấp quận/ huyện trừ khi có yêu cầu phê duyệt ở cấp cao hơn. 

Uỷ ban nhân dân Quận có nhiệm vụ điều hành các hoạt động bao gồm cả phúc lợi và bảo vệ 
trẻ em. Uỷ ban Nhân dân phản hồi lại các báo cáo đưa lên từ cấp xã đến cấp tỉnh. Khi cần 

thiết Uỷ ban Nhân dân triệu tập cuộc họp khẩn cấp để giải quyết các trường hợp bảo vệ trẻ 
em cụ thể157. Họ cũng huy động nguồn lực để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhìn 

chung, UBND có vai trò lãnh đạo trong việc tăng cường phối hợp giữa các ban ngành để hỗ 
trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trong khi, UBND không cung cấp dịch vụ trực tiếp, họ chỉ 
có vai trò chỉ đạo cho các ban ngành cung cấp dịch vụ và tăng cường hợp tác cũng như giám 

sát hoạt động158.  

Hội Đồng Nhân Dân rất năng động ở các cấp, nhưng trong nghiên cứu này chỉ được tham vấn 

ở cấp huyện. Nhóm nghiên cứu được giải thích rằng Hội Đồng ND có thẩm quyển kiểm tra 
các hoạt động của UBND159. Ví dụ, trong lĩnh vực phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình, Hội 
Đồng ND giám sát kế hoạch của UBND liên quan đến các trường hợp cụ thể, và nếu họ 

không thống nhất, họ có thể đề nghị UBND thay đổi quyết định của mình160. 

Phòng LĐTB&XH cấp huyện chịu trách nhiệm điều phối và thực hiện các dịch vụ phúc lợi 

và bảo vệ trẻ em và cán bộ phải tham gia vào các hoạt động trực tiếp liên quan đến dịch vụ 
phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình, bao gồm điều phối các hoạt động điều tra và can thiệp, 
hỗ trợ các trường hợp nhận con nuôi161 – mặc dù ngành Tư pháp cấp huyện chịu trách nhiệm 

cao nhất về lĩnh vực này. Ở cấp huyện, phòng Tư pháp chịu trách nhiệm kiểm tra và làm rõ 
các vấn đề liên quan đến phúc lợi và bảo vệ trẻ em. Ví dụ, nếu phát hiện có một trẻ em bị bỏ 

rơi trên đường phố, hay tại cơ sở BTXH hay bệnh viên, cán bộ Tư pháp sẽ tiến hành xác 
minh trường hợp. Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm phòng ngừa học sinh bỏ học, dưới sự 
phối hợp của ngành LĐTB&XH và UBND. Phòng GD&ĐT ở Tỉnh Điện Biên cũng có Quỹ 

‘Hỗ trợ học sinh nghèo’ để giúp đỡ những học sinh nghèo học giỏi, cũng như học sinh nghèo, 
khuyết tật và trẻ mồ côi162. Phòng GD&ĐT cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức các 

hoạt động vui chơi cho trẻ em. 

Phòng Kế hoạch và Tài chính được dựa trên quy mô dân số cấp xã. Cấp huyện và xã cùng 
thống nhất các ưu tiên của địa phương mà những ưu tiên được thông tin trong các cuộc họp 

với UBND, trưởng thôn và các tổ chức dân sự. Liên quan đến lĩnh vực tài chính, địa phương 
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có có ít thẩm quyền ra quyết định bởi vì việc lập kế hoạch và được điều phối và thực hiện ở 
cấp trung ương. Mỗi ban ngành có một kế hoạch xây dựng dựa trên ưu tiên ngành được tổng 

hợp ở cấp huyện để gửi lên cấp tỉnh xin ngân sách. Thuế của địa phương cũng có thể được sử 
dụng để thực hiện các ưu tiên của địa phương163.    

Các tổ chức dân sự xã hội, bao gồm cả Mặt Trận Tổ Quốc, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên và 
Hội chữ thập đỏ cũng rất năng động ở cấp huyện trong việc cung cấp dịch vụ và lập kế hoạch 
hỗ trợ cấp xã. 

Cấp xã/phường  

Cấp xã/phường đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện pháp luật và chính sách liên 

quan đến dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em. Các ban ngành đều có những hoạt động đặc thù 
theo ngành tiến hành ở cấp xã phường và có liên hệ thực tiếp với các cơ quan chủ quản ở cấp 
cao hơn.  

UBND xã phường cũng như các trưởng thôn/bản cũng tham gia tích cực vào hỗ trợ đời sống 
của cộng đồng và báo cáo thường xuyên những gì xảy ra trong địa bàn dân cư164. Vì vậy, khi 

trẻ em được phát hiện có nguy cơ, UBND hay chính quyền địa phương sẽ được thông bảo bởi 
CTV và thành viên của tổ chức dân sự xã hội hoạt động tại địa bàn dân cư165. 

UBND xã chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ em166 và tham gia 

vào các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em cấp cơ sở như tổ chức các cuộc họp hoà giải trong 
trường hợp có bạo hành gia đình hay bạo hành trẻ em. UBND tiếp nhận báo cáo về các 

trường hợp bạo hành trẻ em từ các nguồn khác nhau, bao gồm các thành viên cộng đồng, 
CTV hay trưởng thôn167. UBND, khi tiếp nhận được thông tin, sẽ ra quyết định xử lý, hay sẽ 
gửi trường hợp này cho cấp có thẩm quyền cao hơn. Các trường hợp không phức tạp sẽ được 

giải quyết tại cộng đồng168. Ví dụ, một CTV tại An Giang cho biết nếu cô ta phát hiện được 
một trường hợp xâm hại trẻ em, cô ta trước hết sẽ nói chuyện trực tiếp với gia đình và, nếu 

không có tiến triển hay thay đổi về hành vi, cố ta sẽ thông báo sự việc này cho UBND169.  

Cán bộ ngành LĐTB&XH chủ yếu tham gia vào các hoạt động liên quan đến hỗ trợ xã hội và 
bảo hiểm xã hộ. Cán bộ cộng đồng sẽ đến các hộ gia đình để nói chuyện về các vấn đề liên 

quan đến dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình170. Họ thường thảo luận về các mối 
quan tâm liên quan đến kế hoạch hoá gia đình và xác định các đối tượng được hưởng trợ cấp 

tài chính. Trong khi cán bộ ngành LĐTB&XH chịu sự chỉ đạo của UBND cấp xã, họ cũng có 
trách nhiệm tham mưu cho UBND về việc xây dựng kế hoạch chăm sóc và hỗ trợ trẻ em. 
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Cộng tác viên làm việc trong cộng đồng và phối hợp các ngành khác (có đại diện tại tại cấp 
xã). Cộng tác viên làm việc trong hệ thống bảo vệ và phúc lợi gia đình và trẻ em có trách 

nhiệm giám sát trẻ em và gia đình để xác định trẻ em có nguy cơ hoặc đã bị bạo lực, bóc lột, 
xâm hại và sao nhãng.  Khi cộng tác viên xác định được vấn đề, họ thông báo cho cán bộ 

LĐTB&XH cấp xã. Cộng tác viên đóng vai trò trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ em trong 
cộng đồng, họ cung cấp tư vấn cho gia đình cần tư vấn, giới thiệu họ đến các dịch vụ và sẵn 
sàng trợ giúp trẻ. Cộng tác viên làm việc trong lĩnh vực phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình 

không nhất thiết phải được đào tạo kiến thức và kỹ năng liên quan đến bảo vệ trẻ em, nhưng 
có thể được tham gia vào các khoá đào tạo về pháp luật, tâm lý trẻ em và các kỹ năng làm 

việc với trẻ em và gia đình171.  

Trưởng thôn/bản làm việc trong cộng đồng để thực thi các kế hoạch được xây dựng cho cộng 
đồng172. Các lãnh đạo tổ chức các buổi họp hàng tháng với chi bộ Đảng cộng sản và nhóm 

quản lý thôn bản để thảo luận các vấn đề phát triển cộng đông, bao gồm cả vấn đề liên quan 
đến trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Cũng có các cuộc họp thường kỳ của nhân dân trong thôn.  

UBND tiếp nhận các trường hợp trẻ em có nguy cơ hay đã bị tổn hại do bạo hành, bóc lột, 
xâm hại hay sao nhãng từ các trưởng thôn/bản hay CTV. Các đối tác tham gia phỏng vấn đều 
cho biết rằng trưởng thôn trước hết sẽ sử lý trường hợp tại cộng đồng trước khi đưa ra UBND 

xã173. 

Các tổ chức quần chúng đóng một vai trò to lớn trong việc cung cấp dịch vụ ở cấp xã. Ví dụ, 

Hội chữ Thập đỏ cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, khám bệnh và 
tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt174.  

Mặt trận tổ quốc tổ chức truyền thông và giáo dục để hỗ trợ gia đình, huy động nguồn lực cho 

“Quỹ vì người nghèo” để hỗ trợ các gia đình nghèo, xây dựng “Nhà tình thương” hay “Nhà 
đoàn kết” để trợ giúp các gia đình nghèo, giám sát các tổ chức khác trong việc thực hiện các 

hoạt động cho trẻ em175. 

Hội Phụ nữ cung cấp các chăm sóc và giúp đỡ cho trẻ em và phụ nữ tại cộng đồng, tổ chức 
các hoạt động vui chơi cho trẻ em và hỗ trợ trẻ em nghèo hoặc có các khó khăn khác thông 

qua việc cấp học bổng do huy động được từ các cá nhân và cộng đồng176. 

Điều phối trong nước 

Điều phối hợp trong nước là một phần quan trọng của hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và 
gia đình. Hệ thống này này cần có sự tham gia của các ban ngành và phải có tiến trình rõ ràng 
cho cơ chế phối hợp giữa các ban ngành. Ở Việt nam, cơ chế phối hợp giữa các tổ chức rất 

chung chung nhưng lại là một phần rất quan trọng trong tiến trình thực hiện dịch vụ cho trẻ 
em. Tuy nhiên, các đối tác tham gia phỏng vấn đều cho biết cơ chế điều phối thực hiện các 

hoạt động và dịch vụ được hoạt động theo hình thức. Năng lực hay kinh nghiệm của mỗi 
ngành đóng vai trò quan trọng trong vấn đề điều phối. 
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Có nhiều đối tác tham gia vào hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. Nghiên cứu 
này phát hiện rằng có nhiều trách nhiệm và hoạt động chồng chéo giữa các ngành, đặc biệt 

liên quan đến hoạt động phòng ngừa và giải quyết các vấn đề bạo hành, bóc lột, xâm hại và 
sao nhãng trẻ em. Sự chồng chéo này có thể làm giảm hiệu quả của công tác phòng ngừa và 

giải quyết các vấn đề của trẻ em. Theo một đối tác của Tp HCM, nếu không cải thiện được cơ 
chế phối hợp, trẻ em sẽ tiếp tục bị “đá từ đơn vị này sang đơn vị khác”177.  

Khuyến nghị 

 Chúng tôi khuyến nghị một cơ quan nhà nước (Bộ LĐTB&XH) nên chịu trách nhiệm 

chính thức về tất cả các khía cạnh của hệ thống dịch vụ phúc lợi xã hội và bảo vệ trẻ em 
và gia đình, bao gồm các dịch vụ được tiến hành bởi các bộ ngành khác. Bộ LDTB&XH 

nên điều phối với các đối tác khác để chuyển gửi trẻ em đến các dịch vụ hỗ trợ hay thực 
hiện các thủ tục quy đinh, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện ở từng khâu của 

tiến trình trong hệ thống này hay cho từng trường hợp trẻ em. 

 Trách nhiệm và cơ chế điều phối với các đối tác chính phủ cần được làm rõ để đảm bảo 

cho hệ thống hoạt động hiệu quả. 

 Chương trình Quốc gia về Bảo vệ trẻ em nên có một kế hoạch giành cho hệ thống phúc 
lợi và bảo vệ trẻ em và gia đinh tổng thể và có lồng ghép; và   

 Trên thực tế trẻ em từ 16-17 tuổi được bảo vệ bởi các điều khoản trong Công ước  
QTQTE đã được đưa vào Luật Thanh niên, hệ thống dịch vụ phúc lợi xã hội và bảo vệ trẻ 

em và gia đình nên được áp dụng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. 

 

5.2.3. Cung cấp dịch vụ  

i) Dịch vụ phòng ngừa – Cấp độ 1 

Dịch vụ cấp độ 1 là các dịch vụ và hoạt động hướng đến toàn bộ dân chúng và có mục tiêu 
phòng ngừa các hành vi bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. Dịch vụ cấp độ 1 hỗ 

trợ duy trì môi trường của gia đình và hỗ trợ cha mẹ và người giám hộ để nuôi dạy trẻ để đảm 
bảo rằng các gia đình có thể đảm ứng được trách nhiệm nuôi dạy con cái178.  

Nghiên cứu này đã xác định các bên tham gia vào cung cấp dịch vụ cấp độ 1 như giáo dục 
truyền thông cộng đồng. UBND, đại diện của các bộ ngành và tổ chức xã hội cũng đều tham 
gia vào các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức bao gồm phân phát tờ rơi, panô áp 

phích, và qua các kênh thông tin đại chúng179. Các hoạt động này đều lồng ghép nội dung liên 
quan quyền trẻ em như chăm sóc sức khoẻ180 và phòng ngừa bệnh tật181 cũng như các vấn đề 

phúc lợi và bảo vệ trẻ em bao gồm lao động trẻ em182 và buôn bán người183. Các hoạt động 
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 Thảo luận nhóm với các Sở ngành tại Tp HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2010  
178

 Điều 18 (2) Công ước QTQTE 
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 Tất cả các bộ ngành và tổ chức quần chúng tham gia nghiên cứu này đều mô tả ít nhất một hình thức tuyên 

truyền hoặc nâng cao nhận thức 
180

 Phỏng vấn Trưởng Trạm y tế, Xã Cầu Kho, Quận 1, Tp HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2010  
181

 Phỏng vấn Trưởng Trạm y tế, Xã Cầu Kho, Quận 1, Tp HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2010 
182

 Phỏng vấn Chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh Niên Quận 1, Tp HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2010  
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truyền thông và nâng cao nhận thức này cũng được thực hiện thông qua các hình thức như 
họp nhóm ở đó người dân địa phương có thể trao đổi thông tin, bao gồm các thông tin liên 

quan đến bảo vệ trẻ em184.  

Có một vài mô hình cũng đóng góp cho việc hỗ trợ và duy trì môi trường gia đình, ví dụ, mô 

hình ‘Làng văn hoá’ và ‘Gia đình văn hoá’, thông qua các mô hình này các gia đình được 
khuyến khích hành động theo một số tiêu chí cụ thể và được khen thưởng theo kết quả đạt 
được185. Phần lớn các dịch vụ cấp độ 1 là để hỗ trợ gia đình và phòng ngừa sự đổ vỡ của gia. 

Các dịch vụ này đều liên quan đến thông tin, giáo dục và truyền thông cho các nội dung về 
pháp luật liên quan186 thông qua xây dựng và phân phát tờ rơi, qua phương tiện thông tin đại 

chúng, và các cuộc họp thôn để nâng cao nhận thức187. 

Các dịch vụ và hoạt động giành cho trẻ em và gia đình bao gồm: câu lạc bộ trẻ em, tham vấn 
tiền hôn nhân188, các hoạt động vui chơi cho trẻ tổ chức trong dịp hè; hỗ trợ đăng ký giấy 

khai sinh, hỗ trợ làm thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, chương trình tiêm 
chủng mở rộng, phòng ngừa sốt rét, chương trình chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ em tại 

thôn bản, bao gồm chăm sóc dinh dưỡng trước khi sinh, kế hoạch hoá gia đình và hỗ trợ nuôi 
con bằng sữa mẹ. Các dịch vụ cấp độ 1 cũng bao gồm các hoạt động tổ chức cho tháng hành 
động vì trẻ em, tại đó các tổ chức đều có các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ trẻ em và gia 

đình189. 

Ở Việt nam, hệ thống dịch vụ phúc lợi xã hội và bảo vệ trẻ em và gia đình chủ yếu tập trung 

vào dịch vụ cấp độ 1. Các cơ quan nhà nước và tổ chức dân sự tập trung nhiều vào các dịch 
vụ truyền thông và nâng cao nhận thức với mục đích giáo dục trẻ em và gia đình về bảo vệ trẻ 
em khỏi các hình thức bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng190. Tuy nhiên, Nghiên cứu 

này cho thấy rằng các hoạt động truyền thông này đôi khi hạn chế hiệu quả bảo vệ trẻ em và 
khó đảm bảo rằng các thông điệp đến được với tất cả trẻ em và gia đình, đặc ở các vùng nông 

thôn và miền núi191. Việc hạn chế này có thể do mức độ bao phủ của hoạt động truyền thông 
quá lớn (bao gồm các chủ đề về tai nạn thương tích hay HIV/AIDS) mà thiếu tập trung cho 
vấn đề bảo vệ trẻ em hay bảo vệ gia đình. Điều này cũng có thể do các bên tham gia chưa 

hiểu rõ công tác bảo vệ trẻ em. Nếu các đối tác tổ chức các hoạt động truyền thông mà lại 
chưa rõ bảo vệ trẻ em là gì thì rất khó thực hiện tốt. 

 
183

 Thảo luận nhóm tại An Giang, đại diện của sở LĐTBXH – Phòng phòng chống tệ nạn xã hội, ngày 10 tháng 

6 năm 2010. Đại diện này mô tả Phòng đã tham gia vào hoạt động nâng cao nhận thức như thế nào tại 10 xã 

gần biên giới 
184

 Trong trường học, ví dụ, trẻ em tham gia lễ ‘chào cờ’, thảo luận cũng đề cập đến các vấn đề bảo vệ trẻ em 

quan trọng (phỏng vấn hiệu trưởng, xã Kiến An, huyện Chợ mới, An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2010). 
185

 Phỏng vấn đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 17 tháng 6 năm 2010  
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 Phỏng vấn phó giám đốc Sở Tư pháp, Điện Biên, ngày 7 tháng 6 năm 2010  
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 Ví dụ, cán bộ LĐTBXH xã Kiên An, huyện Chợ Mới, An Giang cho biết cá c cuộc họp xã là hình thức dịch 

vụ bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. 
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 Theo những người được phỏng vấn, bao gồm cả UBND xã của huyện Chợ Mới, họ đã mô tả các dịch vụ 

thực hiện bởi Hội Phụ nữ (phỏng vấn UBND, huyện Chợ Mới, An Giang, ngày 8 tháng 6 năm 2010)  
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 Ngày Trẻ em Quốc gia rơi vào thời gian nghiên cứu và được nhiều bộ ngành, kể cả Bộ LDTBXH, nhớ đến  
190

 Như đã mô tả bởi Hội chức thập đỏ, Đoàn Thanh niên và Mặt trận tổ quốc trong thảo luận tại Điện Biên, 

ngày 7 tháng 6 năm 2010 
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 Phỏng vấn với đại diện của Đoàn thanh niên tỉnh Điện Biên, ngày 7 tháng 6 năm 2010; Thảo luận nhóm với 

Mặt trận tổ quốc, Chữ thập đỏ, Đoàn TN, xã Ăng Cang, Huyện Mường Ẳng, Điện Biên, ngày 9 tháng 6 năm 

2010 
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Những đề xuất 

 Xây dựng các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, đặc biệt về chủ đề phòng 

chống bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em; 

 Lồng ghép nội dung bảo vệ trẻ em vào các chương trình giảng dạy tại nhà trường; và 

 Xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương để nâng cao nhận thức hiệu quả. 

ii) Dịch vụ can thiệp sớm – Dịch vụ cấp độ 2 

Dịch vụ cấp độ 2 hướng đến nhóm đối tượng có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh bị bạo hành, 
bóc lột, xâm hại và sao nhãng, hay là những dịch vụ can thiệp tự nguyện cho trẻ em và gia 

đình cần hỗ trợ. 

Một trong các dịch vụ cấp độ 2 thông thường nhất ở Viêt nam là hỗ trợ vật chất. Trong các 
luật pháp và chuẩn mực quốc tế có thừa nhận rằng ‘an sinh xã hội’ cũng là một phần của các 

biện pháp cần thiết để hỗ trợ gia đình và bảo vệ gia đình và nên được tiến hành để thực hiện 
quyền trẻ em192. Nhà nước cũng nên có các chương trình hỗ trợ vật chất cho cha mẹ và gia 

đình “đặc biệt liên quan đến dinh dưỡng, quần áo và nhà ở”193. 

Trong hệ thống của Việt nam, một trong những hình thức thông dụng nhất của dịch vụ cấp độ 
2 là hỗ trợ tài chính cho trẻ em và gia đình nghèo. Cán bộ ngành LĐTB&XH và các CTV 

cung cấp danh sách trẻ em và gia đinh đủ tiêu chuẩn hỗ trợ tài chính theo Nghị định 67194. 
Chính quyền địa phương cũng phối hợp với các tổ chức dân sự để quyên thu quần áo và sách 

vở hỗ trợ học sinh nghèo hay hỗ trợ sữa cho trẻ em suy dinh dưỡng195. Ví dụ, Hội Phụ nữ, 
Đoàn Thanh niên đã huy động nguồn lực để hỗ trợ vật chất cho trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn196.  Đoàn Thanh niên và giáo viêc cùng phối hợp để giảm tỉ lệ trẻ em bỏ học và khuyến 

khích trở lại trường. Ví dụ, tại phường Cầu Kho, Quận 1, Tp HCM, giáo viên và cán bộ Đoàn 
TN đã tổ chức các lớp học tình thương cho trẻ em di cư những em không thể đến trường do 

không có giấy khai sinh197. Ở cấp cộng đồng, Hội Chữ thập đỏ xác định và hỗ trợ nhóm trẻ 
em và gia đình nghèo198. Trong hệ thống còn một đối tác khác đó là Ngân hàng chính sách, 
Ngân hàng này cung cấp các dịch vụ thông qua hỗ trợ vốn cho các gia đình nghèo để giúp họ 

chăm sóc trẻ em tốt hơn199. Đối tượng được nhận hỗ trợ từ Ngân hàng được các tổ chức xã 
hội giới thiệu cho UBND200.  

 
192

 Điều 26 Công ước QTQTE 
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 Điều 27 Công ước QTQTE 
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 Phỏng vấn cán bộ Dân số, xã Hòa Bình, Huyện Chợ Mới, An giang. Cần lưu ý rằng có sự nhầm lẫn trong 

việc lập danh sách. Ví dụ, một phụ nữ được phỏng vấn tại xã Hòa Bình cho biết cô ấy đã bị bỏ ra khỏi danh 

sách nhưng không biết tại sao. Cán bộ Dân số có mặt tại cuộc họp và có thể làm việc với cô ấy về vấn đề này. 
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 Thảo luận nhóm, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2010.  
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 Phỏng vấn với đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Quận 1, Tp HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2010.  
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 Phỏng vấn với giáo viên, Phường Cầu Kho, Quận1, Tp HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2010 
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 Thảo luận cũng đề cập đến hoạt động phục hồi sau thiên tai, ví dụ hỏa hoạn, sạt lở đất, động đất hay lũ lụt, 

tất cả hình thức này xảy ra thường xuyên tại Việt nam, thường ở vùng nông thôn. 
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 Phỏng vấn đại diện Ngân hang chính sách xã hội, huyện Chợ Mới, An Giang, ngày 8 tháng 6 năm 2010  
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 Phỏng vấn đại diện Ngân hang chính sách xã hội, huyện Chợ Mới, An Giang, ngày 8 tháng 6 năm 2010  
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Trong khi đã có các chương trình giáo dục và truyền thông cho trẻ em khuyết tật, trẻ em 
nhiễm HIV/AIDS hay những trẻ em có những khó khăn về hành vi trong trường học, dịch vụ 

cấp độ 2 để hỗ trợ gia đình dường như chỉ tập trung hỗ trợ tài chính và vật chất cho trẻ em và 
gia đình. Việc hỗ trợ tài chính và vật chất cho cha mẹ và người giám hộ là một phần trách 

nhiệm quan trọng của chính phủ Việt nam phù hợp với các chuẩn mực và quy định quốc tế, 
đặc biệt trong bối cảnh vấn đề đói nghèo vẫn còn lớn ở Việt nam.  Tuy nhiên, những hỗ trợ 
này cần phải gắn với hệ thống cung cấp dịch vụ tổng thể về phúc lợi và bảo vệ gia đình và trẻ 

em. Hiện nay các tiêu chí tiếp nhận hỗ trợ vật chất phải được gắn với ‘các điều kiện đặc biệt’ 
hoặc đói nghèo, dưới ngưỡng nghèo. Những tiêu chí này không cho phép xem xét các trường 

hợp có khó khăn về hành vi hay đánh giá điều kiện của gia đình, chính vì vậy cần phải tiếp 
cận đến tất cả cha mẹ và người nuôi dưỡng có nhu cầu được giúp đỡ và có nguy cơ bị tan vỡ. 

Ở Việt nam, có rất nhiều câu lạc bộ trẻ em và các dịch vụ khác tại cộng đồng hướng đến 

nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Các dịch vụ dựa vào cộng đồng bao gồm Trung tâm Trẻ em 
Đường phố Thảo đàn tại Tp Hồ Chí Minh. Trung tâm này cung cấp các dịch vụ chăm sóc, 

giáo dục và bảo vệ trẻ cho trẻ em, bao gồm trẻ em đường phố, trẻ em lao động sớm, trẻ em di 
cư, trẻ em có HIV/AIDS hay trẻ em có nguy cơ khác. Trung tâm tham vấn xã hội tại Tp Hồ 
Chí Minh là một dịch vụ khác cung cấp các dịch vụ tham vấn cho trẻ em và gia đình, bao 

gồm các dịch vụ cho trẻ em có nguy cơ hay trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bóc lột, bạo hành 
và sao nhãng201. Bên cạnh đó, còn có nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác dành cho trẻ em 

và gia đình. Ví dụ, tại Trung tâm y tế Mường Đăng ở Điện Biên có dịch vụ chăm sóc sức 
khoẻ và điều trị cho trẻ em, bao gồm tiêm chủng mở rộng202, chăm sóc dinh dưỡng và điều trị 
các bệnh thông thường203. Các tổ chức dân sự xã hội cũng tổ chức các câu lạc bộ trẻ em và 

cha mẹ cho các nhóm trẻ có nguy cơ và gia đình của các em để giải quyết các vấn đề cụ thể, 
ví dụ vấn đề học sinh học kém ở trường hay vấn đề lao động trẻ em204. 

Cuối cùng, Đường dây Tư vấn và Hỗ trợ trẻ em cấp quốc gia, một dự án liên kết giữa Bộ 
LĐTB&XH và tổ chức Plan International, đang cung cấp loại dịch vụ cấp độ 2 cho trẻ em 
dưới 18 tuổi và cha mẹ có các vấn đề liên quan đến trẻ em. Đường dây Tư vấn và Hỗ trợ này 

đã nhận được 700,000 cuộc gọi từ năm 2004, hầu hết liên quan đến các vấn đề về tâm lý như 
các mối quan hệ, xâm hại tình dục và xâm hại bởi gia đình hay người chăm sóc205.  

 

 
201

 Phỏng vấn Phòng tham vấn, Tp HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2010  
202

 Tại Trạm y tế Mường Đăng, Giám đốc báo cáo rằng tỉ lệ tiêm chủng là  90%. Các hoạt động truyền thông 

được tổ chức thường xuyên, những không bao phủ tất cả các xã do thiếu nhân sự.  
203

 Phỏng vấn tại Trạm y tế Mường Đăng, Điện Biên, ngày 10 tháng 6 năm 2010  
204

 Ví dụ, tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An giang, ngày 7 tháng 6 năm 2010, có câu lạc bộ cho trẻ lao động 

sớm 
205

 Phỏng vấn Phó giám đốc Helpline, Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010  
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Khuyến nghị 

 Đánh giá tác động của những chương trình hỗ trợ vật chất và an sinh xã hội đến việc làm 

giảm rủi ro về bạo hành, xâm hại, bóc lột và sao nhãng trẻ em; và 

 Xem xét thành lập các dịch vụ bổ sung cho trẻ em và gia đình, bao gồm: 

 chăm sóc ban ngày, chăm sóc bán trú tại trường học; 

 chăm sóc cho cha mẹ, bao gồm cả cha mẹ của trẻ em khuyết tật 

 Cần tổ chức truyền thông cho nhóm đối tượng đích, có gắn kết với hoạt động truyên 
thông ở cấp độ 1, để nâng cao nhận thức về các vấn đề cụ thể. 

iii) Dịch can thiệp khẩn cấp – Dịch vụ cấp độ 3 

Dịch vụ này hướng đến nhóm đối tượng trẻ em và gia đình nhỏ hơn ở đó trẻ em bị tổn hại hay 
có nguy cơ bị tổn hại do bạo hành, bóc lột, xâm hại và/hay sao nhãng. Dịch vụ cấp độ 3 bao 

gồm các dịch vụ bảo vệ trẻ em, thông qua đó chính phủ có thể phát hiện, chuyển gửi, điều tra, 
đánh giá, can thiệp và giám sát các trường hợp trẻ em có nguy cơ hay bị tổn hại do bạo hành, 

bóc lột, xâm hại và sao nhãng. Trong khi hầu hết trẻ em và gia đình chỉ cần can thiệp ở dịch 
vụ cấp độ 1 và 2, thì có một số nhỏ cần can thiệp cấp độ 3. Theo Điều 19 của Công ước 
QTQTE, các quốc gia cần phải “tiến hành các biện pháp phù hợp về pháp lý, hành chính, xã 

hội và giáo dục để bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo hành thể xác và tình thần, thương 
tích hay xâm hại, sao nhãng, ngược đãi hay bóc lột, bao gồm xâm hại tình dục trong khi vẫn 

có sự chăm sóc của cha (mẹ), người giám hộ pháp lý hay những người khác”206.  Cũng trong 
Điều 19(2) của Công ước QTQTE:  

“Các biện pháp bảo vệ, khi cần thiết, phải áp dụng quy trình hiệu quả để xây dựng các 

chương trình xã hội cung cấp hỗ trợ cần thiết cho trẻ em và những người chăm sóc 
trẻ, bao gồm các hình thức phòng ngừa, phát hiện, báo cáo, chuyển gửi, điều tra, xử lý 

và theo dõi mức độ ngược đãi như đã mô tả, và khi cần thiết, áp dụng biện pháp tư 
pháp”.Ở Việt nam, trẻ em và gia đình được hưởng lợi từ các dịch vụ cấp độ 3 chính 
thức và không chính thức: 

Các dịch vụ chính thức: Chính phủ Việt nam cung cấp một số các dịch vụ cấp độ 3 chính 
thức để hỗ trợ đối tượng trẻ em có nguy cơ cao hay những em là nạn nhân của bạo hành và 

bóc lột. Các dịch vụ cấp độ 3 chính thức được thực hiện theo luật, bao gồm các hình thức 
giám hộ, chăm nuôi tạm thời và chăm sóc tập trung tại các cơ sở công lập. 

Các dịch vụ không chính thức: Bên cạnh những dịch vụ chính thức ở cấp độ 3, các tổ chức 

dân sự xã hội và các tổ chức khác cũng cung cấp các dịch vụ hoà giải cho các gia đình để duy 
trì cuộc sống gia đình hạnh phúc207. Trong Nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã có dịp thăm 

một số các dịch vụ không chính thức này, bao gồm Trung tâm Trẻ em Đường phố Thảo đàn 
nơi cung cấp nhà ở tạm thời và lâu dài cho trẻ em208; Hội Bảo trợ Trẻ em tại Tp Hồ Chí 

 
206

 Điều 19 Công ước QTQTE 
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 Đại diện của Hội Phụ nữ xã Cần Kho, Quận 1, Tp HCM cho biết họ đã thực  hiện dịch vụ tham vấn cho gia 

đình có trẻ em lao động sớm và bị xâm hại. Phỏng vấn với Hội Phụ nữ Xã Cần Kho, Quận 1, Tp HCM, ngày 14 

tháng 6 năm 2010 
208

 Phỏng vấn Trung tâm Trẻ em đường phốThảo đàn, Tp HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2010  
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Minh, đơn vị đã có 3 cơ sở dành cho trẻ em: một cơ sở cho trẻ em gái bị xâm hại tình dục từ 
10-16 tuổi; một cơ sở dành cho trẻ em trai bị ngược đãi, trẻ đánh giày và làm việc sớm, bao 

gồm cả những người tình nguyện và giáo dục viên làm việc trên đường phố; và một cơ sở nữa 
dành cho trẻ em bị buôn bán209. Bên cạnh đó còn có một trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ bị buôn 

bán và bạo hành tại Hà nội nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em và phụ nữ210.  

Một trong những điểm mạnh của hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình là sự 
tham gia của cộng đồng vào trong đời sống và các vấn đề của gia đình. Điều này cho phép 

những người cung cấp dịch vụ có thể thực hiện các dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồn cho trẻ em và 
gia đình. Tuy nhiên, việc cung cấp các dịch vụ tại cộng đồng lại gắn liền với các nguồn lực 

của địa phương. Ví dụ, tại Hà nội vàTp Hồ Chí Minh có nhiều dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng 
hơn các nơi khác. Có lẽ nhu cầu tại đây cao hơn như nhu cầu bảo vệ trẻ em sống và làm việc 
trên đường phố. Tuy nhiên dịch vụ dựa vào cộng đồng này nên được cung cấp ở mọi nơi cho 

trẻ em và gia đình. 

Khuyến nghị 

 Uỷ ban Nhân dân cần phối hợp với các tổ chức Đoàn thể và các tổ chức phi chính phủ để 

lập kế hoạch xây dựng các dịch vụ dựa vào cộng đồng cho trẻ em và gia đình; 

 Cần đẩy mạnh cơ chế chuyển gửi đến các dịch vụ dựa vào cộng đồng và chính thức hoá 

các dịch vụ này để có sự kết nối tốt hơn và cụ thể hơn giữa các dịch vụ với các đối tác 
thực hiện và chính quyền địa phương; và 

 Phát triển cơ chế giám sát, đặc biệt cho các cán bộ không chuyên nghiệp. 

Tiến trình bảo vệ trẻ em thuộc hệ thống bảo vệ trẻ em 

Một tiến trình can thiệp bảo vệ trẻ em hiệu quả cần có những bước sau (từ dịch vụ cấp độ 1): 

Phòng ngừa, phát hiện, chuyển gửi, điều tra, đánh giá, can thiệp và giám sát, cùng với những 
thông tin liên quan và các dịch vụ chính thức để thực hiện can thiệp trong suốt tiến trình này. 

Sơ đồ sau đây cho thấy một bức tranh tổng quát về tiến trình bảo vệ trẻ em thuộc hệ thống 

dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt nam. Sơ đồ này cho thấy các đối tác 
tham gia theo từng giai đoạn của tiến trình.  Sơ đồ tiếp theo cho thấy các hoạt động do các 

đối tác này thực hiện trong quá trình bảo vệ trẻ em, dựa trên các thông tin đã thu thập được 
qua nghiên cứu. 

 
209

 Phỏng vấn Hội Bảo trợ Tp HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2010 
210

 Thăm Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ bị buôn bán và bạo hành gia đình, Hà nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010  
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Sơ đồ 6 – Tổng quan về tiến trình bảo vệ trẻ em thuộc hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em 
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Sơ đồ 5 – Tổng quan về các hoạt động trong tiến trình bảo vệ trẻ em 
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Khuyến nghị 

 Xây dựng hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình cấp địa phương để làm 

rõ trách nhiệm của các đơn vị tham gia theo từng giai đoạn của tiến trình bảo vệ trẻ em; 
và 

 Tất cả đối tác tham gia hệ thống cần được đào tạo đầy đủ và được cung cấp nguồn lực để 

hoàn thành trách nhiệm của mình. Điều này có thể đạt được thông qua: 

o Xây dựng quy định về vai trò; và 

o Xây dựng thoả thuận liên nghành. 

a) Phát hiện 

Để xác định hiệu quả đối tượng trẻ em có nguy cơ hay đã bị bảo hành, bóc lột, xâm hại hay 

sao nhãng cần phải có các tiêu chí cụ thể để xác định các yếu tố cấu thành nên các nguy cơ và 
tổn hại; và cần kỹ năng và năng lực để tiến hành hoạt động xác đinh. 
 

Theo Công ước QT QTTE, chính phủ cần phải tiến hành các biện pháp “pháp lý” để “bảo vệ 
trẻ khỏi các hình thức bạo hành về thể chất và tinh thần, xâm hại, sao nhãng”211. Để thực hiện 

được nhiệm vụ này, chính phủ phải đưa ra những quy định cấm thực hiện các hành vi bao 
hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng được nêu các văn bản pháp quy và phải đảm bảo những 
người thực hiện trong hệ thống hành chính phải nắm được những quy định này. Luật 

BVCS&GD trẻ em đã đưa ra quy định nghiêm cấm bỏ rơi trẻ em, xâm hại trẻ em, tra tấn trẻ 
em, buôn bán và bóc lột tình dục trẻ em, nhưng lại không đưa ra hướng dẫn về phương thức 

thực hiện. Tuy nhiên, Luật Bạo hành gia đình có định nghĩa ‘bạo hành gia đình’ là hành vi cố 
ý của một thành viên gia đình gây ra hay nguy cơ gây ra thổn thương về thể chất, tinh thần và 
tài chính cho thành viên khác của gia đình và Bộ luật Hình sự cũng đưa thêm một số khái 

niện liên quan đến xâm hại212. Cần phải lưu ý rằng vấn đề về bạo hành gia đình cần phải được 
hiểu một cách đầy đủ hơn và được thảo luận rộng rãi hơn. 

Trách nhiệm xác định trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt hiện nay đang được thực hiện bởi 
nhiều cá nhân và cán bộ. Cộng tác viên và cán bộ thuộc UBND có trách nhiệm xác định trẻ 
em và gia định cần được hỗ trợ xã hội cũng như xác định trẻ em có nguy cơ hay những đối 

tượng bị xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng213, trong khi đó công an có trách nhiện xác 
định tội phạm có liên quan đến trẻ em, ví dụ, xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng trẻ 
em214. 

Hiện nay, các hoạt động chính để xác định ‘nguy cơ’ được gắn với các dịch vụ hỗ trợ tài 
chính và vật chất215.  Cộng tác viên hay cán bộ địa phương xác định trẻ em và gia đình có tiêu 

chuẩn được hỗ trợ thông qua những cuộc vãng gia nếu họ được cộng đồng thông báo hay do 
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 Điều 19 Công ước QTQTE 
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 Điều 1(2), Luật Phòng chống bạo hành gia đình (Số 02/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007) 
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 Thảo luận nhóm tại An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2010 
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 Thảo luận nhóm tại An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2010  
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 Ví dụ tại Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM về việc một đứa trẻ có nguy cơ bị bạo hành, bóc lột và 

sao nhãng được ưu tiên hỗ trợ tài chính 
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bản thân phát hiện được rằng gia đình có nhu cầu. Các cộng tác viên này sẽ thu thập thông tin 
về gia đình và trẻ em, ví dụ, về mức thu nhập hay tình trạng kinh tế216. 

Trong quá trình Nghiên cứu, các đối tác cấp địa phương cho biết rằng rất khó xác định các 
trường hợp xâm hại, cả ở trong gia đình, trường học và các khu vực khác. Có 3 lý do để thách 

thức vấn đề này: thiếu định nghĩa rõ ràng và hiểu biết về các vấn đề bạo hành, xâm hại, bóc 
lột và sao nhãng; thiếu tập huấn đầy đủ cho các bộ chịu trách nhiệm xác định vấn đề bảo vệ 
trẻ em và nhìn chung thiết nhận thức về các yếu tố cấu thành nên vấn đề bạo hành, xâm hại, 

bóc lột và sao nhãng kết hợp với việc thiếu sự sẵn sàng công nhận vấn đề này. 

Các cán bộ làm việc trực tiếp với trẻ em, bao gồm giáo viên, CTV, trưởng thông và những 

người khác đều thiếu năng lực và cần được đào tạo để có khả năng nhận biết các vấn đề bảo 
vệ trẻ em và gia đình. Ví dụ, giáo viên cho biết rằng họ không được tập huấn về nội dung bảo 
vệ trẻ em như bạo hành và xâm hại và thay vào đó họ được giáo giải quyết các trường hợp trẻ 

em bỏ học hay hỗ trợ các em có hành vi khó khăn217. Các CTV cũng thừa nhận rằng họ 
không được tập huấn đầy đủ để có khả năng xác định trẻ em trong hoàn cảnh bị bạo hành, 

bóc lột, xâm hại và sao nhãng. Cũng thông qua các cuộc phỏng vấn, đối tác chia sẻ rằng 
không có một quy trình báo cáo bắt buộc cho những người làm việc với trẻ em để báo cáo về 
các trường hợp nghi ngờ hay đã khẳng định là nạn nhân của xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao 

nhãng.  

Các cộng đồng tại Việt nam thường nằm san sát với nhau, đặc biệt ở khu vực đông dân cư. 

Nhiều đối tác địa phương cho biết vấn đề xâm hại rất khó được giữ kín tại gia đình và càng 
khó hơn trong các cộng đồng đông dân cư218. Tuy nhiên, có hạn chế hiểu biết về những 
nguyên nhân tạo nên xâm hại, điều này không nhất thiết phải được thừa nhận bởi cộng đồng. 

Ví dụ, trong vấn đề liên quan đến trừng phạt thân thể trong trường học219, tất cả giáo viên đều 
cho rằng, không có hiện tượng bạo hành học đường. Tuy nhiên, một số học sinh được phỏng 

vấn lại cho rằng chúng đã từng là nạn nhân hay chứng kiến của trừng phạt thân thể. Điều này 
nói lên rằng trên thực tế vấn đề xâm hại vẫn đang diễn ra, mặc dù giáo viên không thừa nhận 
hay không biết việc này. 
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 Thảo luận nhóm với đại diện của Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2010  
217

 Phỏng vấn Hiệu trưởng trường trung học, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2010  
218

 Thảo luận nhóm tại Phương Cần Kho, Quận 1, Tp HCM, ngày 14 tháng  6 năm 2010 
219

 Gặp gỡ với trẻ và thảo luận về các hình thức xâm hại và trừng phạt  tại xã Mùn Đăng, Điện Biên. Trẻ em 

cho biết rằng xâm hại và trứng phạt xảy ra rất nhiều (thảo luận nhóm, ngày 8 tháng 6 năm 2010) . 
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Khuyến nghị 

 Xây dựng các hướng dẫn làm rõ định nghĩa về các dạng bạo hành thể chất hay tinh thần, 

gây thương tích cố ý hay xâm hại, sao nhãng hay đối xử lơ là, ngược đãi hay bóc lột, bao 
gồm xâm hại tình dục để tất cả các đối tác tham gia cùng hiểu và xác định được các 
trường hợp này. Bổ sung các mẫu biểu cho khai báo; 

 Đưa các quy trình điều tra liên nghành vào trong các văn bản quy phạm pháp luật để phù 
hợp với hướng dẫn quốc tế; 

 Cần tổ chức tập huấn kỹ năng xác định vấn đề bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng để 
đảm bảo tất cả các cán bộ cấp cộng đồng có khả năng xác định trẻ em có nguy cơ hay bị 

xâm hại, bóc lột, bạo hành hay sao nhãng. 

 Năng lực tài chính và con người cho cộng tác viên cần được tăng cường để đảm bảo rằng 

có đủ nguồn nhân lực để xác định các đối tượng trẻ em có nguy cơ hoặc bị xâm hại, bóc 
lột, bạo hành hay sao nhãng. 

 Cần tăng cường khuyến khích phát hiện các trường hợp bạo hành, xao nhãng, bóc lột và 

xâm hại tại cộng đồng. 

Tách trẻ trong trường hợp khẩn cấp:  Theo Luật Hôn nhân và Gia đình và Điều 17(2)(a) của 
Nghị định số 36, các cơ quan chính phủ, Hội phụ nữ và các tổ chức khác có thể kiến nghị toà 

án hạn chế hoặc tước quyền làm cha mẹ nếu cha mẹ có hành vi gây tổn hại cho trẻ. Điều 
17(2)(b) của Nghị định số 36220 quy định tách trẻ ra khỏi sự chăm sóc của cha mẹ trong 

trường hợp khẩn cấp: 

 “Trong trường hợp khẩn cấp, và có nhu cầu bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ khi 
chưa có quyết định chính thức của Toà án, Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Hội phụ 

nữ và các tổ chức và cá nhân khác, theo tố tụng dân sự, có thể yêu cầu Toàn án ra quyết 
định tạm thời đưa trẻ đến gia đình họ hàng. Trong trường hợp không có họ hàng, trẻ có 

thể đưa đến gia đình chăm sóc thay thế hay vào cơ sở chăm sóc tập trung, để tách trẻ ra 
khỏi cha mẹ hoặc người giám hộ, trong khi chờ quyết định chính thức của toà án.” 

Trên thực tế, trẻ rất ít khi bị tách khỏi gia đình trong trường hợp khẩn cấp mà chỉ trong 

trường hợp có thông báo về tội phạm và có điều tra tội phạm221. Trong trường hợp này, công 
an có vai trò can thiệp để tách trẻ khỏi gia đình nếu họ thấy có vấn đề xâm hại, bóc lột, bạo 

hành và sao nhãng trẻ, nhưng kết quả của Nghiên cứu này, có rất ít trường hợp này xảy ra222. 
Nếu công an tách trẻ ra khỏi gia đình, họ có thể đưa trẻ đến các cơ sở y tế hay đưa đến gia 
đình họ hàng hay trung tâm bảo trợ xã hội để đảm bảo rằng trẻ được an toàn. Công an sau đó 

phải thông báo cho UBND về quyết định và UBND sẽ tiến hành theo quy trình chính thức223.  

Các điều khoản hiện nay quy định về việc tách trẻ ra khỏi gia đình trong trường hợp khẩn cấp 

vẫn chưa được rõ ràng. Luật pháp có đề cập đến việc tách trẻ ra khỏi cha mẹ và người giám 
hộ, nhưng kết quả Nghiên cứu cho thấy, nếu một trẻ có nghi vấn bị tổn hại tức thì, đứa trẻ này 
sẽ được đưa đến nhà của họ hàng hay tạm thời đưa vào mái ấm trong cộng đồng, trước khi 
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 Nghị Định 36/2005/ND-CP về  “Quy định chi tiết việc thực hiện một số Điều trong Luật BVCSGDTE”, 

2005 
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 Phỏng vấn tổ chức Cứu Trợ Việt nam, Tp HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2010  
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 Ở tất cả các cuộc phỏng vấn, người tham dự cho biết điều này chưa từng hoặc hiếm khí xảy ra  
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 Phỏng vấn đại diện của Phòng LĐTBXH Quận 1, Tp HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2010 
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được xử lý thông qua quy trình can thiệp khẩn cấp chính thức được nêu trong luật224. Trong 
khi rất cần có một cơ chế tách trẻ trong những trường hợp khẩn cấp, việc đánh giá tình hình 

của trẻ cũng rất cần thiết và việc này phải được thực hiện bởi những cán bộ được đào tạo hay 
chuyên nghiệp trước khi trẻ được trả về với gia đình, để đảm bảo rằng trẻ được an toàn. Việc 

đánh giá này cũng phải được áp dụng khi đưa trẻ đến nơi tạm trú mới để đảm bảo rằng trẻ 
cũng được an toàn khi chuyển đến nơi mới. 

Tại các địa phương tiến hành nghiên cứu, việc tách trẻ ra khỏi gia đình trong trường hợp khẩn 

cấp được cho biết là rất hiếm. Điều này có một số lý do như sau. Thứ nhất, do thiếu hiểu biết 
về nguy cơ và thiếu phát hiện về những nguy cơ này. Hơn nữa cũng do thói quen là các vụ 

việc thường được giải quyết trong nội bộ gia đình, có nghĩa là chính quyền ít khi tiến hành 
các bước can thiệp và tách trẻ ra khỏi gia đình. Cuối cùng, các cơ sở dành cho tạm trú ở các 
tỉnh rất khác nhau vì vậy cũng có thể không có một cơ sở nào để đưa trẻ đến.  

Khuyến nghị 

 Cần xây dựng các quy định tách trẻ ra khỏi gia đình trong trường hợp khẩn cấp để: 

o Xây dựng các tiêu chí tách trẻ 

o Xây dựng thủ tục tách trẻ 

o Có các cơ sở để đưa trẻ đến 

o Đảm bảo rằng tất cả các trường hợp tách trẻ cần phải được toà án ra quyết định 
(trong vòng 24 giờ) 

b) Chuyển gửi 

Cơ chế chuyển gửi cần phải được rõ ràng và chính xác để khi có một trẻ được phát hiện có 
nguy cơ hay đã bị tổn hại, trẻ nay sẽ được chuyển đến đúng đối tượng có trách nhiệm xử lý. 
Ở Việt nam, hầu hết các trường hợp trẻ em được xác định có nguy cơ hay bị tổn hại sẽ được 

chuyển cho UBND. 

Hệ thống chuyển gửi ở Việt nam được tiến hành trực tiếp. Trẻ em được phát hiện có nguy có 

hay là nạn nhân của các vấn đề xâm hại trẻ thì được chuyển cho trưởng thôn và trưởng thôn 
chuyển lên UBND xã225. UBND xã chuyển lên UBND huyện đối với những trường hợp 
không có khả năng tự giải quyết, ví dụ trường hợp cần phải tham gia vào quy trình giải quyết 

ở cấp huyện như thủ tục nhận con nuôi hay đưa vào cơ sở tập trung226. Cũng tương tự như 
vậy, UBND cấp huyện sẽ cố gắng tự giải quyết trường hợp và chỉ chuyển lên cấp tỉnh khi cần 

thiết227. Tuy nhiên, trên thực tế hệ thống này phức tạp hơn. Theo ý kiến của các đối tác được 
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 Họp với trưởng thôn, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang, ngày 9 tháng 6 năm 2010; Điều này cũng 

được khẳng định bởi cán bộ công an xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An giang trong quá trình phỏng vấn ngày 9 

tháng 6 năm 2010 và trong cuộc họp với Trung tâm BTXH tại Tp HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2010  
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 Điểu này đã được khẳng định chung và được giải thích trong thảo luận nhóm tại phường Cần Kho, Quận 1, 

Tp HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2010, bên cạnh đó tại các cuộc phỏng  vấn khác, bao gồm cả phỏng vấn với cộng 

tác viên tại xã này ngày 14 tháng 6 năm 2010 và đại diện của Đoàn Thanh Niên của xã Kiến An, huyện Chợ 

Mới, An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2010 . 
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 Thủ tục tiếp nhận, theo mô tả cả của Giám đốc Trung tâm BVTXH, Tp HCM, ngày 10 tháng 6 năm 2010 
227

 Ví dụ như con nuôi quốc tế 
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phỏng vấn, chưa có sự phân công rõ ràng tại các cơ quan hành chính về việc tiếp nhận chuyển 
gửi. Điều này dẫn đến việc trẻ em không được giải quyết hiệu quả và nhanh chóng228.  

Một trong những mối quan tâm lớn nhất về hệ thống chuyển gửi là các trường hợp dường như 
không được chuyển gửi một cách chính thức tới các dịch vụ ngoài cộng đồng. Thay vào đó, 

các trường hợp bị bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng lại được giải quyết tại chính cộng 
đồng, đôi khi cũng không được thông báo cho chính quyền địa phương. Trong khi các chuẩn 
mực quốc tế229 khuyến khích hạn chế giải quyết tại gia đình, 230cần có cơ chế chuyển gửi hiệu 

quả để đảm bảo rằng trẻ em được bảo vệ khỏi các hình thức bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao 
nhãng. 

Khuyến nghị 

 Hệ thống chuyển gửi cần phải được làm rõ và chính thức hoá để: 

o Có được một cơ chế đơn giản và dễ tiếp cận cho các cán bộ cộng đồng để thực 

hiện chuyển gửi tất cả các trường hợp cho chính quyền địa phương ở cấp xã; 

o Làm rõ trường hợp nào thì cần được chuyển gửi đến cơ quan nào và ở cấp nào, và 

o Có quy định thời gian chuyển gửi và bắt đầu điều tra. 

 

C) Điều tra 

Hiện nay, khi có một trường hợp chuyển gửi cho UBND hay trưởng thôn, có hai lựa chọn để 

tiến hành điều tra. Dường như hầu hết các trường hợp đều được tiến hành điều tra tại cộng 
đồng bởi trưởng thôn, thành viên các tổ chức xã hội, ví dụ Hội phụ nữ, hay bởi CTV. Theo 
lời giải thích của một trưởng thôn thì ông ta có thể đến gặp trực tiếp gia đình để tiến trình 

điều tra trước khi quyết định có đưa trường hợp ra cộng đồng hay không. Cộng đồng sau khi 
được thông báo sẽ tập hợp một vài người có uy tín như đại diện của các tổ chức xã hội và 

CTV để hoà giải cho trường hợp này231. Trong trường hợp nghiêm trọng liên quan đến điều 
tra hình sự, công an hay lực lượng an ninh sẽ được điều động vào tiến trình điều tra232. Tuy 
nhiên, trên thực tế, theo kết quả phỏng vấn, các trường hợp nhỏ sẽ được giải quyết bởi cộng 

đồng và không theo một quy trình chính thức nào233.  

Liên quan đến vấn đề buôn bán người, bộ đội biên phòng có trách nhiệm xác định các trường 

hợp nghi vấn nhưng cũng nhận thông tin thông báo từ cộng đồng về các trường hợp buôn bán 
người. Khi bộ đội biên phòng nhận được thông báo, họ tiến hành điều tra chính thức trước 
khi chuyển trường hợp này cho cấp tỉnh234.  
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 Những người được phỏng vấn cho biết, UBND, Sở Tư pháp và Tòa án ở các cấp có trách nhiệm thực hiện 

thủ tục tước quyền cha mẹ và thủ tục con nuôi nước ngoài  
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 Thảo luận nhóm tại phường Cần Kho, Quận 1, Tp HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2010; phỏng vấn cộng tác 

viên xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang, ngày 7 tháng 6 năm 2010  
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 Lời tựa, Điều 3(2), Điều 9 Công ước QTQTE 
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 Thảo luận nhóm tại An giang, ngày 10 tháng 6 năm 2010  
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 Thảo luận nhóm tại Điện Biên với Bộ đội biên phòng, ngày 7 tháng 6 năm 2010  
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Thủ tục điều tra trong hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em rất hạn chế và là một khâu yếu 
trong hệ thống này. Trong khi đó các trường hợp hình sự nghiêm trọng được điều tra theo 

quy trình chính thức, nghiên cứu này cho thấy rằng điều các trường hợp bảo vệ trẻ em hiện 
nay đang được tiến hành theo một hệ thống không chính thức dựa trên kinh nghiệm thực tiễn 

hơn là theo khung pháp lý. Như vậy, cơ sở điều tra và thông tin mà những người tiến hành 
điều tra tìm kiếm không được xây dựng trên quy trình chính thức. Việc thiếu các hướng dẫn 
rõ ràng cho điều tra có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ, ví dụ, nếu điều tra diễn ra tại gia 

đình không có đánh giá ban đầu trẻ có thể có nguy cơ tổn hại nhiều hơn, hay nếu điều tra 
không theo một quy trình hướng dẫn chặt chẽ để đảm bảo tính bảo mật. 

Khuyến nghị  

 Cần xây dựng quy trình điều tra trong khuông khổ pháp lý về các trường hợp bảo vệ trẻ 
em đáp ứng được hướng dẫn quốc tế, bao gồm 

o Hướng dẫn về nơi hợp lý thực hiện đánh giá, bao gồm cả đối tượng được tham 
gia; 

o Các tiêu chí hay hướng dẫn về thu thập thông tin để cho đánh giá; 

o Hướng dẫn xử lý thông tin bảo mật và thông tin nhạy cảm; và 

o Hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ trẻ em, và những người khác cùng tham gia. 

 Cán bộ cấp cộng đồng nên được tập huấn về quy trình, đặc biệt phải hiểu rằng các quy 
trình phải đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ. 

e) Đánh giá 

Theo hướng dẫn của Liên hợp quốc, đánh giá trẻ em có nhu cầu được bảo vệ và chăm sóc 
“cần được tiến hành một cách khẩn trương, cẩn thận và kỹ càng. Cần xem xét đến vấn đề an 
toàn tức thì và đời sống khoẻ mạnh của trẻ, cũng như quá trình chăm sóc và phát triển lâu dài 

của trẻ, và cũng nên xem xét đến các đặc điểm cá nhân và phát triển của trẻ, dân tộc, văn hoá, 
ngôn ngữ và tôn giáo, gia đình và môi trường xã hội, sức khoẻ và nhu cầu đặc biệt khác”235. 

Hướng dẫn Liên Hợp Quốc nêu rằng quyết định liên quan đến bảo vệ trẻ em cần được “dựa 
trên các đánh giá chính xác; cần phải tiến hành lập kế hoạch và rà soát, thông qua cấu trúc và 
cơ chế, cho những trường hợp cụ thể bởi những cán bộ chuyên nghiệp cùng làm việc trong 

một nhóm có đa ngành, nếu có thể được. Trong tất cả các giai đoạn, trẻ cần phải được hỏi ý 
kiến, phù hợp với năng lực của từng trẻ và cùng với cha mẹ hay người giám hộ pháp lý236”. 

Đánh giá cần phải hướng tới việc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ để “xác định những nguyên 
nhân khiến trẻ phải tách khỏi cha mẹ, hoặc có nguy cơ bị tách khỏi cha mẹ, để đảm bảo nhu 
cầu và quyền lợi tốt nhất cho trẻ”237. 

Nghiên cứu này cho thấy rằng, việc đánh giá chính thức và ra quyết định liên quan đến nhu 
cầu chăm sóc và bảo vệ trẻ chưa phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Đánh giá đã không 

được thực hiện một cách nhanh chóng để đảm bảo rằng nhu cầu và quyền lợi của trẻ được 
đảm bảo, thay vào đó, đánh giá chủ yếu tập chung vào kiểm tra các điều kiện để thực hiện 
môi trường chăm sóc mới238. Ví dụ, cán bộ cộng đồng sẽ đánh giá điều kiện để một gia đình 
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thực hiện chăm sóc cho trẻ dựa trên cơ sở tài chính của gia đình này, mối quan hệ của gia 
đình với trẻ và các hình thức khác như điều kiện sống có phù hợp. Tiến hành đánh giá theo 

cách này sẽ không có được các cơ hội để người đánh giá có thể đảm bảo rằng nhu cầu và 
quyền lợi của trẻ được đáp ứng đầy đủ, mà chỉ tập trung vào cha mẹ và người giám hộ tương 

lai. 

Khuyến nghị 

 Xây dựng một quy trình đánh giá chính thức đa chiều dựa trên nguyên tắc tất cả vì lợi ích 

của trẻ và được thực hiện bởi các cán bộ xã hội được đào tạo;  

 

Can thiệp tư pháp 

Điều 9 trong Công ước QTQTE có nêu trẻ em có thể được tách khỏi cha mẹ “khi chính quyền 

áp dụng biện pháp tư pháp phù hợp với luật pháp và quy định, và việc tách trẻ phải vì lợi ích 
tốt nhất cho trẻ.” Trong trường hợp như vậy “quyết định này là cần thiết đặc biệt cho các 

trường hợp liên quan đến xâm hại và sao nhãng bởi cha mẹ, hay khi cha mẹ không tách biệt 
và cần phải ra quyết định đưa trẻ vào cơ sở tập trung.” 

Điều 41 và 42 trong bộ luật Hôn nhân và Gia đình đã đưa ra những quy định pháp lý về việc 

tước quyền cha mẹ và quy định những tổ chức có thẩm quyền yêu cầu tước bỏ quyền cha mẹ. 
Những quy định này bao gồm việc cha mẹ “đang thi thành án do vi phạm sức khoẻ, nhân 

phẩm của trẻ hay có những hành vi vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm chăm sóc và giáo dục 
trẻ” hay khi cha mẹ “phung phí tài sản của con cái; dẫn đến một cuộc sống khó khăn; lôi kéo 
hoặc ép buộc trẻ tham gia vào các hành vi vi phạm luật pháp và đạo đức”. Trong những 

trường hợp như vậy, một vài cơ quan nhà nước, bao gồm một số bộ liên quan, chính quyền 
địa phương hay tổ chức dân sự có thể yêu cầu Toà án tách trẻ ra khỏi gia đình và Toà án có 

thể, theo từng trường hợp, tách trẻ ra khỏi gia đình và hạn chế quyền cha mẹ. Theo nhóm 
nghiên cứu cho biết, Toà án có thể can thiệp tước quyền cha mẹ nhưng trên thực tế khó xảy 
ra. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hầu hết các quyết định liên quan đến phúc lợi và bảo vệ trẻ em 

và gia đình, ví dụ quyết định đưa trẻ vào cơ sở tập trung, được thực hiện bởi UBND, hơn là 
bởi Toà án. 

Khuyến nghị 

 Cần xác định rõ các tiêu chí để giới hạn hay tước quyền cha mẹ đối với các trường hợp trẻ 
bị tổn thương hay có nguy cơ bị tổn thương nếu trẻ vẫn được sống cùng với cha mẹ - hiện 

nay các tiêu chí này không rõ; 

 Quyết định của Toà án về việc tước quyền cha mẹ phải được dựa trên các bằng chứng và 

nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất cho trẻ; và 

 Trẻ phải được hỏi ý kiến trong các phiên toà, phù hợp với Điều 12 trong Công ước 

QTQTE và trẻ cần có đại diện chính thức khi áp dụng biện pháp hạn chế hay tước quyền 
cha mẹ. 

Lập Kế hoạch chăm sóc 
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Khi đã hoàn thành đánh giá trẻ em và gia đình, cần phải xây dựng một kế hoạch chăm sóc và 
xắp xếp cho trẻ một môi trường sống mới, tiến trình nay cần tuân theo những quy trình chính 

thức để đảm bảo trẻ được bảo vệ. Kế hoạch chăm sóc cần phải làm rõ “mục tiêu của chăm 
sóc thay thế và biện pháp đạt được mục tiêu”239 và kế hoạch này cần phải dựa trên “bản chất 

gắn bó của trẻ với gia đình, năng lực gia đình để đảm bảo an toàn cho trẻ, mong muốn của trẻ 
là một thành viên gia đình, mong muốn của trẻ được sống cùng với cộng đồng và tổ quốc, 
văn hoá của trẻ, ngôn ngữ, tôn giáo, và mối quan hệ của trẻ với các anh chị em, với quan 

điểm tránh chia cắt.240” 

Trên địa bàn tiến hành nghiên cứu, quyết định cuối cùng liên quan đến môi trường sống của 

trẻ thường do UBND quyết định, với sự tham mưu của các ban ngành và tổ chức xã hội ở 
cùng cấp. Tuy nhiên, trên thực tế quyết định của UBND thường được dựa trên ý kiến tham 
mưu của chính cán bộ tiến hành đánh giá, hơn là dựa trên yêu cầu về một môi trường chăm 

sóc phù hợp nhất. Thiếu kế hoạch chăm sóc trẻ có thể có nguy cơ bị đưa vào một môi trường 
chăm sóc không phù hợp và vì vậy không phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Không có một kế 

hoạch chăm sóc tốt trước và sau khi thực hiện thay đổi môi trường sống của trẻ, trẻ em có 
nguy cơ phải sống ở những nơi không phù hợp và gặp nguy cơ khác về bạo hành, bóc lột, 
xâm hại và sao nhãng. 

Trẻ em có quyền được lắng nghe và bày tỏ quan điểm của mình ở tất cả các giai đoạn của tiến 
trình lập kế hoạch chăm sóc. Điều 12(1) của Công ước QTQTE có nêu “Các quốc gia thành 

viên phải đảm bảo trẻ em, những em có khả năng, được hình thành quan điểm của mình, có 
quyền bày tỏ tự do quan điểm của mình trong các vấn đề liên quan đến trẻ, và bày tỏ quan 
điểm về trẻ phù hợp với độ tuổi và mức độ trưởng thành.” Uỷ ban QTQTE cũng nêu “Uỷ ban 

nhấn mạnh rằng Điều 12 không quy định giới hạn độ tuổi về quyền trẻ được bày tỏ quan 
điểm, và không khuyến khích các quốc giá đưa giới hạn độ tuổi vào trong luật hay trong thực 

hành để hạn chế quyền trẻ được bày tỏ ý kiến trong các vấn đề liên quan đến trẻ”241. Theo 
Điều 71(2) của Luật Hôn nhân và Gia đình, trẻ em trên 9 tuổi phải được hỏi ý kiến khi thực 
hiện dịch vụ nhận con nuôi. Các cán bộ được phỏng vấn cũng cho biết rằng trẻ em trên 9 tuổi 

cũng được hỏi ý kiến trong trường hợp quyết định môi trường sống mới của trẻ, không phải 
nhận con nuôi. Việc ấn định độ tuổi cho phép trẻ bày tỏ ý kiến là đi ngược lại với chuẩn mực 

thực hành quốc tế về quyền trẻ em và tước mất quyền của trẻ được lắng nghe trong tiến trình 
xây dựng kế hoạch chăm sóc.  
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Khuyến nghị 

 Đánh giá và lập kế hoạch chăm sóc trước khi thực hiện môi trường chăm sóc mới cho trẻ, 

trừ trường hợp khẩn cấp, ở đó việc thực hiện biện pháp tách trẻ ra khỏi gia đình càng sớm 
càng tốt; 

 Cần phải xây dựng hệ thống quản lý trường hợp chính thức để giám sát tất cả các trường 

hợp trẻ em trong hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em và cán bộ xã hội và những cán bộ liên 
quan khác phải được đào tạo về lĩnh vực này; 

 Xây dựng kế hoạch chăm sóc để có thể tiến hành đánh giá và xây dựng kế hoạch chăm 
sóc trước khi đưa trẻ vào một môi trường mới phù hợp242; 

 Hệ thống lập kế hoạch chăm sóc cần được xây dựng để các kế hoạch chăm sóc phải tập 
trung vào nhu cầu của trẻ và những yêu cầu về dịch vụ; 

 Kế hoạch chăm sóc cần phải cụ thể theo nhu cầu của trẻ và các dịch vụ cần phải đáp ứng 
nhu cầu này; 

 Kế hoạch chăm sóc cần phải được rà soát định kỳ, không quá 3 tháng sau khi thực hiện 
biện pháp chăm sóc thay thế và sau đó ít nhất 6 tháng 1 lần; và 

 Quan điểm của trẻ phải được xem xét khi quyết định môi trường sống mới của trẻ để phù 
hợp với Điều 12 (1) của Công ước QTQTE. 

Can thiệp tư pháp: Theo Điều 9 của Công ước QTQTE, trẻ có thể phải tách khỏi cha mẹ do 

các vấn đề của cha mẹ “khi cán bộ có thẩm quyền quyết định dựa trên đánh giá tư pháp, theo 
luật pháp và các quy định, việc tách trẻ là cần thiết vì lợi ích tốt nhất của trẻ”. Trong trường 
hợp này “quyết định có thể là cần thiết, ví dụ, một trường hợp bị cha mẹ xâm hại hay sao 

nhãng, hay cha mẹ đang sống ly thân và phải quyết định đưa trẻ vào cơ sở chăm sóc tập 
trung.”243  

Điều 41 và 42 của Luật Hôn nhân và Gia đình ở Việt Nam đã đưa ra điều khoản tước quyền 
cha mẹ, bao gồm quy định cả những hoàn cảnh/điều kiện mà ở đó quyền của cha mẹ có thể bị 
tước bỏ và những tổ chức có thẩm quyền phải đề xuất việc chấm dứt quyền cha mẹ. Những 

hoàn cảnh này bao gồm việc cha và/hoặc mẹ “bị kết án cho một trong những tội phạm về cố ý 
vi phạm về sức khỏe, nhân phẩm hay danh dự của trẻ hay hành vi phạm tội vi phạm nghiêm 

trọng trách nhiệm của họ đối với việc chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái” hay khi cha 
mẹ “phung phí tài sản của con cái; dẫn đến cuộc sống trụy lạc; lôi kéo hoặc ép buộc trẻ vi 
phạm pháp luật hay đạo đức xã hội”. Trong những trường hợp này, các tổ chức, bao gồm các 

bộ ngành liên quan, chính quyền địa phương hay tổ chức dân sự xã hội có thể đề xuất Tòa án 
tách trẻ ra khỏi gia đình của mình và Tòa án, tuy theo từng trường hợp, có thể tách trẻ ra khỏi 

gia đình và hạn chế quyền cha mẹ. Trên thực tế, nhóm nghiên cứu đã được thông tin rằng Tòa 
án có thể can thiệp để tước quyền cha mẹ những hầu hết đều nói rằng trên thực tế chưa xảy 
ra244. Tuy nhiên, có thể lưu ý rằng hầu hết các quyết định liên quan đến trẻ trong hệ thống 

phúc lợi và bảo vệ trẻ em, bao gồm, ví dụ, quyết định cho trẻ sống trong trung tâm bảo trợ xã 
hội đều do UBND quyết định, hơn là do Tòa án.  
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Khuyến nghị 

 Cần xây dựng tiêu chí để giới hạn hay tước bỏ quyền cha mẹ đối với trường hợp trẻ bị tổn 

hại hay có nguy cơ bị tổn hại nếu trẻ vẫn sống cùng với cha mẹ - hiện nay, các tiêu chí 
này còn rất mờ nhạt; 

 Quyết định của tòa án về tước quyền cha mẹ phải được hoàn toàn dựa trên bằng chứng, 

và lợi ích của trẻ phải được đặt lên hang đầu ở bất kỳ quyết định nào liên quan đến quyền 
cha mẹ; 

 Tất cả các quyết định tước quyền cha mẹ phải được thực hiện (trong vòng 24 giờ) khi Tòa 
án khẳng định quyết định này; và  

 Ý kiến của trẻ phải được xem xét tại phiên tòa, phù hợp với Điều 12 của Công ước 
QTQTE và trẻ cần có một đại diện hợp pháp trong trường hợp áp dụng quyết định tước 

bỏ hay hạn chế quyền cha mẹ. 

Chăm sóc thay thế 

Theo điều 20(3) trong Hướng dẫn LHQ, chính phủ cần thực hiện các biện pháp chăm sóc 

thay thế theo hình thức gia đình, bao gồm chăm sóc của họ hàng, nhận nuôi, con nuôi, và 
trong cơ sở tập trung. Ở Việt nam, luật có quy định dịch vụ này, những trên thực tế ở những 
nơi tiến hành nghiên cứu, hầu hết trẻ em không sống cùng với cha mẹ thì được thu xếp một 

cách không chính thức sang một môi trường sống mới.  

Giám hộ 

Sự chăm sóc của thành viên gia đình được đề cập trong Chương IX của luật Hôn nhân và Gia 

đình. Ví dụ, Điều 84 quy định ông/bà có thể là người giám hộ chính thức cho cháu ruột của 
mình. Hơn nữa, Điều 81 quy định cha mẹ có thể chỉ định người giám hộ cho con mình nếu họ 

cảm thấy không có khả năng chăm sóc chúng đầy đủ. Tuy nhiên, dường như việc quyết định 
người giám hộ không nằm trong hệ thống chăm sóc thay thế chính thức. Ví dụ, nếu là trẻ mồ 
côi hay bỏ rơi, cộng đồng trước hết xác định thành viên họ hàng để đứa trẻ có thể ở cùng và 

UBND sẽ tiến hành kiểm tra xem người giám hộ thực sự có liên quan huyết thống với trẻ245. 
Người giám hộ phải đáp ứng được các tiêu chí được nêu trong Quyết định 38. Tuy nhiên, 

theo kết quả nghiên cứu, những tiêu chí này dường như không có một quy trình chính thức để 
công nhận vai trò giám hộ, hay đánh giá xem môi trường thay thế có phù hợp với trẻ không. 

Vai trò giám hộ được thực hiện như một hình thức sắp xếp không chính thức của gia đình, 

không yêu cầu có quyết định hay đánh giá chính thức246. Ví dụ, thông qua nghiên cứu này 
chúng tôi thấy có rất nhiều trẻ sống cùng với các thành viên trong gia đình mở rộng ở tất cả 
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các địa phương tiến hành nghiên cứu, tuy nhiên chỉ có một vài trường hợp vai trò giám hộ 
được phê duyệt chính thức247. 

 Chăm nuôi tạm thời 

Có một số điều khoản cho chăm sóc nhận nuôi được đề cập trong Quyết định 38/2004 “chính 

sách hỗ trợ tài chính cho gia đình và cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi và trẻ bị bỏ rơi”. Quyết 
định này đưa ra những tiêu chí mà người muốn nhận nuôi trẻ phải đáp ứng. Tuy nhiên trên 
thực tế, có ít dịch vụ chăm nuôi tạm thời ở khu vực tiến hành nghiên cứu. Mặc dù trẻ em có 

thể được thành viên cộng đồng chăm sóc và họ có thể nhận trẻ làm con nuôi, nhưng trẻ không 
được tham gia vào chương trình chăm nuôi tạm thời chính thức248.  

Nhận con nuôi 

Có hai hình thức nhận con nuôi tại Việt nam: nhận con nuôi trong nước và nhận con nuôi 
nước ngoài. Theo số liệu của Bộ LĐTB&XH năm 2009, có 25,356 trẻ em được nhận con 

nuôi với 8,356 trẻ em được nhận con nuôi nước ngoài từ năm 2002-2008249. Cả 2 hình thức 
nhận con nuôi này được nêu trong Luật Hôn nhân và Gia đình và trong dự thảo Luật Con 

nuôi gần đây. Chương VIII của luật quy định các điều khoản về nhận con nuôi trong nước. 
Nhìn chung, chỉ có trẻ dưới 15 tuổi mới được nhận làm con nuôi250. Những trường hợp được 
nhận làm con nuôi trên 15 tuổi nếu họ là “thương binh chiến tranh, người khuyết tật hay 

người đã mất cả năng thực hiện các hoạt động dân sự hay nếu họ được nhận nuôi bởi người 
già cô đơn251”. 

Theo Điều 71 của bộ luật Hôn nhân và Gia đình, phải có sự đồng thuận của cha mẹ đẻ hay 
người giám hộ trẻ và bản thân trẻ, nếu trẻ đã trên 9 tuổi. Khi trẻ đã được nhận làm con nuôi, 
các thủ tục cần phải được đăng ký252.  

Trên thực tế, Sở tư pháp có thẩm quyền quyết định cuối cùng, mặc dù họ được cấp dưới cung 
cấp đầy đủ các thông tin tài liệu cần thiết253. Cán bộ tư pháp cấp dưới có trách nhiệm thu thập 

toàn bộ thông tin nhưng Bộ Tư pháp là cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm cuối cùng về các 
vấn đề con nuôi254. Theo ý kiến của các đối tác tham gia phỏng vấn cho nghiến cứu này, vấn 
đề con nuôi sau này nên có xác nhận bằng chữ kỹ của Công an, Hội Phụ nữ và người chứng 

kiến đã phát hiện ra đứa trẻ, nếu có thể, và phó chủ tịch hay chủ tịch của UBND255. 

Vấn đề con nuôi quốc tế cũng được quy định trong luật Hôn nhân và Gia đình và  được Bộ 

Tư pháp phê duyệt ở cấp tỉnh. Khi trẻ em được nhận con nuôi bởi người nước ngoài, cha mẹ 
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nuôi được yêu cầu gửi báo cáo 6 tháng một lần thông qua một tổ chức con nuôi quốc tế. Tuy 
nhiên, trên thực tế, theo báo cáo việc kiểm tra chính thức rất khó thực hiện256. 

Chăm sóc tập trung 

Các chuẩn mực quốc tế đã nêu rõ biện pháp chăm sóc tập trung nên được hạn chế mà chỉ áp 

dụng đối với trường hợp đặc biệt, cần thiết và đem lại lợi ích tốt nhất cho trẻ257.  

Ở Việt nam, có một vài hình thức chăm sóc tập trung cho trẻ những em không thể sống chung 
với gia đình. Các hình thức này bao gồm trung tâm bảo trợ xã hội do nhà nước quản lý và các 

cơ sở do tổ chức phi chính phủ quản lý như làng SOS và các cơ sở tạm thời khác, các cơ sở 
này có thể sử dụng cho cả tạm trú khẩn cấp và lâu dài. 

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã có dịp thăm một số cơ sở bảo trợ xã hội. 

Tại Điện biên, có cả làng SOS và trung tâm bảo trợ xã hội. Để đưa trẻ vào làng SOS, giám 
đốc sẽ phải gửi thư thông báo đến từng xã trong tỉnh để thông báo đối tượng trẻ em được 

nhận vào đây và ban giám đốc sẽ phê duyệt danh sách trẻ được nhận vào. Theo kết quả phỏng 
vấn258, Trung tâm BTXH tiếp nhận trẻ từ chính quyền địa phương. Cán bộ Trung tâm BTXH 

tại Tp HCM cho biết việc đưa trẻ vào trung tâm cần có sự phê duyệt của Sở LĐTB&XH259.  

Khuyến nghị 

Cho Giám hộ 

o Cần khuyến khích và trả công cho những người thực hiện vai trò giám hộ trẻ đối tượng 
không có sự chăm sóc của cha mẹ. 

o Cần khuyến khích và quy định các hình thức giám hộ không phải trong các gia đình mở 
rộng và cần làm rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm, có lẽ là cán bộ ngành LĐTBXH, tìm 
kiếm những người giám hộ và giới thiệu trẻ với người giám hộ và giám sát tiến trình 

chăm sóc thay thế. 

o Hiện nay chỉ có người giám hộ nhận nuôi các đối tượng chính sách mới được hưởng trợ 

cấp. Trong khi dịch vụ nhận nuôi chưa phát triển, cần tăng cường hình thức giám hộ trẻ 
thông qua việc hỗ trợ ngân sách.  

o Cần có những quy định để xây dựng các tiến trình áp dụng cho người giám hộ và người 

uỷ thác trông nom trẻ. 

o Cần có những quy định giám sát và đánh giá trẻ em được giám hộ. Chúng tôi đề nghị tiến 

trình đánh giá được thực hiện theo chu kỳ 6 tháng. 

Cho Chăm nuôi tạm thời 

o Cần phát triển dịch vụ chăm nuôi tạm thời chính thức, cùng với những người nhận nuôi 

chuyên nghiệp. 

Cho con nuôi trong nước 
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o Cần phải xem xét tiến trình nhận con nuôi là một phần của hệ thống dịch vụ phúc lợi xã 
hội và bảo vệ trẻ em, vì đây là quyết định liên quan đến biên pháp chăm sóc thay thế được 

đặt trong tiến trình được đánh giá đầy đủ và có kiểm tra trẻ và gia đình nhận nuôi; và 

o Nguyên tắc tất cả vì lợi ích của trẻ phải được xem xét trong quá trình ra quyết định vấn đề 

con nuôi. 

Cho Con nuôi quốc tế 

o Việt nam nên xem xét phê duyệt Công ước Hague về vấn đề con nuôi quốc tế 

Cho Chăm sóc tập trung 

o Giới thiệu các biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ để đảm bảo các cơ sở chăm sóc tập trung 

được phù hợp, bao gồm cả rà soát tư pháp 

o Đưa trẻ vào cơ sở chăm sóc tập trung nên là một phần trong kế hoạch chăm sóc tổng thể, 
và cần được rà soát thường xuyên và ít nhất sau tháng đầu tiên, tháng thứ 3 và sau đó định 

kỳ 6 tháng; và 

o Xây dựng chuẩn chăm sóc tối thiểu cho các cơ sở chăm sóc tập trung. 

Hoà nhập cộng đồng 

Trên thực tế, hoà nhập cộng đồng sau chăm sóc tập trung được tiến hành bởi các nhân viên 
của trung tâm những người sẽ làm việc với gia đình để đảm bảo hoà nhập được thành công. 

Tuy nhiên, tiến trình này có nhiều thách thức và chỉ thành công ở những trường hợp có ít 
nguy cơ. Nhân viên cũng làm việc với gia đình và chính quyền địa phương để có được thoả 

thuận của gia đình về việc họ sẽ chăm sóc con cái chu đáo260. 

Khi trẻ rời Trung tâm BTXH, ví dụ tại TP HCM, cha mẹ và người giám hộ phải viết cam kết 
về những điều cần làm và những điều không nên làm, có sự chứng kiến của UBND. 

Việc đưa trẻ vào cơ sở tập trung không yêu cầu có quyết định của bên tư pháp và có ít biện 
pháp bảo vệ về pháp lý cũng như thực hành để đảm bảo rằng việc đưa trẻ vào trung tâm là 

phù hợp nhất tại thời điểm đó hay sẽ tiếp tục vẫn là nơi phù hợp nhất cho trẻ. 

Mặc dù Nghiên cứu này không tập trung vào đối tượng trẻ em làm trái pháp luật, nhưng hệ 
thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em cũng cần phải xem xét đối tượng trẻ em làm trái 

pháp luật được xử lý thế nào và các em nhận được các dịch vụ hỗ trợ gì. Trẻ em làm trái 
pháp luật cần được hỗ trợ để hoà nhập cộng đồng sau thời hạn sống tại các cơ sở tập trung 

như trường giáo dưỡng, trung tâm bảo trợ xã hội hay các cơ sở khác.  

g) Giám sát  

Giám sát là một hợp phần quan trọng của hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em bởi vì, thông qua 

đây, chính phủ có thể đảm bảo được rằng các dịch vụ và hỗ trợ cung cấp cho trẻ em và gia 
đình phù hợp và đầy đủ và giúp phòng ngừa hay can thiệp các trường hợp xâm hại, bóc lột, 

bạo hành và sao nhãng. Nghiên cứu này thấy rằng hiện nay công tác giám sát trường hợp chỉ 
thực hiện dưới dạng không chính thức tại cộng đồng vì cán bộ địa phương hay thành viên các 
tổ chức dân sự xã hội chỉ đánh giá sự thành công thông qua quan sát. Giám sát chính thức 

được thực hiện dưới dạng thanh tra có thông báo trong các cơ sở tập trung như đã nêu ở phần 
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trên. Tuy nhiên, việc tiếp tục giám sát các trường hợp của trẻ vẫn được thực hiện bởi các cơ 
sở tập trung (xem phần trên). 

Từ điều 109 – 111 trong Hướng dẫn Liên Hợp Quốc có đưa ra tiêu chí ghi chép hồ sơ liên 
quan đến hệ thống chăm sóc thay thế cho trẻ: “cần phải duy trì hồ sơ ghi chép tổng thể và cập 

nhật về quy trình cung cấp dịch vụ chăm sóc thay thế cho trẻ, bao gồm hồ sơ chi tiết về tất cả 
trẻ em được chăm sóc, số nhân viên được tuyển dụng và những giao dịch tài chính”. Tình 
trạng ghi chép hồ sơ ở Việt nam trong hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình, ở một 

khía cạnh nào đó, là rất hiệu quả. Các số liệu cơ bản liên quan đến gia đình và trẻ em được 
thu thập từ một số kênh, ví dụ từ cộng tác viên những người ghi chép số sinh và tử trong một 

cuốn số261. Tương tự như vậy, mỗi xã đều có danh sách về số trẻ và gia đình được hưởng hỗ 
trợ tài chính theo Nghị Định 67262. Tuy nhiên, chỉ có những thông tin đầy đủ về số trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ, ở An giang, nhóm nghiên cứu được báo cáo có 19 em mồ côi, 2 

em được nhận con nuôi quốc tế và 17 em được dạy nghề. Tại Tp HCM, thông tin về trẻ em 
được thu thập chi tiết hơn, đặc biệt nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và nhóm trẻ bị xâm hại, 

bóc lột, sao nhãng và bạo hành. Ví dụ, cán bộ ngành LĐTB&XH giải thích rằng chỉ có 30-40 
trường hợp cần được bảo vệ, bao gồm trẻ bị hiếp dâm, khiêu dâm, quấy rối tình dục, mại 
dâm, bắt cóc trẻ em, buôn bán, lao động trẻ em và bóc lột trẻ em. Ngành LĐTB&XH cũng 

thu thập số liệu hàng năm về trẻ em bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề về bảo vệ và phúc lợi263.   

Việc ghi chép hồ sơ về hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em hiện này chưa đầy đủ thông tin để 

đáp ứng nhu cầu của trẻ có nguy cơ hoặc đã bị xâm hại, bạo hành, bóc lột và sao nhãng. Tuy 
nhiên, có cơ chế thu thập thông tin liên quan đến khai sinh và khai tử hay thu nhập. Để phát 
triển được hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình, cần thiết phải phát triển 

được hệ thống thu thập thông tin về trẻ em và đảm bảo rằng việc thu thập thông tin phải được 
tiến hành bởi các cán bộ xã hội được đào tạo để có có trình độ ghi chép chính xác các sự kiện 

về xâm hại, bạo hành, bóc lột và sao nhãng. 

Thanh tra Bộ LĐTBXH tiến hành thanh tra theo kế hoạch ở những cơ sở chăm sóc tập trung 
và ở những Trung tâm BTXH trên khoảng 10 tỉnh/thành phố mỗi năm.264 Các cơ sở muốn 

tiếp nhận chăm sóc trẻ tập trung thì phải tuân theo Nghị Định số 68, có những quy định liên 
quan đến diện tích sinh hoạt cho mỗi trẻ, khoảng không và phòng ở, giấy phép và giấy phép 

cho cán bộ xã hội và những tiêu chí khác. Những cơ sở này phải chịu thanh tra định kỳ trên 
cơ sở các quy định này, mặc dù vậy Thanh tra Bộ LĐTBXH cũng sẽ nói chuyện trực tiếp với 
trẻ trong thời gian thanh tra.265 
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Khuyến nghị 

 Cần có một hệ thống thu thập số liệu bắt buộc để đóng góp cho cơ sở dữ liệu trẻ em, bao 

gồm trẻ em có nguy cơ và trẻ em bị xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng; 

 Cần có một cơ sở dữ liệu về trẻ em có nguy cơ hay bị tổn thương bởi xâm hại, bạo hành, 

bóc lột và sao nhãng; 

 Cần có một hệ thống quản lý ca, bao gồm việc ghi chép và lưu giữ hồ sơ thống nhất trên 

toàn quốc cho mục đích chia sẻ thông tin về các trường hợp được quản lý. 

 Cần có quy trình thu thập số liệu quy định rõ ai sẽ thu thập số liệu, ai sẽ so sánh đối chiếu 
và tổ chức nào được chia sẻ những thông tin này. Chúng tôi khuyến nghị Bộ LĐTB&XH 

chịu trách nhiệm cho vấn đề thu thập số liệu; 

 Cần sử dụng hệ thống máy tính cho ghi chép hồ sơ để hỗ trợ tiến trình chia sẻ thông tin; 

và  

 Xây dựng tiêu chí chia sẻ thông tin. 



60 

 

PART 6 – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Việt nam đã có những bước đi tích cực để hoàn thành mục tiêu cung cấp dịch vụ phúc lợi và 

bảo vệ trẻ em và gia đình phù hợp với Công ước QTQTE và đáp ứng những chuẩn mực quốc 
tế khác. Mối quan tâm trong việc xây dựng một hệ thống dịch vụ phúc lợi xã hội và bảo vệ 

trẻ em và văn hoá tham gia của cộng đồng là những điểm mạnh chính trong hệ thống hiện 
nay.  

Trong hệ thống hiện nay, cộng đồng tích cực tham gia giải quyết các vấn đề của gia đình và 

trẻ em. Trên thực tế, đã có nhiều mối quan hệ phối hợp trong cộng đồng, ví dụ, giữa chính 
quyền và các tổ chức xã hội làm việc với trẻ em và gia đình. Trong 10 năm qua, chính phủ 

Việt nam đã đầu tư đáng kể vào công cuộc phát triển nghề CTXH. Đây là thành tựu lớn và 
đáng khen ngợi. 

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình đang đáp ứng được một 

phần cam kết quốc tế và các chuẩn mực thực hành quốc tế. Mối quan tâm lớn nhất đó là Việt 
nam chưa có một hệ thống cung cấp dịch vụ toàn diện cấp độ 1,2 và 3 và không có quy trình 

can thiệp cho trẻ em thông qua hệ thống bảo vệ trẻ em. Các phần trong hệ thống bao gồm 
phát hiện, đánh giá, chuyển gửi, điều tra, can thiệp và giám sát đều không rõ ràng và thiếu sự 
phối hợp đa ngành và thiếu nguồn lực. Sự thiếu sự hiểu biết về các vấn đề xâm hại, bóc lột, 

bạo hành và sao nhãng đã ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình phòng ngừa, phát hiện, đánh giá, 
chuyển gửi, điều tra, can thiệp và giám sát. Xin lưu ý rằng ở tất cả các giai đoạn của quy trình 

can thiệp cần có bổ sung ngân sách và nhân lực, về cả chất lượng và số lượng nguồn lực. 

Chúng tôi khuyến nghị: 

o Để phát triển hệ thống, trước hết cần xây dựng một tầm nhìn dài hạn về các dịch 

vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình tại Việt nam giành cho mọi trẻ em dưới 
18 tuổi 

o Khi tầm nhìn đã được xây dựng, cần xây dựng chiến lược cải cách trong 10 năm 
và xây dựng kế hoạch thực hiện 5 năm với những chỉ tiêu hàng năm. 

8.1. Luật pháp và chính sách 

Trong khi khung pháp lý đã đựoc xây dựng và bao trùm rất nhiều lĩnh vực liên quan đến hệ 
thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình, vẫn còn một số điểm bất cập trong hệ thống pháp 

lý cần được giải quyết. Thứ nhất, Việt nam chưa có một bộ luật giành riêng cho bảo vệ trẻ 
em: các điều khoản liên quan đến phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình được đưa vào Luật 
BVCS&GDTE và Luật Hôn nhân và Gia đình, cũng như một số các quy định khác. Thứ hai, 

Việt nam thiếu các định nghĩa và hướng dẫn đầy đủ về bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo 
hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. Việc thiếu định nghĩa và hướng dẫn này đã ảnh hưởng 

đến cấp cơ sở ở đó các cán bộ làm việc trực tiếp thiếu hiểu biết cơ bản về các vấn đề liên 
quan đến phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình và vì vậy không có khả năng hoàn thành trách 
nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa và can thiệp. 

Hơn nữa, trong hệ thống pháp lý hiện nay còn thiếu những tiêu chí, quy trình và chuẩn mực 
tối thiểu rõ ràng về bảo vệ trẻ em, bao gồm các khâu phát hiện, đánh giá, chuyển gửi, điều 

tra, can thiệp và giám sát cũng như lập kế hoạch chăm sóc và ghi chép hồ sơ. Khung pháp lý 
và chính sách hiện nay cũng hạn chế trong việc đưa ra hướng dẫn cho các tiêu chí, quy trình 
và chuẩn mực tối thiểu cho các biện pháp chăm sóc thay thế như giám hộ, chăm nuôi tạm 
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thời, chăm sóc bởi họ hàng và con nuôi, mặc dù Bộ Tư pháp đang trong quá trình xây dựng 
Luật con nuôi. 

Chúng tôi khuyến nghị một khung pháp lý cho hệ thống bảo vệ gia đình và trẻ em và hệ 
thống phúc lợi được xây dựng và đưa ra với các điều khoản kết nối đến các dịch vụ bảo vệ và 

phúc lợi gia đình và trẻ em trong cùng một bộ luật, Điều lý tưởng là sẽ có một bộ luật mới 
cho Bảo vệ trẻ em, nó sẽ bao gồm tất cả các giai đoạn của sự phòng tránh và ứng phó chống 
lại bạo lực, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em, giành cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tuy 

nhiên, nếu một bộ luật mới tổng thể không được xây dựng thì cần điều chỉnh khung pháp lý 
hiện nay và bổ sung thêm các văn bản dưới luật để: 

o Định nghĩa rõ và có các điều khoản nghiêm cấm các hình thức bạo thành thể chất 
và tinh thần, gây thương tích cố ý hay xâm hại, sao nhãng hay đối xử lơ là, ngược 
đãi hay bóc lột, bao gồm xâm hại tình dục; 

o Xác định rõ vài trò của các cơ quan chính phủ và các tổ chức có liên quan khác 
khi trẻ có nguy cơ bị xâm hại, sao nhãng, bạo lực hoặc bị bóc lột; 

o Xác định rõ quy trình can thiệp theo từng giai đoạn của hệ thống bảo vệ  trẻ em 
bao gồm phòng ngừa, phát hiện, chuyển gửi, điều tra, đánh giá, can thiệp và giám 
sát; và 

o Xây dựng quy trình chính thức và các tiêu chí cho các dịch vụ giám hộ, chăm nuôi 
tạm thời, và chăm sóc bởi họ hàng. 

8.2. Cấu trúc thực hiện và tiến trình 

Bên cạnh những thiếu hụt trong hệ thống pháp lý, còn có một số vấn đề liên quan đến cấu 
trúc và hệ thống dịch vụ. Xét trên khía cạnh rộng, Việt nam thiếu cán bộ có năng lực và được 

đào tạo chuyên nghiệp, do vậy việc thực hiện dịch vụ yếu, đặc biệt dịch vụ cấp độ 3. Có một 
vài biện pháp chăm sóc thay thế như giám hộ pháp lý hay chăm sóc nhận nuôi, và con nuôi 

trong nước. Hiện nay, có một số trẻ em được đưa vào cơ sở chăm sóc tập trung. Các cơ sở 
cung cấp dịch vụ, bao gồm chăm sóc tập trung, được thanh tra theo các tiêu trí logic hay thực 
tiễn hơn là theo nhu cầu và mối quan tâm của trẻ. Thiếu số trẻ được nhận dịch vụ cấp độ 3, 

điều này có thể hiểu rằng trẻ không tham gia vào hệ thống phúc lợi xã hội và bảo vệ trẻ em. 
Chúng tôi cho rằng đây là do có sự hạn chế trong công tác phát hiện và can thiệp các vấn để 

bảo vệ trẻ em, điều này thực sự nghiêm trọng nếu các trường hợp nghiêm trọng không được 
báo cáo. 

Quy trình phát hiện, chuyển gửi, đánh giá và điều tra phải được tăng cường. Trên thực tế, 

phát hiện rất ít các trường hợp có nguy cơ bị bóc lột, xâm hại, bạo hành hay sao nhãng và quy 
trình phát hiện không được thực hiện thường xuyên. Khi trẻ được xác định có nguy cơ hay là 

nạn nhân của xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng, tiến trình đánh giá, lập kế hoạch chăm 
sóc và ra quyết định không theo đúng chuẩn mực quốc tế. 

Một trong những kết luật chính cho nghiên cứu này liên quan đến hệ thống phúc lợi và bảo vệ 

trẻ em và gia đình là hệ thống có vấn đề trong cơ chế điều phối. Trong khi các cơ quan ban 
ngành đã phối hợp rất nhiều, đây là một điểm mạnh của hệ thống tại Việt nam, nhưng tiến 

trình phối hợp lại không rõ ràng và đôi khi không có sự phối hợp với nhau. Chính vì lý do 
này nên các cơ quan đã tự làm việc độc lập cho tới khi cùng đệ trình báo cáo cho UBND về 
một trường hợp trẻ em. Trong khi Bộ LĐTB&XH có trách nhiệm chung về quản lý nhà nước 

đối với hệ thống này, thì không có một cơ quan nào khác chịu trách nhiệm trong từng giai 
đoạn của tiến trình hay hệ thống này. Sự thiếu phối hợp đã dẫn đến kết quả là không có ai 
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chịu trách nhiệm cho các trường hợp của trẻ em và gia đình. Giám sát và thanh tra trong hệ 
thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em cũng rất hạn chế. Ví dụ, có rất ít các hoạt động giám sát và 

thanh tra các cơ sở chăm sóc tập trung hay cơ sở chăm sóc thay thế, bao gồm cả hình thức 
chăm sóc bởi họ hàng hay chăm nuôi tạm thời. 

Chúng tôi khuyến nghị: để tăng cường tiến trình và quy trình cho hệ thống phúc lợi và bảo 
vệ trẻ em và gia đình,  

o Cần có một cơ quan nhà nước, hiện nay là Bộ LĐTB&XH, chịu trách nhiệm về 

các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. Ở cấp trung ường và ở mỗi tỉnh, 
cần có một cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ trẻ em. 

o Trong khi chúng tôi gợi ý Bộ LĐTB&XH chịu trách nhiệm ở cấp trung ương, cơ 
quan chịu trách nhiệm ở cấp địa phương có thể được quyết định bởi chính quyền 
địa phương. Tuy nhiên cần phải có một cơ quan chịu trách nhiệm về toàn bộ về 

quy trình can thiệp bảo vệ trẻ em. Cơ quan này có thẩm quyền chuyển gửi các 
trường hợp đến các dịch vụ hoặc chuyên ngành khác và có thể điều phối với cơ 

quan khác khi cần thiết. 

o Trong khi đã có sự phối hợp chặt chẽ trong hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và 
gia đình tại Việt nam, chúng tôi khuyến nghị rằng: 

o Cơ chế và quy trình phối hợp nên xây dựng để có được sự hiểu biết rõ ràng về quy 
trình can thiệp bảo vệ trẻ em thông qua hệ thống, bao gồm việc làm rõ vai trò và 

trách nhiệm cụ thể của tất cả các bên tham gia. 

o Để đảm bảo tăng cường được năng lực thực hiện hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ 
em và gia đình, chúng tôi khuyến nghị: 

o Xây dựng các chương trình đào tạo cấp quốc gia tổng thể, bao gồm năng lực nghề 
nghiệp và phát triển nghề nghiệp liên tục và hướng dẫn thực hành. Chương trình 

này sẽ giúp xây dựng năng lực và chất lượng nhân viên, đặc biệt ở cấp cơ sở và 
đảm bảo rằng họ có năng lực thực hiện các bước trong tiến trình bảo vệ trẻ em. 

8.3. Cung cấp dịch vụ 

Các dịch vụ hiện nay cho trẻ em và gia đình thường tập trung nhiều vào dịch vụ cấp độ 1 với 
một số dịch vụ cấp độ 2, hầu hết thực hiện theo hình thức hỗ trợ tài chính và vật chất, và một 

vài dịch vụ cấp độ 3 liên quan đến can thiệp tự nguyện cho trẻ em và gia đình nơi có nguy cơ 
hay tổn thương do bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. Ở dịch vụ cấp độ 3, quy trình 
thường được tiến hành không chính thức tại cộng đồng, hơn là theo quy trình can thiệp chính 

thức. Các dịch vụ tại cộng đồng được cung cấp bởi cả cơ quan nhà nước và tổ chức dân sự xã 
hội, cũng như các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. 

Chúng tôi khuyến nghị: 

o Bên cạnh những dịch vụ cấp độ 1 và 2, dịch vụ cấp độ 3 cần được xây dựng kết 
nối với hệ thống của các tổ chức xã hội và phi chính phủ và, rất quan trọng, phải 

có quy trình phối hợp rõ ràng giữa các bên tham gia. 

o Tăng cường tập huấn về kỹ năng phát hiện các hình thức xâm hại, bạo hành, bóc 

lột và sao nhãng để đảm bảo tất cả các cán bộ cộng động và nhóm công tác liên 
ngành có đủ năng lực phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ hay bị tổn hại 
bởi xâm hại, bạo hành, bóc lột và sao nhãng; 
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o Xây dựng các quy định tách trẻ ra khỏi gia đình trong trường hợp khẩn cấp: xây 
dựng các tiêu chí và quy trình để tách trẻ; quy định cơ sở để đưa trẻ đến; và đảm 

bảo rằng tất cả các trường hợp trẻ bị tách khỏi gia đình phải được xử lý qua toà 
án; 

o Tiến hành đánh giá và lập kế hoạch chăm sóc trước khi tiến hành các dịch vụ 
chăm sóc thay thế, trừ trường hợp tách trẻ khẩn cấp. Trong trường hợp này việc 
đánh giá và lập kế hoạch cần được tiến hành ngay khi có thể được. Kế hoạch 

chăm sóc cần tập trung vào nhu cầu của trẻ và những mong muốn về dịch vụ và 
việc thực hiện này cần được đánh giá định kỳ; 

o Xây dựng quy trình và chuẩn tối thiểu cho các dịch vụ chăm sóc thay thế như 
giám hộ, chăm nuôi tạm thời và nhận con nuôi và chính thức hoá các quy trình 
trình và chuẩn này. Cần làm trách nhiệm của cơ quan điều phối, có lẽ ngành 

LĐTB&XH, trong việc các định cơ sở chăm sóc thay thế cho trẻ và giám sát việc 
thực hiện này. 

o Xây dựng chuẩn tối thiểu cho chăm sóc tập trung và cần được thanh tra và kiểm 
tra định kỳ, bao gồm thanh tra không báo trước;  

o Tăng cường năng lực và thẩm quyền của Thanh tra Bộ LĐTB&XH hay cơ quan 

thanh tra chính phủ để tiến hành đầy đủ thanh tra và kiểm tra các loại hình dịch vụ 
chăm sóc thay thế, bao gồm cả thanh tra không báo trước;  

o Xây dựng hệ thống quản lý ca và cơ sở dữ liệu cho trẻ em có nguy cơ, bao gồm 
việc thống nhất ghi chép và lưu hồ sơ trên toàn quốc để đảm bảo tính thống nhất 
và chia sẻ thông tin về các trường hợp bị xâm hại; 

o Trẻ em cần được tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ để phù hợp với Điều 
12 của Công ước QTQTE, và trẻ cần tham gia vào quyết định áp dụng biện pháp 

tước hay hạn chế quyền cha mẹ; và  

o Cần tăng cường Chương trình đào tạo công tác xã hội của chính phủ vì đây là một 
cơ sở quan trọng. 

Chúng tôi khuyến nghị: 

o Trong khi cán bộ công tác xã hội chịu trách nhiệm chung về các vấn đề xã hội 

trong cộng đồng, cũng như các vấn đề của gia đình nói chung, trẻ em thuộc hệ 
thống bảo vệ trẻ em nên có một cán bộ xã hội chuyên nghiệp làm việc về các vấn 
đề trẻ em cụ thể. 

o Phát triển của nền kinh tế thị trường đã đem lại những thay đổi tích cực cho Việt 
nam nhưng cũng đem lại những thách thức mới cần được giải quyết thông qua hệ 

thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. Sự phát triển của hệ thống 
này trong tương lai sẽ tiếp nối những cam kết của Việt nam trong việc thực hiện 
quyền trẻ em theo Công ước QTE mà Việt nam là nước thứ 2 phê duyệt Công ước 

này. Sẽ không thể tính hết được những hậu quả nếu không thực hiện được những 
thay đổi theo khuyến nghị. Trước hết, nếu không thay đổi sẽ không thể tiếp tục 

hoàn thành trách nhiệm quốc tế và đáp ứng các chuẩn mực thực hành quốc tế. 
Hơn nữa, việc không thay đổi có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của nền 
kinh tế. Đầu tư sớm cho hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình 

tổng thể sẽ giảm được các chi phí sau này; điều này cho phép trẻ em có nguy cơ 
hay đã bị tổn thương bởi xâm hại, bóc lột, bạo hành và sao nhãng được tham gia 

đầy đủ vào tiến trình tăng trưởng của Việt nam. Để trẻ em trở thành công dân có 
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ích hay những nhà lãnh đạo tốt sau này, hiện nay các em phải được bảo vệ khỏi 
các hình thức bóc lột, xâm hại, bạo hành và sao nhãng. 
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PHỤ LỤC A: DANH SÁCH PHỎNG VẤN VÀ THẢO LUẬN NHÓM 

NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 2010 

Cấp tỉnh: Điện Biên 

Thảo luận nhóm 

Giám đốc Sở LĐTB&XH; Phó giám đốc Sở LĐTB&XH; cán bộ bảo vệ trẻ em của Sở 
LĐTB&XH; Cán bộ Sức khoẻ sinh sản của Sở Y tế; Cán bộ Sở Tư pháp; Viện Kiểm Sát; 
Công an; Phó giám đốc Sở GD&ĐT; Sở Văn hoá và Dụ lịch; chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ; 

MTTQ; Hội PN; làng SOS; Bộ đội biên phòng 

Phỏng vấn sâu 

o Ngành LĐTB&XH, Y tế, GD&ĐT, Sở Văn hoá & Du Lịch, Đoàn TN, MTTQ, 
Hội Chữ Thập Đỏ, Tư pháp, Công An, Kiểm Sát, Bộ đội Biên phòng 

o Thăm làng SOS  

Cấp Huyện:  Điện Biên 

Phỏng vấn sâu: cán bộ ngành LĐTB&XH, phó phòng Y tế, phó phòng GĐ&ĐT, Phó phòng 

Công an, Phó phòng Kiểm sát và phó phòng Tư pháp, phó phòng Tài chính, đại diện Văn 
hoá, đại diện MTTQ, Hội PN, Đoàn TN, phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.  

o Thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội  

Cấp Xã: Xã Ẳng Cang, Điện Biên  

Thảo luận nhóm: Chủ tịch và phó chủ tịch UBND; Chi bộ Đảng; Hội Cựu chiến binh; 3 

trưởng thôn; Đoàn TN; Trưởng Công an xã; Hội Nông dân; Hội chữ thập đỏ; Cán bộ y tế; 
Cán bộ dân số, gia đình và trẻ em. 

Phỏng vấn sâu: Chủ tịch UBND và cán bộ dân số; trưởng thông và chủ tịch Hội nông dân; Bí 

thư chi bộ Đảng; chủ tịch Hội cựu chiến binh; chủ tịch MTTQ; Đoàn TN; chủ tịch Hội chữ 
thập đỏ; cán bộ tư pháp và công an; trưởng trạm y tế và trung tâm sức khoẻ. 

Cấp xã: Xã Mường Đăng, Điện Biên 

Thảo luận nhóm: chủ tịch UBND; hiệu trưởng trường tiểu học; cán bộ tư pháp; chủ tịch Hội 
PN; cán bSộ văn hoá; cán bộ xã hội; Đảng uỷ; cán bộ y tế; 4 trưởng thôn; chữ thập đỏ; trưởng 

công an xã; Đoàn TN; chủ tịch hội nông dân. 

Phỏng vấn sâu: Đảng uỷ; chủ tịch UBND; cán bộ tư pháp và công an; trưởng thôn; chữ thập 

đỏ, Hội PN và Đoàn TN; cán bộ y tế; trẻ em; Phụ nữ; trạm y tế. 

NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 2010:  

Cấp huyện: Huyện Chợ Mới, An Giang 

o Phó chủ tịch UBND; Hội Đồng ND; Phòng LĐTB&XH; Phòng GD&ĐT; Cán bộ 
Tư pháp; Hội chữ thập đỏ; Công an; Hội Nông dân; Ngân hàng chính sách; Hội 

PN. 
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NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2010 

Cấp xã: Xã Hoà Bình, Huyện Chợ mới, An Giang 

Phỏng vấn sâu: UBND, cán bộ LĐTB&XH; cán bộ dân số; trưởng thôn; cán bộ tư pháp; công 
an; giáo viên; CTV; MTTQ; trạm y tế; chủ tịch Hội PN; giáo viên tiểu học. 

o Thăm gia đình  

Cấp xã: Xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An giang 

Phỏng vấn sâu: UBND, cán bộ LĐTB&XH; cán bộ dân số; trưởng thôn; cán bộ tư pháp; công 

an; giáo viên; CTV dân số; MTTQ; trạm y tế; Câu lạc bộ trẻ em, chủ tịch Hội PN; Đoàn TN, 
giáo viên tiểu học và giáo viên mẫu giáo 

NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2010 

Cấp tỉnh: An Giang  

Thảo luận nhóm: Đại diện Sở LĐTB&XH - cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội; Sở GD&ĐT; 

Sở Tư pháp; Viện kiểm sát; Sở KH&ĐT; Sở Tài chính; Hội chữ thập đỏ; Hội PN; MTTQ. 

Phỏng vấn sâu: Đại diện Sở LĐTB&XH (cán bộ thanh tra, phòng chống tệ nạn xã hội; trung 

tâm BTXH) 

Thăm trung tâm BTXH 

NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2010 

Cấp thành phố: Tp Hồ Chí Minh 

Thảo luận nhóm: Đại diện Sở Công an, Y tế, LĐTB&XH, Tư pháp, MTTQ, Văn hoá và 

Thông tin, ĐoànTN. 

Phỏng vấn sâu: Trung tâm BTXH 

Cấp Quận: Quận 1, Tp HCM 

Phỏng vấn sâu: Đại diện phòng LĐTB&XH, Tư pháp, Văn hoá và Thông tin, GD&ĐT, Hội 
PN, Đoàn TN, cán bộ thanh tra phòng LĐTB&XH. 

Cấp Quận: quận Thanh Bình 

Thảo luận nhóm: UBND, Đảng uỷ, Phòng LĐTB&XH. 

Phỏng vấn sâu: Hội chữ thập đỏ, MTTQ, Đoàn TN, CTV khu 1, công an và cán bộ y tế 

Cấp phường: Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp HCM 

Thảo luận nhóm: cán bộ văn hoá và xã hội; cán bộ phường; giáo viên, cán bộ ngành 

LĐTB&XH, UBND.  

Phỏng vấn sâu: Công an; cán bộ y tế; bí thư Đoàn; cán bộ Hội PN 



67 

 

Cấp phường: Phường Phạm Ngũ lão, Quận 1, Tp HCM 

Thảo luận nhóm: Đại diện Đảng Uỷ; Văn hoá & Xã hội; CTV bảo vệ trẻ em; Cán bộ y tế; 

Trưởng cụm 2; Cán bộ trẻ em; UBND; Công an; Hội PN. 

Phỏng vấn sâu: MTTQ, công an, trung tâm tham vấn; cán bộ tổ chức Cứu trợ trẻ em; Trung 

tâm Thảo Đàn; CTV cụm 1 và 2. 

Cấp phường: Phường 11, Quận Bình thạnh, Tp HCM 

Thảo luận nhóm: Cán bộ ngành LĐTB&XH, UBND, cán bộ bảo vệ trẻ em, quán lý CLB trẻ 

em. 

Phỏng vấn sâu: cán bộ ngành LĐTB&XH, tư pháp, công an, MTTQ, Đoàn TN, Hội chữ thập 

đỏ, quỹ Bảo trợ trẻ em. 

NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2010 

Cấp trung ương 

Phỏng vấn sâu: Bộ LĐTB&XH và Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông 

Thăm Trung tâm Hỗ trợ nạn nhân buôn bán và bạo hành 

Thăm Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em 

NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2010  

Cấp trung ương 

o Phỏng vấn sâu: Bộ Công an; Cục Phòng chống AIDS, Bộ Y tế; Hội PN 

NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2010  

Cấp trung ương 

Phỏng vấn sâu: Cục Trợ giúp pháp lý; Vụ Pháp luật hành chính và Hình sự - Bộ Tư pháp; Bộ 
GĐ&ĐT – Vụ sinh viên; Viên Kiểm sát nhân dân tối cao – phó giám đốc phòng điều tra xã 

hội; Đoàn TN. 

NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2010  

Cấp trung ương  

Phỏng vấn sâu: Ban Khoa giáo trung ương; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Bộ 
LĐTB&XH 
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PHỤ LỤC B – TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

B.I. TÌNH HÌNH TRẺ EM VIỆT NAM  

Theo tài liệu của UNICEF về Tình trạng Trẻ em Thế giới: Quyền trẻ em 2010,  trong năm 
2008, Việt nam có dân số khoảng 87.10 triệu người, trong đó phần lớn (72%) dân số sống ở 

khu vực nông thôn. Có khoảng 28,65 triệu trẻ,  tương đương 33% dân số. 

Kinh tế Việt nam phát triển nhanh kể từ khi thực hiện chính sách Đổi mới về kinh tế và chính 
trị năm 1986, theo đó Việt nam đã chuyển từ nền “Kinh tế kế hoạch tập trung” sang nền kinh 

tế ‘Thị trường Xã hội Chủ nghĩa’. Phát triển kinh tế hiệu quả đã đem đến mức độ tăng trưởng 
cao là 7,7% mỗi năm vào những năm 2002 đến năm 2007.  Tuy nhiên, kinh tế phát triển đồng 

hành với việc tăng khoảng cách giầu nghèo cũng như các nguy cơ mới đối với trẻ em như lao 
động trẻ em - thường là lao động độc hại, bóc lột tình dục và buôn bán trẻ em. Tình trạng của 
trẻ em Việt nam đã được cải thiện theo nhiều cách trong những năm gần đây, với tỷ lệ tiêm 

chủng đạt rất cao, phần lớn trẻ em được học tiểu học và trung học cơ sở. Tuy các vấn đề đói 
nghèo của trẻ em, thiếu tiếp cận đến hệ thống nước sạch, HIV/AIDS và trẻ bị thương tích là 

những vấn đề cần được quan tâm, cùng với những điều kiện khó khăn của các trẻ em dân tộc 
thiểu số, đối tượng chiếm 60% trong tổng số các trẻ em nghèo. 

Theo số liệu chính thức của chính phủ, có 1,54 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 2,75 trẻ 

em trong hoàn cảnh khó khăn trong năm 2009 – chiếm 5% dân số và 18,2% dân số trẻ em. 
Theo ý kiến của những người tham gia phỏng vấn đề cho rằng đói nghèo là nguyên nhân dẫn 

đến trẻ em bỏ học và tham gia lao động sớm – thường là lao động trong điều kiện độc hại và 
nguy hiểm. 

Hành vi và Thái độ xã hội 

Mặc dù nghiên cứu này không khảo sát sâu thái độ và hành vi xã hội, rà soát tại chỗ và 
nghiên cứu thực địa cho thấy một số phát hiện về thái độ và hành vi xã hội ảnh hưởng đến 

tình hình trẻ em Việt nam và, đặc biệt, trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo hành, 
bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. Kết quả nghiên cứu đã thừa nhận rằng trẻ em Việt nam 
có ít nguy cơ hay bị tổn hại bởi các hành vi bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. Tuy 

nhiên một nghiên cứu gần đây về xâm hại trẻ em cho thấy có nhiều biểu hiện khác nhau của 
bạo hành, xâm hại và sao nhãng trẻ em xảy ra trên toàn Việt nam.  

Các đề xuất 

o Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức để thay đổi thái độ liên quan đến 
bạo hành, bóc lột xâm hại và sao nhãng đối với trẻ em.  

B.II. HỆ THỐNG DỊCH VỤ PHÚC LỢI VÀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ GIA ĐÌNH TẠI 

VIỆT NAM  

B.II.a. Luật pháp và chính sách  

Khung pháp lý của Việt nam về bảo vệ trẻ em bao gồm một vài văn bản pháp luật quan trọng 
đồng thời cùng với các các văn bản dưới luật và chính sách. Hiến pháp quy định rằng “Gia 

đình là hạt nhân của xã hội” và “Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái 
thành người có ích cho xã hội”. Hiến pháp cũng quy định cụ thể  “Nhà nước, xã hội và gia 

đình có trách nhiệm….để bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em”. 
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Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em 

Một trong những văn bản chính pháp lý chính liên quan đến hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ 

em và gia đình ở Việt nam là luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (Luật 
BVCS&GDTE). Luật này đã hệ thống hoá quyền của trẻ em ở Việt nam. Tuy nhiên, Luật này 

lại xác định trẻ em dưới 16 tuổi. Để thực hiện Luật BVCS&GDTE, chính phủ đã xây dựng 
Nghị Định hướng dẫn số 36, trong đó quy định các khái niệm cụ thể về bạo hành, bóc lột, 
xâm hại và sao nhãng đối với trẻ và chi tiết các nghĩa vụ của cha mẹ, ví dụ, về đăng ký khai 

sinh. 

Các khuyến nghị 

o Sửa đổi Luật BVCS&GDTE hoặc xây dựng các quy định để: 

o Làm rõ các khái niệm về các hình thức bạo hành tinh thần và thể xác, gây thương tích cố 
ý hay xâm hại, sao nhãng và đối sử lơ là với trẻ, ngược đãi hay bóc lột, bao gồm xâm hại 

tình dục.      

o Xây dựng cơ cấu phòng ngừa bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng đối với trẻ, bao 

gồm cả truyền thông và nâng cao nhận thức. 

o Đảm bảo có một cơ quan Nhà nước, Bộ LĐTB&XH, chịu trách nhiệm về các dịch vụ 
phúc lợi và bảo vệ gia đình và trẻ em. 

o Xem xét việc lồng ghép một số nội dung của Luật hôn nhân và Gia đình vào trong Luật 
BVCS&GDTE, để xây dựng các cơ chế cho trẻ em một cách rõ ràng trong luật pháp, ví 

dụ cơ chế chăm sóc thay thế.   

Luật Thanh niên 

Luật thanh niên đóng một vai trò quan trọng trong các quyền và bảo vệ người trẻ tuổi từ 16 

và 17, những người không còn được coi là trẻ em theo Luật BVCS&GSTE. Luật Thanh niên 
quy định rằng “Nhà nước có trách nhiệm thực hiện Công ước QTQTE mà Nhà nước Cộng 

Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam đã phê chuẩn để áp dụng cho người trẻ tuổi từ đủ 16 tuổi đến 
dưới 18 tuổi phù hợp các điều kiện của người Việt nam”. Luật cũng đặt ra trách nhiệm cụ thể 
của Nhà nước về bảo vệ trẻ lứa tuổi 16 và 17 khỏi các hình thức “xâm hại tình dục và bóc lột 

lao động”.  

Các khuyến nghị 

o Để phù hợp với Điều 31 của Luật Thanh Niên, hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em 
và gia đình nên áp dụng cho mọi trẻ em dưới 18 tuổi, bao gồm cả người chưa thành niên 
từ 16-17 tuổi. 

Luật Hôn nhân và Gia đình 

Luật hôn nhân và gia đình khẳng định tầm quan trọng của gia đình trong xã hội Việt nam, mở 

đầu với câu “Gia đình tốt tạo nên một xã hội tốt, xã hội tốt tạo nên nhiều gia đình tốt hơn”. 
Luật đặt ra nhiệm vụ cho cha mẹ trong việc nuôi dưỡng con cái của họ và cũng đưa ra những 
quy định về hạn chế hay tước đoạt quyền làm cha mẹ trong tình huống cha mẹ không có năng 

lực, không sẵn lòng hoặc không đủ tư cách chăm sóc trẻ. Luật cũng quy định tóm tắt các 
nguyên tắc cơ bản và các thủ tục thực hiện giám hộ pháp lý và nhận con nuôi. Các quy định 

cụ thể về chăm sóc thay thế và trách nhiệm của các cơ quan lại rất mờ nhạt và thường có sự 
trùng lắp giữa các cơ quan chính phủ và các tổ chức. 
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Các khuyến nghị 

o  - Sửa đổi Luật hôn nhân và gia đình hoặc xây dựng các quy định dưới luật để: 

o Làm rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan và tổ chức, bao gồm cả Bộ LĐTB&XH, lưu ý 
rằng chỉ nên có một cơ quan đại diện chịu trách nhiệm cho các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ 

gia đình và trẻ em; 

o Giảm bớt sự chồng chéo trách nhiệm giữa các cơ quan và tổ chức; và 

o Quy định rõ các thủ tục cho giải pháp chăm sóc thay thế, bao gồm chăm sóc nhận nuôi, 

giám hộ và nhận con nuôi. 

o Xem xét việc lồng ghép một số nội dung của Luật Hôn nhân và Gia đình với Luật 

BVCS&GDTE để đưa ra những cơ chế rõ ràng trong luật liên quan đến trẻ, ví dụ cơ chế 
chăm sóc thay thế. 

Luật Phòng chống Bạo hành Gia đình 

Luật Phòng chống Bạo hành Gia đình định nghĩa bạo hành gia đình là: ”một hành động cố ý 
thực hiện bởi một thành viên gia đình mà gây ra hoặc có khả năng gây ra tổn hại về thân thể, 

tinh thần và tài chính cho các thành viêc khác trong gia đình”. Vì vậy định nghĩa này bao 
gồm cả hành vi xâm hại trẻ em bởi thành viên trong gia đình. Luật đã quy định các cơ chế 
phòng ngừa, ví dụ, bao gồm thông tin và truyền qua và các phương tiện để thông tin cho cộng 

đồng. Luật cũng quy định cơ chế hoà giải gia đình khi bạo hành gia đình được xác định. 

Các khuyến nghị 

o Các điều khoản trong Luật Phòng chống Bạo hành gia đình nên được sửa đổi hoặc có 
hướng dẫn làm rõ khái niệm các hình thức bạo hành thể chất và tinh thần, gây thương tích 
cố ý hay xâm hại, sao nhãng hay đối xử lơ là, ngược đãi hay bóc lột, bao gồm xâm hại 

tình dục. 

Bộ luật Hình sự 

Điều 104 của Bộ Luật Hình sự quy định các hình thức tội phạm về “gây thương tích cố ý hay 
gây tổn hại đến sức khoẻ của người khác”. Điều khoản này liệt kê một loạt các tình tiết cấu 
thành nên tội phạm và đưa ra các mức tù theo mức độ tổn hại nhưng rất khó thực hiện trong 

thực tế. 

Các khuyến nghị 

o Nên sửa đổi các điều khoản trong Bộ luật Hình sự hay đưa ra hướng dẫn để làm rõ các 
định nghĩa về các loại bạo hành thể chất và tinh thần, gây thương tích cố ý hay xâm hại, 
sao nhãng hay đối xử lơ là, ngược đãi hay bóc lột, bao gồm xâm hại tình dục. 

Các luật pháp và chính sách liên quan khác 

Khung pháp lý và chính sách của Việt nam có một số văn bản liên quan đến bảo vệ trẻ em 

khỏi các hình thức buôn bán, bóc lột và để ứng phó với các vấn đến buôn bán người và bóc 
lột khi chúng xảy ra. Phần lớn khung pháp lý liên quan đến dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em 
và gia đình đều tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội, đặc biệt là trợ giúp 

tài chính cho trẻ và gia đình những người có thu nhập dưới ngưỡng nghèo, hoặc trẻ và gia 
đình sống trong “hoàn cảnh đặc biệt”. Bên cạnh đó, các luật pháp có đóng góp cho khung 
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pháp lý và quy phạm pháp luật liên quan đến hệ thống phúc lợi và các dịch vụ bảo vệ gai đình 
và trẻ em     

Các dịch vụ cấp độ 1,2 và 3 được nêu trong khuôn khổ pháp lý 

Các dịch vụ cấp độ 1 

Các dịch vụ cấp độ 1 được quy định trong các luật và chính sách liên quan đến phòng ngừa 
và ứng phó với các vấn đề bảo vệ trẻ em và phúc lợi ở Việt nam thông qua một số điều khoản 
liên quan đến các hoạt động thông tin và truyền thông  

Các dịch vụ cấp độ 2 

Một số điều khoản trong khung pháp lý liên quan đến bảo vệ và phúc lợi trẻ em và gia đình 

đã quy định các dịch vụ cho một số đối tượng trẻ em và các gia đình. Ví du điều khoản liên 
quan đến hỗ trợ tài chính và vật chất cho gia đình và trẻ em trong hoàn cảnh đặc biệt cũng 
như các dịch vụ cụ thể cho trẻ khuyết tật, bao gồm điều trị  y tế và phục hồi, cũng như các 

hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao và vui chơi cho trẻ và các hoạt động giáo dục đặc biệt và 
dạy nghề Khung pháp lý này cũng quy định các hoạt động giáo dục cụ thể, nâng nâng cao 

nhận thức, các giải pháp dựa vào cộng đồng và các dịch vụ cấp độ 2 cho gia đình và trẻ. 

Các dịch vụ cấp độ 3 

Khung pháp lý đưa ra một số dịch vụ cấp độ 3 cho trẻ em và gia đình và một vài lựa chọn can 

thiệp cưỡng bức hiện nay. Theo điều 43(3) của Luật BVCS&GDTE, Uỷ ban nhân dân 
(UBND) có thể tham gia chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em thiệt thòi, bao gồm việc tách trẻ 

khỏi gia đình. Theo Điều 4 Luật Hôn nhân và Gia đình, “các cơ quan, tổ chức và các cá nhân 
có quyền yêu cầu Toà án hay các cơ quan có thẩm quyền khác tiến hành các biện pháp ngăn 
chặn khẩn cấp và sử lý nghiêm khắc đối tượng có hành vi vi phạm Luật hôn nhân và gia 

đình” và hạn chế quyền làm cha mẹ theo Điều 41 của Luật hôn nhân và gia đình, khi có quyết 
định của Toà án. 

B.II.b. Cấu trúc thực hiện và tiến trình 

10 năm qua, Chính phủ Việt nam đã tiến hành các bước để thành lập hệ thống phúc lợi và bảo 
vệ trẻ em và gia đình. Năm 1999, Việt nam đã xây dựng một chính sách quốc gia cho trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt. Đây là chính sách quốc gia đầu tiên giành cho một số lượng lớn trẻ em 
theo tiêu chí ‘hoàn cảnh đặc biệt’, bên cạnh nhóm đối tượng trẻ mồ côi hay khuyết tật. Năm 

2004, Luật BVCS&GDTE đã hệ thống hoá quyền bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo hành, 
bóc lột, xâm hại và sao nhãng cho tất cả trẻ em, không chỉ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 
Để thực hiện Luật này, chính phủ đã xây dựng một loạt các chính sách cụ thể, như đã thảo 

luận trong phần trước, để đáp ứng các vấn đề của cá nhân như buôn bán trẻ em, lao động trẻ 
em, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em ảnh hưởng HIV/AIDS, trẻ em mồ côi và trẻ bị bỏ rơi.  

Hệ thống này được nhận thấy có một vài điểm hạn chế ở tất cả các giai đoạn thực hiện quy 
trình can thiệp cho trẻ, bao gồm phòng ngừa, phát hiện, điều tra, chuyển gửi, đánh giá và đáp 
ứng, và giám sát và đánh giá. Tuy nhiên, có nhiều đối tác tham gia vào thực hiện từng phần 

trong hệ thống này, những dịch vụ của các đối tác này có thể được tập trung với nhau để thực 
hiện thành công hơn trong tương lai. 
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Vài trò và chức năng của các cơ quan trong hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và 

gia đình  

 Cấp Quốc gia 

Ở cấp quốc gia, các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình được quản lý bởi Bộ 

LĐTB&XH, với sự hợp tác của các Bộ ngành khác để cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ 
thống hỗ trợ trẻ em và gia đình. Nghị định 186  đã xác định rõ các chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Bộ LĐTB&XH chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước về các 

vấn đề liên quan đến lao động và các vấn đề xã hội, bao gồm cả bảo vệ và chăm sóc trẻ.  

Cấp địa phương  

Ở mỗi cấp địa phương đều có những trách nhiệm khác nhau trong việc lập kế hoạch, giám sát 
và thực thi luật và chính sách liên quan đến dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. Cơ 
quan có thẩm quyền chính tham gia vào tiến trình này là UBND và các ban ngành, bao gồm 

ngành LĐTB&XH, Y tế, tư pháp, công an, giáo dục và đào tạo và viện kiểm sát ở các cấp. 
Trong Uỷ ban Nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường có trách nhiệm trực tiếp đưa ra các 

quyết định liên quan đến trẻ em, và được ủng hộ bởi các ngành chuyên môn như ngành 
LĐTB&XH ở các cấp. 

Cấp Tỉnh 

Các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh có 3 vai trò chính. Thư nhất, họ có trách nhiệm thực thi 
các luật pháp và chính sách ở các lĩnh vực cụ thể như nhận con nuôi quốc tế, buôn bán người 

hoặc tiếp nhận trẻ vào các trung tâm Bảo trợ Xã hội (BTXH). Thứ hai, họ cũng chịu trách 
nhiệm lập kế hoạch thực hiện các luật pháp và chính sách ở cấp tỉnh và giám sát việc thực 
hiện ở các cấp địa phương. 

 Cấp Huyện 

Ở cấp Huyện, các cơ quan có thẩm quyền cũng tham gia vào việc lập kế hoạch và giám sát, 

nhưng chịu trách nhiệm chính về việc thực hiện khung pháp lý trong các lĩnh vực cụ thể. 
UBND cấp xã thường chuyển gửi các trường hợp lên cấp huyện và cấp huyện lại chuyển gửi 
lên cấp tỉnh. 

Cấp xã  

Cấp xã là nơi thực hiện các luật pháp và chính sách liên quan tới dịch vụ phúc lợi và bảo vệ 

gia đình và trẻ em. UBND cấp xã cũng như các trưởng thôn được tham gia nhiều trong đời 
sống của cộng đồng. Vì vậy, nếu một trẻ được coi có nguy cơ, thì UNBD xã hay lãnh đạo địa 
phương sẽ được thông báo bởi các cộng tác viên và các tổ chức quần chúng đóng trên địa bàn 

xã.  

Các khuyến nghị  

o Trong tiến trình xây dựng hệ thống các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình, cần 
phải đảm bảo rằng có một cơ quan (Bộ LĐTB&XH) chịu trách nhiệm về hệ thống các 
dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. Cơ quan này cần thiết phải phối hợp với 

các cơ quan khác, nhưng phải chịu trách nhiệm về hệ thống các dịch vụ phúc lợi và bảo 
vệ trẻ em và gia đình. 
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Cơ chế điều phối trong nước 

Điều phối là một phần quan trọng của hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. 

Hệ thống cần có nhiều cơ quan ban ngành tham gia ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng để thực 
hiện hệ thống có hiệu quả, cần phải có các quy trình điều phối rõ ràng giữa các cơ quan và tổ 

chức. Ở Việt nam, vấn đề điều phối giữa các cơ quan và tổ chức được coi là phần chính của 
tiến trình can thiệp trẻ em thông qua các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, các đối tác tham 
gia phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm đều cho rằng cơ chế điều phối các hoạt động và dịch vụ 

hiện nay chỉ mang tính hình thức. 

Các khuyến nghị: 

o Chúng tôi khuyến nghị có một cơ quan (Bộ LĐTB&XH) chịu trách nhiệm chính thức về 
các khía cạnh liên quan đến dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình, bao gồm các 
dịch vụ được tiến hành bởi các cơ quan và tổ chức khác. 

o Cần phải làm rõ trách nhiệm và cơ chế điều phối cho tất cả các cơ quan chính phủ để đảm 
bảo rằng hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em được vận hành hiệu quả. 

o Tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch hành động nên có riêng một dự án cho hệ thống dịch 
vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em tổng thể và được lồng ghép; và 

o Trên thực tế, trẻ em độ tuổi 16-17 được bảo vệ bởi các điều khoản trong Công ước 

QTQTE, vậy hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em phải được thực hiện cho tất cả trẻ em 
dưới 18 tuổi. 

B.II.c. Cung cấp dịch vụ 

i) Các dịch vụ phòng ngừa (cấp độ 1) 

Phần lớn các dịch vụ cấp độ 1 liên quan đến thông tin, truyền thông và giáo dục là để hỗ trợ 

gia đình và phòng ngừa đổ vỡ gia đình. Các dịch vụ này thực hiện các hoạt động truyền thông 
và phổ biến pháp luật thông qua sản xuất và phân phát tờ rơi; tuyên truyền qua các phương 

tiện thông tin đại chúng; tài liệu; chương trình y tế; và các cuộc họp thôn để nâng cao nhận 
thức. 

Các khuyến nghị 

o Phát triển các hoạt động truyền thông và nâng cao nhận thức, đặc biệt về các vấn đề liên 
quan đến bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em; 

o Xây dựng chương giáo dục trường học để đảm bảo truyền thông và nâng cao nhận thức 
về các vấn đề liên quan về bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em; và 

o Xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương để thực hiện truyền thông hiệu quả 

ii) Các dịch vụ can thiệp sớm (cấp độ 2) 

Dịch vụ cấp độ 2 trong hệ thống các dịch vụ phúc lợi và bảo vệ gia đình và trẻ em có xu 

hướng gắn kết với chương trình xoá đói giảm nghèo. UBND và ngành LĐTB&XH có trách 
nhiệm lập danh sách trẻ và gia đình có đủ điều kiện nhận trợ cấp tài chính theo nghị định 67. 
Họ cũng phối hợp với các tổ chức quần chúng để hỗ trợ vật chất cho trẻ em có nhu cầu. 

Các khuyến nghị 
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o Cần đánh giá sự hỗ trợ vật chất và an sinh xã hội trên khía cạnh phòng ngừa rủi ro về bạo 
hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em; và 

o Xem xét việc bổ sung các dịch vụ cho trẻ em và gia đình, bao gồm: 

o Chăm sóc ban ngày, bao gồm bán trú cho học sinh 

o Chăm sóc giải trí cho cha mẹ, bao gồm cha mẹ của trẻ khuyết tật. 

o Truyền thông cho nhóm đối tượng đích cũng là hoạt động cần thiết để nâng cao nhận thức 
về vấn đề cụ thể, tuy nhiên, cần phải phối hợp với hoạt động truyền thông thuộc dịch vụ 

cấp độ 1. 

iii) Dịch vụ can thiệp khẩn cấp (dịch vụ cấp độ 3) 

Dịch vụ cấp độ 3 được thực hiện cho một nhóm nhỏ trẻ em và gia đình nơi trẻ bị tổn thương 
hay có nguy cơ tức thì bị tổn thương bởi các hành vi bạo hành, bóc lột, xâm hại và/hay sao 
nhãng. 

Tại dịch vụ cấp độ 3 này, chính phủ Việt nam nên có một số các dịch vụ chính thức để đáp 
ứng nhu cầu của trẻ me có nguy cơ hay đã bị tổn hại bởi xâm hại, bóc lột và bạo hành. Các 

dịch vụ chính thức này cần được nêu trong các văn bản pháp lý và bao gồm các dịch vụ về 
giám hộ, chăm nuôi tạm thời và nhận con nuôi cũng như chăm sóc tập trung tại các cơ sở của 
nhà nước. 

Bên cạnh các dịch vụ chính thức, các tổ chức dân sự xã hội và các đối tác khác cũng có thể 
cung cấp các dịch vụ không chính thức như các dịch vụ hoà giải trong gia đình để duy trì 

bảo vệ gia đình. Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã tới thăm một số dịch vụ không 
chính thức, bao gồm các cơ sở chăm sóc tập trung tạm thời và lâu dài. 

Một trong những điểm mạnh của hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình là sự 

tham gia của cộng đồng trong các vấn đề và đời sống của gia đình. Điều này hỗ trợ những 
người cung cấp dịch vụ tại cộng đồng thực hiện được các dịch vụ này tới tận trẻ em và gia 

đình. Tuy nhiên, việc cung cấp các dịch vụ tại cộng đồng cần gắn liên với các nguồn lực sẵn 
có tại khu vực này. Ví dụ, tại Tp HCM và Hà nội, các dịch vụ này phong phú và nhiều hơn, 
có lẽ tại 2 thành phố này nhu cầu về bảo vệ cao hơn như nhu cầu của trẻ em sống và làm việc 

trên đường phối. Tuy nhiên, các dịch vụ dựa vào cộng đồng nên được cung cấp ở tất cả các 
khu vực cho trẻ em và gia đình. 

Tổng quan về tiến trình bảo vệ trẻ em trong hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em 

Hai sơ đồ sau đây cho thấy một bức tranh tổng quan về tiến trình can thiệp bảo vệ trẻ em 
thông qua hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình hiện nay tại Việt nam. Bức 

tranh cũng cho thấy các đối tác tham gia vào từng giai đoạn của tiến trình. Sơ đồ 4 cho biết 
các đối tác tham gia vào các giai đoạn của tiến trình. Sơ đồ 5 cho biết các hoạt động diễn ra 

trong một tiến hình sử lý trường hợp, đây là thông tin thu được trong quá trình nghiên cứu. 
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Sơ đồ 6 – Tổng quan về tiến trình bảo vệ trẻ em 
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Sơ đồ 7 – Tổng quan về các hoạt động can thiệp với một trường hợp trẻ em 

 

Các khuyến nghị 

o Cần xây dựng một hệ thống dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình mà ở đó trách 
nhiệm của các đơn vị tham gia cần được làm rõ tại mỗi giai đoạn của tiến trình bảo vệ trẻ 

em; 

o Tất cả thành viên tham gia vào hệ thống này cần được đào tạo đầy đủ và được cung cấp 
nguồn lực để thực hiện trách nhiệm của mình. Điều này nên được thực hiện thông qua: 

o Xây dựng các quy định về vai trò tham gia; 
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o Xây dựng thoả thuận liên ngành; và  

o Đào tạo và nâng cao nhận thức cho cán bộ thực hiện. 

Phát hiện 

Trách nhiệm xác định trẻ em cần được bảo vệ đặc biệt hiện nay được thực hiện bởi nhiều cá 

nhân và cán bộ. Các cộng tác viên và các cán bộ Uỷ ban cấp xã chịu trách nhiệm xác định trẻ 
em và gia đình cần các trợ giúp xã hội cũng như xác định trẻ em có nguy cơ hoặc đang phải 
chịu bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng.Công an viên có trách nhiệm xác định tội phạm 

liên quan đến trẻ em như bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em. Hiện nay các hoạt 
động chính để xác định “nguy cơ” được gắn với các dịch vụ hỗ trợ tài chính và vật chất. Nó 

cho thấy việc xác định xâm hại tại gia đình và nhà trường và ở các khu vực khác là một thách 
thức lớn ở Việt nam. Vấn đề khó khăn này dường như bắt nguồn từ ba vấn đề chính: thiếu 
định nghĩa rõ ràng và sự hiểu biết về bại hành, bóc lột, xâmhại và sao nhãng trẻ em; thiếu tập 

huấn đầy đủ cho các cán bộ có trách nhiệm xác định các vấn đề của trẻ em; và thiếu nhận 
thức về các yếu tố cấu thành bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em, đi đôi với thiếu 

sự sẵn sàng công nhận vấn đề này. 

Các khuyến nghị 

o Sửa đổi Luật BVCS&GDTE hoặc xây dựng các quy định để nâng cao việc xác định các 

hình thức của bạo hành thân thể và tinh thần, xâm hại gây tổn thương, sao nhãng và đối 
sử lơ là với trẻ 

o Tăng cường tập huấn nhận biết bạo hành, bóc lột, xân hại và sao nhãng để đảm bảo cho 
các nhân viên cấp cơ sở có đủ năng lực nhận biết trẻ em có nguy cơ hoặc đang bị bạo 
hành, bóc lột, xâm hại hoặc sao nhãng 

o Tăng cường nhân lực và  ngân sách cho các cộng tác viên để đảm bảo họ có đủ khả năng 
nhận biết trẻ em có nguy cơ hoặc đang bị bạo hành, bóc lột, xâm hại hoặc sao nhãng  

o Khuyến khích việc nhận biết bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng ở cấp cơ sở và theo 
dõi sau đánh giá 

Tách trẻ ra khỏi gia đình trong trường hợp khẩn cấp: Theo luật hôn nhân và gia đinh, điều 

17(2)(a) nghị định số 36, Các cơ quan chính phủ, Hội phụ nữ và các tổ chức khác có thể gửi 
hồ sơ yêu cầu toà án để hạn chế hoặc tước bỏ quyền làm cha mẹ nếu cha mẹ bị phát hiện có 

những hành vi vi phạm cụ thể để con cái họ đến nguy cơ bị tổn hại. Điều 17(2)(b) nghị định 
số 36 quy định có thể tách trẻ ra khỏi sự chăm sóc của cha mẹ trong trường hợp khẩn cấp. 
Nhìn chung nếu trẻ ở trong tình trạng nguy hiểm tức thì, trẻ sẽ được đưa đến cho họ hàng hay 

có thể tạm thời một thời gian ở một nơi cư trú không chính thức. Trong khi cần có một cơ chế 
để tách trẻ ra khỏi gia đình trong trường hợp khẩn cấp, để đảm bảo trẻ được an toàn, trước 

khi đưa trẻ về với gia đình thì cần thiết phải đánh giá lại hoàn cảnh gia đình của trẻ - việc 
đánh giá này phải được thực hiện bởi các nhân viên xã hội được đào tạo hoặc có kỹ năng.   

Các khuyến nghị 

o Cần có các quy định tách trẻ ra khỏi gia đình trong trường hợp khẩn cấp để  

- Xây dựng các tiêu chí tách trẻ 

- Xây dựng thủ tục tách trẻ 

- Xây dựng cơ sở để đưa trẻ đến 
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- Đảm bảo rằng tất cả các trường hợp tách trẻ phải được thực hiện (trong vòng 24 giờ) 
theo quyết định tách trẻ của toà án.  

Chuyển gửi 

Ở Việt nam hầu hết các trường hợp liên quan đến trẻ em đều được chuyển đến Uỷ an Nhân 

dân các cấp, ngoại trừ những trường hợp trẻ em phạm tội và vi phạm pháp luật hoặc tội phạm 
nghiêm trọng sẽ được chuyển đến hệ thống tư pháp và không thông qua hệ thống hành chính. 
Thực tế xuất hiện các trường hợp được sử lý trong phạm vi cộng đồng mà không qua Uỷ ban 

Nhân dân cấp xã.  

Các khuyến nghị  

o Hệ thống chuyển gửi cần phải rõ ràng và chính thức giúp xác định một cách rõ ràng các 
trường hợp phải chuyển đến cơ quan nào. 

Điều tra  

Khi có một trường hợp được gửi đến UBND hay trưởng thôn, có 2 hình thức tiến hành điều 
tra. Hình thức ưa thích hơn cả là tổ chức dân sự xã hội tiến hành điều tra, ví dụ là Hội Phụ nữ, 

hoặc các cộng tác viên tại cộng đồng. Họ đến và nói chuyện trực tiếp với gia đình của đối 
tượng và xác định bản chất của vấn đề và quyết định vấn đề có thể được giải quyết hay 
không, nếu trường hợp nghiêm trọng thì sẽ yêu cầu công an tiến hành điều tra. Trường hợp 

không nghiêm trọng sẽ được sử lý ở cộng đồng mà không cần phải tiến hành theo quy trình 
chính thức.  

Các đề xuất 

o Cần đưa các thủ tục điều tra có sự tham gia của đa nghành cho các trường hợp bảo vệ trẻ 
em phù hợp các hướng dẫn quốc tế vào trong khung pháp lý của Việt nam; và 

o Cần đào tạo các cán bộ cấp địa phương để thực hiện các thủ tục này, đặc biệt cần phải 
hiểu các thủ tục đảm bảo nguyên tắc tất cả vì lợi ịch của trẻ. 

Đánh giá 

Ở Việt nam hình thức đánh giá chính tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra tình trạng của nơi 
chuyển đến. Ví dụ: cán bộ cấp xã của ngành lao động, thương binh và xã hội sẽ đánh giá gia 

đình nơi chuyển đến dựa vào tình trạng tài chính của gia đình, mối quan hệ với trẻ và các 
hình thức khác như điều kiện sống, đánh giá này không lấy trẻ làm trung tâm, nó không tiến 

hành xem xét một cách đầy đủ các nhu cầu và quyền của trẻ mà chỉ tập trung vào cha mẹ và 
người giám hộ sắp tới của trẻ.  

Các khuyến nghị  

o Xây dựng một quy trình đánh giá chính thức áp dụng phương pháp có sự tham gia đa 
ngành, bởi cán bộ xã hội được đào tạo và 

o Trẻ cần được hỏi ý kiến khi đưa ra quyết định chăm sóc thay thế phù hợp với điều 12(1) 
của Công ước Quốc tế quyền trẻ em 

Lập kế hoạch chăm sóc  
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Khi việc đánh giá trẻ và gia đình kết thúc, nếu quyết định tách trẻ ra khỏi gia đình được đưa 
ra thì phải xây dựng một kế hoặch chăm sóc để đưa ra quy trình và từng bước phải thực hiện 

để bảo vệ trẻ. Hiện nay việc lập kế hoạch chăm sóc ở Việt nam cực kỳ hạn chế. Không có 
một hệ thống lập kế hoạch chính thức nên thành công của việc chăm sóc thay thế phụ thuộc 

hoàn toàn vào năng lực của người lập kế hoặch. Việc thiếu lập kế hoặch chăm sóc dẫn đến trẻ 
có nguy cơ bị đưa vào môi trường chăm sóc thay thế không đáp ứng được các nhu cầu của trẻ 
và không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Không lập kế hoặch chăm sóc phù hợp trước 

khi chăm sóc thay thế và rà soát sau khi trẻ được chăm sóc thay thế nên trẻ có nguy cơ bị tiếp 
tục xâm hại, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. 

Can thiệp tư pháp  

Điều 41 và 42 trong bộ luật Hôn nhân và Gia đình đã đưa ra những quy định pháp lý về việc 
tước quyền cha mẹ, bao gồm cả hoàn cảnh/điều kiện bị hạn chế hay tước quyền cha mẹ và 

đơn vị có thẩm quyền đề nghị tước quyền cha mẹ. Cần lưu ý rằng hầu hết các quyết định liên 
quan đến trẻ em trong hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình, bao gồm cả quyết định 

đưa trẻ vào cơ sở tập trung, đều do UBND quyết định. 

Chăm sóc thay thế  

Theo điều 20(3) trong Hướng dẫn LHQ, chính phủ cần thực hiện các biện pháp chăm sóc 

thay thế theo hình thức gia đình, bao gồm chăm sóc của họ hàng, nhận nuôi, con nuôi, và 
trong cơ sở tập trung. Ở Việt nam đã có tất cả cơ sở pháp lý về việc cung cấp dịch vụ này, 

nhưng trên thực tế rất ít trẻ em được chăm sóc thay thế. Hầu hết trẻ em không có sự chăm sóc 
của cha mẹ được sống trong các cơ sở ngoài nhà nước. 

Giám hộ 

Vai trò giám hộ của các thành viên gia đình được đề cập trong Luật Hôn nhân và Gia đình 
Việt nam. Trên thực tế dường như sự chăm sóc của họ hàng không nằm trong hệ thống chăm 

sóc thay thế chính thức. 

Chăm nuôi tạm thời 

Có một số điều khoản được đưa ra trong Quyết định 38/2004 về các tiêu chí của chăm sóc 

nhận nuôi, hiện tại có ít dịch vụ chăm sóc nhận nuôi ở Việt nam thay vào đó trẻ có thể được 
chăm sóc bởi các thành viên của cộng đồng người nhận trẻ làm con nuôi nhưng họ lại không 

được quan tâm theo quy định của chương trình chăm sóc nhận nuôi chính thức. 

Con nuôi   

Có hai hình thức nhận con nuôi ở Việt nam: nhận con nuôi trong nước và nhận con nuôi nước 

ngoài, thực tế việc nhận con nuôi trong nước và nước ngoài do ngành Lao động và thương 
binh xã hội và ngành Tư pháp cấp huyện và tỉnh đảm nhiệm 

Chăm sóc tập trung  

Ở Việt nam, có một vài hình thức chăm sóc tập trung cho trẻ khi các em không thể sống 
chung với gia đình. Các hình thức này bao gồm trung tâm bảo trợ xã hội do nhà nước quản lý 

và các cơ sở do tổ chức phi chính phủ quản lý như làng SOS và các cơ sở tạm thời khác, các 
cơ sở này có thể sử dụng cho cả tạm trú khẩn cấp và lâu dài. 
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Các trung tâm chăm sóc tập trung không yêu cầu có quyết định của luật pháp mà chỉ áp dụng 
các pháp an toàn theo pháp luật hay thực tế để đảm bảo rằng chăm sóc tập trung là phù hợp 

nhất và nó tiếp tục là nơi phù hợp cho trẻ. 

Giám sát 

Hiện nay, việc giám sát các trường hợp trẻ em được thực hiện một cách không chính thức tại 
cộng đồng hoặc một cách chính thức thông qua công tác thanh tra tại các cơ sở tập trung. Các 
cơ sở chăm sóc tập trung, mặc dù không phải lúc nào cũng kém hiệu quả, cũng không được 

thường xuyên thanh tra theo các chuẩn mực tối thiểu. Thực vậy, các cơ sở này không có các 
chuẩn mực tối thiểu. Năng lực cán bộ thì thấp và ít được tập huấn về công tác với trẻ em. Các 

hoạt động thanh tra bao gồm việc đọc tài liệu và báo cáo và sau đó làm rõ những điểm chưa 
được rõ tại cấp tỉnh. Hoạt động thanh tra cũng thực hiện tại cấp huyện và xã, nhưng không 
tập trung kiểm tra các cơ sở chăm sóc kế tiếp. Trên thực tế, công việc hoà nhập cộng đồng 

sau khi rời cơ sở tập trung được tiến hành bởi chính cán bộ của cơ sở, những người này làm 
việc với gia đình để đảm bảo việc hoà nhập được thành công. Tuy nhiên, trên thực tế có rất 

nhiều thách thức và chỉ thành công với những trường hợp có nguy cơ thấp. 

Hệ thống lưu trữ thông tin và hồ sơ hiện nay ở Việt nam không thu thập được đầy đủ thông 
tin để đáp ứng nhu cầu của trẻ có nguy cơ hay nạn nhân của bạo hành, bóc lột, xâm hại hay 

sao nhãng. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin và số liệu liên quan đến sinh, tử hay thu nhập 
cho thấy rằng đã có các cơ chế để thu thập số liệu. Để phát triển hệ thống dịch vụ phúc lợi và 

bảo vệ trẻ em và gia đinh ở Việt nam, cần phải phát triển hệ thống thu thập thông tin về trẻ 
em và đảm bảo rằng những người thu thập số liệu là các cán bộ xã hội được đào tạo hay đào 
tạo họ về kỹ năng công tác xã hội để họ có thể tiến hành lưu hồ sơ chính xác về các trường 

hợp bị bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. 

Các khuyến nghị 

o Cần xây dựng một hệ thống quản lý ca chính thức để giám sát tất cả các trường hợp trẻ 
em thuộc hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em và cán bộ xã hội và những đối tác tham gia cần 
được tập huấn để tiến hành hệ thống này; 

o Các cơ sở chăm sóc tập trung nên được thanh tra và kiểm tra định kỳ, bao gồm thanh tra 
không báo trước, dựa trên các chuẩn mực tối thiểu; 

o Các hoạt động thanh tra nên có ý kiến tham vấn của trẻ; 

o Cần có cơ chế khiếu nại cho trẻ em trong các cơ sở tập trung để trẻ có thể khiếu nại về 
các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em; 

o Cần có một hệ thống thu thập số liệu bắt buộc để đóng góp cho cơ sở dữ liệu trẻ em có 
nguy cơ hay bị tổn hại do bạo hành, bóc lột, xâm hại hay sao nhãng; 

o Cần phải làm rõ ai là người chịu trách nhiệm cung cấp số liệu, ai sẽ đối chiếu số liệu và 
cơ quan nào cần được chia sẻ thông tin. Chúng tôi đề xuất Bộ LĐTB&XH có trách nhiệm 
về việc thu thập số liệu; 

o Cần sử dụng hệ thống mày tính để lưu trữ thông tin và chia sẻ số liệu; và 

o Cần xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin. 
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PHỤ LỤC C - TÓM TẮT KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Việt nam đã có những bước đi tích cực để hoàn thành mục tiêu cung cấp dịch vụ phúc lợi và 

bảo vệ trẻ em và gia đình phù hợp với Công ước QTQTE và đáp ứng những chuẩn mực quốc 
tế khác. Mối quan tâm trong việc xây dựng một hệ thống dịch vụ phúc lợi xã hội và bảo vệ 

trẻ em và văn hoá tham gia của cộng đồng là những điểm mạnh chính trong hệ thống hiện 
này.  

Trong hệ thống hiện nay, cộng đồng tích cực tham gia giải quyết các vấn đề của gia đình và 

trẻ em. Trên thực tế, đã có nhiều mối quan hệ phối hợp trong cộng đồng, ví dụ, giữa chính 
quyền và các tổ chức xã hội làm việc với trẻ em và gia đình. Trong 10 năm qua, chính phủ 

Việt nam đã đầu tư đáng kể vào công cuộc phát triển nghề CTXH. Đây là thành tựu lơn và 
đáng khen ngợi. 

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình chưa đủ để đáp ứng được 

các trách nhiệm quốc tế và các chuẩn mực thực hành tốt trên thế giới. Mối quan tâm lớn nhất 
ở đây là chưa có các dịch vụ toàn diện, lồng ghép giữa cấp độ 1,2 và 3 và chưa có quy trình 

can thiệp rõ ràng thông qua hệ thống bảo vệ trẻ em. Hơn nữa, cần phải xây dựng năng lực 
chuyên nghiệp cho các cán bộ thực hiện dịch vụ bảo vệ trẻ em cũng như đảm bảo những 
người làm việc ở cấp cơ sở có khả năng thực hiện được các bước của một hệ thống phức tạp 

về dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. 

Chúng tôi đề xuất 

 Cần phải xây dựng một tầm nhìn dài hạn cho các dịch vụ phúc lợi xã hội và bảo vệ trẻ 
em ở Việt nam, đây là bước đầu tiên khi xây dựng hệ thống. 

 Khi tầm nhìn đã được xây dựng, cần phải xây dựng một chiến lược cải cách 10 năm, 
bên cạnh một kế hoạch 5 năm với các mục tiêu hằng năm.   

Khung pháp lý 

Trong khi khung pháp lý hiện nay đã được xây dựng và bao phủ nhiều lĩnh vực liên quan đế 
hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em, thì vẫn có những điểm bất cập trong hệ thống pháp lý và 

cần phải được xử lý: 1) chưa có một luật pháp bảo vệ trẻ em tổng thể: các điều khoản liên 
quan đến phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình được đưa vào cả  Luật BVCS&GDTE và Luật 
Hôn nhân và Gia đình, cũng như các quy định khác; 2) Luật thiếu các định nghĩa và hướng 

dẫn đầy đủ về bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. 

Chúng tôi đề xuất 

- Xây dựng một Luật Bảo vệ trẻ em để bao phủ toàn bộ các giai đoạn từ phòng ngừa đến 
can thiệp các trường hợp bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng trẻ em và dành cho mọi 

trẻ em dưới 18 tuổi. 

- Nếu không thể xây dựng được một Luật mới tổng thể, thì cần sửa đổi và bổ sung hệ thống 
luật pháp hiện này và xây dựng các các văn bản dưới luật hiện nay để: 

o Xác định rõ và cấm các hành vi bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng; 

o Làm rõ vai trò của nhà nước và các cơ quan có liên quan khi trẻ gặp rủi ro hay bị tổn hại 

do hành vi bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng  
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o Làm rõ quy trình  cho từng giai đoạn của hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, bao gồm phòng 
ngừa, phát hiện, chuyển gửi, điều tra, đánh giá, can thiệp và giám sát; và 

o Xây dựng các quy trình và tiêu chí chính thức cho giám hộ pháp lý, chăm sóc nhận nuôi 
và chăm sóc bởi họ hàng. 

 

Khung cấu trúc bảo vệ trẻ em 

Bên cạnh những bất cập trong hệ thống pháp lý, cũng còn một số điểm trong hệ thống cấu 

trúc và dịch vụ cũng cần phải quan tâm. Nói một cách rộng hơn, Việt nam còn thiếu một đội 
ngũ nhân sự có năng lực và được đào tạo, đặc biệt đội ngũ làm việc tại cộng đồng. Chính vì 

điều này nên việc cung cấp dịch vụ còn yếu, đặc biệt dịch vụ cấp độ 3. Có rất ít các hình thức 
giám hộ hay chăm sóc nhận nuôi chính thức và con nuôi trong nước. 

Chúng tôi khuyến nghị rằng: Để tăng cường tiến trình và quy trình cho hệ thống phúc lợi 

và bảo vệ trẻ em và gia đình, 

o Cần có một cơ quan chính phủ, Bộ LĐTB&XH, được đề cử để chịu trách nhiệm về các 

dịch vụ phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình. Ở mỗi tỉnh và cấp quốc gia, cần phải có 
một cơ quan thực hiện chức năng bảo vệ trẻ em. 

o Cần có cơ chế và quy trình phối hợp lồng ghép để cùng hiểu rõ về tiến trình can thiệp trẻ 

em thông qua hệ thống, bao gồm việc làm rõ vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên 
tham gia. 

o Cần phát triển các chương trình đào tạo tổng thể cấp quốc gia, bao gồm xây dựng năng 
lực chuyên nghiệp liên tục và có hướng dẫn thực hành tốt.  

Cung cấp dịch vụ 

Hiện nay, các dịch vụ hiện tại cho trẻ em và gia đình chủ yếu tập trung vào các dịch vụ cấp 
độ 1 với một số dịch vụ cấp độ 2, hầu hết là hình thức hỗ trợ về tài chính và vật chất, và một 

số dịch vụ cấp độ 3 liên quan đến can thiệp tình nguyện cho trẻ và gia đình khi có nguy cơ 
hay phát hiện có hành vi bạo hành, bóc lột, xâm hại và sao nhãng. Ở cấp độ 3, các quy trình 
thường được tiến hành một cách không chính thức tại cộng đồng, hơn là những can thiệp 

chính thức. 

Chúng tôi khuyến nghị: 

o Bên cạnh các dịch vụ cấp độ 1 và 2, dịch vụ cấp độ 3 nên được tăng cường dưới sự hợp 
tác với các tổ chức dân sự xã hội và phi chính phủ và, rất quan trọng, các quy chế giữa 
các thành viên và trong số các đối tác cần phải được làm rõ. 

o Xây dựng hệ thống quản lý ca, bao gồm có một chính đồng bộ cấp quốc gia về ghi chép 
hồ sơ để đảm bảo tính thống nhất và tiêu chí chia sẻ thông tin về các trường hợp xâm hại; 

o Xây dựng kế hoạch chăm sóc dựa trên nhu cầu của trẻ và những yêu cầu về cung cấp dịch 
vụ và cần được rà soát thường xuyên;  

o Xây dựng chuẩn mực tối thiểu cho các cơ sở chăm sóc tập trung;  

o Tăng cường năng lực và vai trò của thanh tra viên của Bộ LĐTB&XH hay thành lập cơ 
quan thanh tra cấp quốc gia, nơi có thẩm quyền tiến hành thanh tra và giám sát các dịch 

vụ chăm sóc thay thế. Cơ quan thanh tra này có quyền tiến hành thanh tra đột xuất không 
thông báo trước; và  
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o Trên thực tế, trẻ từ 16-17 tuổi được bảo vệ theo các điều khoản của Công ước QTQTE 
trong Luật Thanh niên, hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em và gia đình cần phải được áp 

dụng cho mọi trẻ em dưới 18 tuổi. 

o Trong khi các cán bộ xã hội chịu trách nhiệm chung về các vấn đề xã hội tại cộng đồng 

cũng như cho gia đình, các vấn đề bảo vệ trẻ em nên có một cán bộ chuyên trách chịu 
trách nhiệm cho những đối tượng trẻ em rơi vào hệ thống bảo vệ trẻ em. 

 

 
 

 
 
 

  
 

 


